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Hà Nội, tháng      /2012
GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG


Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm theo đúng quy định nguyên tắc , quy trình xây dựng kèm theo quyết định số 09 /2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện theo quá trình sau:

- Phân tích nghề;

- Phân tích công việc;

- Xây dựng danh mục các công việc;

- Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.


Trong mỗi bước sau khi xây dựng đều tiến hành lấy ý kiến các chuyên gia để bổ sung và hoàn thiện.

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Vũ Trọng Hà
	Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ NôngNghiệp&PTNT

	2
	Phạm Thanh Hải
	Trường Cao Đẳng NôngNghiệp&PTNT Bắc Bộ

	3
	Hạ Thúy Hạnh
	Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ NôngNghiệp&PTNT

	4
	Nguyễn Văn Thanh
	Cục Chăn nuôi - Bộ NôngNghiệp&PTNT

	5
	Nguyễn Văn Thiện
	Hội chăn nuôi Việt Nam

	6
	Tạ Thị Bích Duyên
	Viện Chăn nuôi - Bộ NôngNghiệp&PTNT 

	7
	Hà Đức Tính
	Công ty Giống lợn Miền Bắc

	8
	Đoàn Duy Tùng
	Chủ trang trại bò An Phát, Hà Nội

	
	
	


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Phạm Hùng
	Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ NôngNghiệp&PTNT

	2
	Nguyễn Thanh Sơn
	Cục Chăn nuôi - Bộ NôngNghiệp&PTNT

	3
	Hoàng Ngọc Thịnh
	Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ NôngNghiệp&PTNT

	4
	Đỗ Văn Chung
	Công ty Giống lợn Miền Bắc

	5
	Nguyễn Duy Lý
	Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

	6
	Trần Trọng Thêm
	Viện Chăn nuôi - Bộ NôngNghiệp&PTNT 

	7
	Lê Công Hùng
	Trường Cao Đẳng NôngNghiệp&PTNT Bắc Bộ


MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

          MÃ SỐ NGHỀ: 


Nghề “ Chăn nuôi gia súc, gia cầm” là nghề sản xuất tạo ra các loại sản phẩm chăn nuôi phục vụ cho con người. Phạm vi của nghề gồm nhiều công việc như: nghiên cứu chiều hướng thị trường, lập phương án sản xuất, thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi, lắp đặt, kiểm tra dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, chuẩn bị thức ăn, kiểm tra nguồn nước, sản xuất giống gia súc, gia cầm, nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi, vệ sinh thú y và phòng bệnh, điều trị bệnh cho vật nuôi, thu hoạch và bảo quản sản phẩm chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đúng với yêu cầu kỹ thuật, đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi cũng như môi trường.


Để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trước mắt và định hướng cho sự phát triển sau này người lao động cần phải có những kiến thức, kỹ năng và thái độ sau:

- Sử dụng thành thạo và bảo quản tốt các thiết bị, dụng cụ cần thiết đối với nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Tính toán và chọn lựa vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chăn nuôi;

- Thực hiện các thao tác nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi;

- Tổ chức, quản lý quá trình sản xuất tương ứng với trình độ bậc đào tạo;

- Có lòng say mê nghề nghiệp và cầu tiến;

- Có đủ sức khoẻ và tay nghề để đáp ứng với yêu cầu công việc;

Người lao động làm việc tại các cơ sở chăn nuôi, công ty chăn nuôi, công ty giống vật nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn gia súc, các trang trại chăn nuôi và trung tâm khuyến nông lâm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC

THEO CÁC BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM.
MÃ SỐ NGHỀ:
	STT
	Mã số công việc
	CÔNG VIỆC
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Nghiên cứu chiều hướng thị trường
	
	
	
	
	

	1
	A1
	Lựa chọn nội dung nghiên cứu                              
	
	
	
	
	x

	2
	A2
	Lập kế hoạch nghiên cứu 
	
	
	
	
	x

	3
	A3
	Lựa chọn phương pháp và thiết kế công cụ thu thập thông tin
	
	
	
	x
	

	4
	A4
	Thu thập, tập hợp, giao nộp thông tin      
	
	
	
	x
	

	5
	A5
	Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập
	
	
	
	
	x

	6
	A6
	Phân tích khả năng đáp ứng của bản thân
	
	
	
	
	x

	7
	A7
	Xác định nhu cầu định hướng về các sản phẩm và dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm 
	
	
	
	
	x

	
	B
	Lập phương án sản xuất kinh doanh
	
	
	
	
	

	8
	B1
	Thu thập thông tin thị trường để lập phương án sản xuất kinh doanh theo ý tưởng
	
	
	
	x
	

	9
	B2
	Lập kế hoạch sản xuất 
	
	
	x
	
	

	10
	B3
	Lập kế hoạch tài chính
	
	
	x
	
	

	11
	B4
	Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm
	
	
	x
	
	

	12
	B5
	Phân tích hiệu quả kinh tế của phương án
	
	
	
	x
	

	13
	B6
	Hoàn thiện phương án
	
	
	
	x
	

	
	C
	Thiết kế và xây dựng chuồng trại chăn nuôi
	
	
	
	
	

	14
	C1
	Xác định tiêu chuẩn chuồng nuôi
	
	
	x
	
	

	15
	C2
	Xác định địa điểm xây dựng chuồng nuôi
	
	
	x
	
	

	16
	C3
	Xác định địa điểm xây dựng hệ thống điện, nước 
	
	
	
	x
	

	17
	C4
	Xác định kiểu chuồng
	
	
	
	x
	

	18
	C5
	Thiết kế chuồng nuôi
	
	
	
	
	x

	19
	C6
	Quản lý xây dựng nền chuồng, sân chơi
	
	
	
	x
	

	20
	C7
	Quản lý xây dựng ô chuồng
	
	
	
	X
	

	21
	C8
	Quản lý xây dựng mái chuồng
	
	
	
	X
	

	22
	C9
	Quản lý xây dựng hệ thống điện, nước
	
	
	
	
	x

	23
	C10
	Quản lý xây dựng hệ thống cống rãnh
	
	
	
	x
	

	24
	C11
	Quản lý xây dựng hệ thống sát trùng
	
	
	
	x
	

	25
	C12
	Quản lý xây dựng chuồng nuôi cách ly
	
	
	
	x
	

	26
	C13
	Quản lý xây  dựng nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết
	
	
	
	
	x

	27
	C14
	Quản lý xây dựng hệ thống  xử lý chất thải
	
	
	
	
	x

	28
	C15
	Quản lý xây dựng kho chứa thức ăn, nguyên liệu
	
	
	
	x
	

	
	D
	Kiểm tra chuồng trại
	
	
	
	
	

	29
	D1
	Kiểm tra tiêu chuẩn chuồng nuôi
	
	
	
	x
	

	30
	D2
	Kiểm tra kiểu chuồng
	
	
	
	x
	

	31
	D3
	Kiểm tra nền chuồng, sân chơi
	
	
	x
	
	

	32
	D4
	Kiểm tra ô chuồng
	
	
	x
	
	

	33
	D5
	Kiểm tra mái chuồng
	
	
	x
	
	

	34
	D6
	Kiểm tra hệ thống cống rãnh
	
	
	x
	
	

	35
	D7
	Kiểm tra hệ thống sát trùng
	
	
	
	x
	

	36
	D8
	Kiểm tra chuồng nuôi cách ly
	
	
	
	x
	

	37
	D9
	Kiểm tra nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết
	
	
	
	x
	

	38
	D10
	Kiểm tra hệ thống xử lý chất thải
	
	
	
	x
	

	39
	D11
	Kiểm tra phòng thú y
	
	
	
	x
	

	40
	D12
	Kiểm tra kho chứa thức ăn
	
	
	
	x
	

	41
	D13
	Thiết lập sổ sách
	
	
	x
	
	

	
	E
	Lắp đặt, kiểm tra dụng cụ, thiết bị chăn nuôi 
	
	
	
	
	

	42
	E1
	Lắp đặt, kiểm tra hệ thống cấp thức ăn
	
	
	
	x
	

	43
	E2
	Lắp đặt, kiểm tra hệ thống cấp nước
	
	
	
	x
	

	44
	E3
	Lắp đặt, kiểm tra hệ thống chiếu sáng
	
	
	
	x
	

	45
	E4
	Lắp đặt, kiểm tra máng ăn
	
	
	
	x
	

	46
	E5
	Lắp đặt, kiểm tra máng uống, núm uống
	
	
	
	x
	

	47
	E6
	Vận hành, kiểm tra hệ thống khử trùng
	
	
	x
	
	

	48
	E7
	Vận hành, kiểm tra hệ thống xử lý chất thải
	
	
	x
	
	

	49
	E8
	Vận hành, kiểm tra hệ thống làm mát
	
	
	x
	
	

	50
	E9
	Lắp đặt, kiểm tra hệ thống sưởi ấm
	
	
	
	x
	

	51
	E10
	Lắp đặt, kiểm tra dụng cụ, thiết bị thú y
	
	
	
	x
	

	52
	E11
	Vận hành, kiểm tra dụng cụ khai thác sản phẩm chăn nuôi
	
	
	x
	
	

	53
	E12
	Vận hành, kiểm tra dụng cụ chế biến sản phẩm
	
	
	x
	
	

	54
	E13
	Lắp đặt, kiểm tra thiết bị xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi, mái chuồng
	
	
	
	x
	

	55
	E14
	Lắp đặt, kiểm tra dụng cụ vệ sinh
	
	
	x
	
	

	56
	E15
	Lắp đặt, kiểm tra trang bị bảo hộ lao động
	
	
	x
	
	

	57
	E16
	Kiểm tra, bảo trì thiết bị, dụng cụ chăn nuôi 
	
	
	
	x
	

	
	F
	Chuẩn bị thức ăn và nguyên liệu
	
	
	
	
	

	58
	F1
	Xây dựng kế hoạch thức ăn 
	
	
	
	x
	

	59
	F2
	Chuẩn bị thức ăn tinh
	
	x
	
	
	

	60
	F3
	Chuẩn bị thức ăn thô xanh
	
	x
	
	
	

	61
	F4
	Chuẩn bị thức ăn bổ sung
	
	
	
	x
	

	62
	F5
	Chuẩn bị thức ăn giầu đạm
	
	
	x
	
	

	63
	F6
	Chuẩn bị thức ăn khoáng
	
	
	x
	
	

	64
	F7
	Chuẩn bị thức ăn củ, quả và hạt
	
	x
	
	
	

	65
	F8
	Chuẩn bị thức ăn hỗn hợp 
	
	
	x
	
	

	66
	F9
	Chuẩn bị thức ăn hỗn hợp đậm đặc
	
	
	x
	
	

	67
	F10
	Bảo quản, dự trữ thức ăn và nguyên liệu
	
	
	
	x
	

	68
	F11
	Lập khẩu phần thức ăn
	
	
	
	x
	

	69
	F12
	Phối trộn khẩu phần ăn
	
	x
	
	
	

	70
	F13
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng thức ăn và nguyên liệu
	
	
	
	x
	

	
	G
	Kiểm tra nước uống.
	
	
	
	
	

	71
	G1
	Kiểm tra nguồn nước
	
	
	
	x
	

	72
	G2
	Kiểm tra hệ thống xử lý nước
	
	
	
	x
	

	73
	G3
	Kiểm tra hệ thống khai thác nước
	
	x
	
	
	

	74
	G4
	Kiểm tra hệ thống dự trữ nước
	
	x
	
	
	

	75
	G5
	Kiểm tra hệ thống dẫn nước
	
	x
	
	
	

	76
	G6
	Kiểm tra chất lượng nước uống
	
	
	
	x
	

	77
	G7
	Kiểm tra chất lượng nước thải
	
	
	
	x
	

	
	H
	Sản xuất giống gia súc, gia cầm.
	
	
	
	
	

	78
	H1
	Xác định phương thức nhân giống
	
	
	x
	
	

	79
	H2
	Lập kế hoạch sản xuất con giống
	
	
	
	x
	

	80
	H3
	Lựa chọn con giống theo cấp độ giống tạo hình tháp 
	
	
	x
	
	

	81
	H4
	Sản xuất giống thuần
	
	x
	
	
	

	82
	H5
	Sản xuất giống lai
	
	
	x
	
	

	83
	H6
	Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo
	
	
	x
	
	

	84
	H7
	Kỹ thuật cấy truyền phôi  
	
	
	
	
	x

	85
	H8
	Điều tiết sinh sản
	
	
	
	x
	

	86
	H9
	Chăm sóc, nuôi dưỡng sinh sản
	
	x
	
	
	

	87
	H10
	Đánh giá, chọn lọc con giống
	
	
	
	x
	

	88
	H11
	Xử lý con giống không đạt tiêu chuẩn
	
	x
	
	
	

	89
	H12
	Giao, nhận con giống gia súc, gia cầm
	
	x
	
	
	

	
	I
	Nuôi dưỡng vật nuôi.
	
	
	
	
	

	90
	I1
	Vệ sinh, kiểm tra chuồng nuôi trước khi nhập chuồng
	x
	
	
	
	

	91
	I2
	Xác định chế độ chiếu sáng cho vật nuôi
	
	
	x
	
	

	92
	I3
	Nhập chuồng để cho vật nuôi làm quen với các thiết bị
	
	x
	
	
	

	93
	I4
	Xác định nhu cầu thức ăn, nước uống cho từng đối tượng vật nuôi
	
	
	x
	
	

	94
	I5
	Nhận thức ăn
	x
	
	
	
	

	95
	I6
	Cho vật nuôi ăn, uống
	x
	
	
	
	

	96
	I​7
	Theo dõi khả năng tiêu thụ thức ăn, nước uống
	
	
	x
	
	

	97
	I8
	Điều chỉnh khẩu phần thức ăn, nước uống
	
	
	
	x
	

	
	K
	Chăm sóc vật nuôi
	
	
	
	
	

	98
	K1
	Theo dõi sức khoẻ ban đầu
	
	
	x
	
	

	99
	K2
	Vệ sinh chuồng nuôi
	x
	
	
	
	

	100
	K3
	Vệ sinh dụng cụ chăn nuôi
	x
	
	
	
	

	101
	K4
	Vệ sinh môi trường chăn nuôi
	
	x
	
	
	

	102
	K5
	Phân loại vật nuôi
	
	
	x
	
	

	103
	K6
	Cho vật nuôi vận động, tắm nắng
	
	x
	
	
	

	104
	K7
	Tắm, chải cho vật nuôi
	x
	
	
	
	

	105
	K8
	Luyện cơ năng vật nuôi
	
	
	x
	
	

	106
	K9
	Chăm sóc gia súc sơ sinh
	
	x
	
	
	

	107
	K10
	Kiểm tra khối lượng cá thể
	
	x
	
	
	

	108
	K11
	Lập sổ theo dõi
	
	
	
	x
	

	
	L
	Vệ sinh thú y và phòng bệnh
	
	
	
	
	

	109
	L1
	Khảo sát và xác định tiêu chuẩn vệ sinh thú y
	
	
	
	
	x

	110
	L2
	Vệ sinh, sát trùng, tiêu độc môi trường
	
	x
	
	
	

	111
	L3
	Vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại
	
	x
	
	
	

	112
	L4
	Vệ sinh, sát trùng dụng cụ, thiết bị chăn nuôi
	
	x
	
	
	

	113
	L5
	Xử lý thức ăn không đạt tiêu chuẩn vệ sinh
	
	
	x
	
	

	114
	L6
	Khử trùng nước uống
	
	x
	
	
	

	115
	L7
	Sát trùng, tiêu độc phương tiện, dụng cụ vận chuyển
	
	
	x
	
	

	116
	L8
	Sử dụng thuốc, vaccine phòng bệnh 
	
	
	
	x
	

	117
	L9
	Phòng, trừ nội ngoại kí sinh trùng
	
	
	x
	
	

	118
	L10
	Kiểm soát giết mổ
	
	
	
	x
	

	119
	L11
	Xử lý chất thải
	
	
	x
	
	

	
	M
	Điều trị bệnh 
	
	
	
	
	

	120
	M1
	Phát hiện vật nuôi ốm
	
	
	x
	
	

	121
	M2
	Theo dõi vật nuôi ốm
	
	
	x
	
	

	122
	M3
	Chẩn đoán bệnh 
	
	
	
	
	x

	123
	M4
	Lập hồ sơ bệnh án
	
	
	
	
	x

	124
	M5
	Cách ly vật nuôi ốm
	
	x
	
	
	

	125
	M6
	Điều trị bệnh 
	
	
	
	x
	

	126
	M7
	Hộ lý, chăm sóc nuôi dưỡng vật nuôi ốm
	
	
	x
	
	

	127
	M8
	Xử lý vật nuôi chết
	
	
	
	x
	

	
	N
	Thu hoạch và bảo quản sản phẩm
	
	
	
	
	

	128
	N1
	Xác định thời điểm thu sản phẩm
	
	
	
	x
	

	129
	N2
	Thu hoạch sản phẩm
	x
	
	
	
	

	130
	N3
	Đánh giá chất lượng và phân loại sản phẩm
	
	
	
	
	x

	131
	N4
	Vệ sinh sản phẩm
	
	
	x
	
	

	132
	N5
	Sơ chế sản phẩm
	
	
	x
	
	

	133
	N6
	Bảo quản sản phẩm
	
	
	x
	
	

	
	O
	Tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	
	

	134
	O1
	Cập nhật thông tin thị trường tại thời điểm tiêu thụ
	
	
	
	x
	

	135
	O2
	Lập  kế hoạch bán hàng
	
	
	
	x
	

	136
	O3
	Chuẩn bị địa điểm bán hàng
	
	
	x
	
	

	137
	O4
	Quảng bá giới thiệu sản phẩm  
	
	
	
	x
	

	138
	O5
	Thiết lập hệ thống và kênh phân phối
	
	
	
	
	x

	139
	O6
	Định giá bán sản phẩm
	
	
	
	
	x

	140
	O7
	Thực hiện bán hàng
	
	
	x
	
	

	141
	O8
	Chăm sóc khách hàng
	
	
	
	x
	

	142
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  TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LỰA CHỌN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định, lựa chọn nội dung nghiên cứu bao gồm các bước sau:
- Định hướng các vấn đề cần nghiên cứu;
- Phân tích, lựa chọn đúng vấn đề cần nghiên cứu;
- Lựa chọn nội dung nghiên cứu;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vấn đề nghiên cứu được liệt kê đầy đủ về lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vấn đề nghiên cứu được lựa chọn đáp ứng lĩnh vực nghiên cứu về chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Nội dung nghiên cứu được liệt kê đầy đủ và lựa chọn đáp ứng hướng nghiên cứu;
- Thái độ thực hiện công việc nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc, viết, phân tích, tổng hợp, lựa chọn, tổ chức thực hiện.
2. Kiến thức

- Nghiên cứu thị trường;
- Phương pháp nghiên cứu thị trường;
- Cây vấn đề, cây mục tiêu;
- Lập kế hoạch;
- Xây dựng chiến lược, chiến thuật thị trường và đánh giá.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy vi tính;
- Bản liệt kê các vấn đề cần nghiên cứu;
- Bảng kết quả phân tích các vấn đề cần nghiên cứu;
- Bản kết quả phân tích về nội dung nghiên cứu;
- Cây mục tiêu, cây vấn đề;
- Báo cáo về tình hình về sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Đánh giá kết quả nghiên cứu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Số các vấn đề cần nghiên cứu;
	- Đọc và phân tích bản liệt kê;

	- Tính chính xác của việc lựa chọn vấn đề cần nghiên cứu;
	- So sánh với định hướng nghiên cứu;

	- Tính chính xác của việc xác định nội dung nghiên cứu.
	- So sánh với định hướng nghiên cứu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch nghiên cứu cần thực hiện các công việc như sau:

- Xác định mục tiêu nghiên cứu;
- Lên bảng kế hoạch nghiên cứu;

- Xác định hoạt động và thời gian;
- Xác định địa điểm thực hiện nghiên cứu;
- Xác định điều kiện, nguồn lực nghiên cứu;
- Xác định kết quả mong đợi;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi;
- Kết quả cụ thể, đo đếm được phù hợp mục tiêu;
- Các hoạt động phù hợp với kết quả, mục tiêu;
- Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu;
- Các điều kiện nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng việc thực hiện nghiên cứu;
-  Xây dựng được bản kế hoạch nghiên cứu khả thi;
- Đánh giá kết quả nghiên cứu;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Viết mục tiêu, viết kết quả;
- Phân tích, đánh giá, lựa chọn;
- Sử dụng máy vi tính, tổng hợp. 

2. Kiến thức

- Lập kế hoạch sản xuất;
- Marketing;
- Phương pháp nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, máy vi tính;
- Danh mục mục tiêu, kết quả hoạt động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	

Cách thức đánh giá

	- Tính khả thi của mục tiêu;
	- So sánh mục tiêu theo SMART;

	- Sự phù hợp giữa kết quả, nội dung với mục tiêu nghiên cứu;
	- So sánh kết quả, nội dung và mục tiêu;

	- Tính đại diện của địa điểm nghiên cứu;
	- So sánh với nội dung nghiên cứu;

	- Sự đầy đủ của nguồn lực;
	- Phân tích các hoạt động nghiên cứu;

	- Tính khả thi của bản kế hoạch;
	- So sánh hoạt động với nguồn lực;


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ CÔNG   CỤ THU THẬP THÔNG TIN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A3 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lựa chọn phương pháp và thiết kế công cụ thu thập thông tin thì phải thực hiện các công việc như sau:
- Xác định loại thông tin cần thu thập;
- Xác định đối tượng cung cấp thông tin;
- Chọn phương pháp để thu thập thông tin;
- Thiết kế công cụ theo phương pháp đã lựa chọn;
- Thử và hoàn thiện công cụ;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thông tin về khách hàng, sản phẩm, giá, địa điểm, hình thức bán, quảng cáo, danh sách các bên liên quan…được xác định đầy đủ và lên danh mục;
- Đối tượng cung cấp thông tin được xác định phù hợp với các loại thông tin cần thu thập;
- Phương pháp thu thập thông tin được lựa chọn phù hợp với đối tượng thu thập, nội dung thu thập;
- Công cụ được thiết kế phù hợp với nội dung thông tin, đối tượng cung cấp thông tin;
- Công cụ được thử nghiệm và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu khảo sát;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Phân tích, lựa chọn, đặt câu hỏi;
- Sử dụng máy vi tính.
2. Kiến thức

- Marketing sản phẩm;
- Lý thuyết 360o ;
- Phương pháp điều tra thu thập thông tin.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút;
- Danh sách nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, thông tin liên quan đến sản phẩm hàng hóa;
- Danh sách các đối tượng thu thập, nội dung thông tin cần thu thập;
- Máy tính, bản nội dung thông tin cần thu thập, danh sách các đối tượng cần thu thập thông tin, máy vi tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính đầy đủ và cập nhật của thông tin thị trường;

	- So sánh với danh mục thông tin cần thu thập;
- Kiểm tra ngày tháng, địa điểm thu thập thông tin;

	- Sự phù hợp của đối tượng, phương pháp, công cụ với nội dung thông tin cần thu thập;
	- So sánh đối tượng, phương pháp, công cụ, nội dung;


	- Bảng hỏi, phiếu điều tra.
	- Sử dụng thử/test.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THU THẬP, TẬP HỢP, GIAO NỘP THÔNG TIN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A4 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập, tập hợp và giao nộp thông tin cần tuân thủ các bước sau:

- Lập và thống nhất lịch làm việc;
- Thực hiện thu thập thông tin;
- Tập hợp thông tin và khảo sát bổ sung;
- Giao nộp thông tin;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lịch làm việc được thống nhất giữa đối tượng cung cấp thông tin và người khảo sát; 

- Thông tin được thu thập đúng, đủ nội dung, thời gian qua phỏng vấn điều tra;
- Các thông tin được tập hợp và khảo sát bổ sung chính xác và đầy đủ; 

- Các thông tin thu thập được giao nhận đầy đủ, đúng thời gian cho người phụ trách;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng


- Giao tiếp, hỏi, xử lý tình huống;
- Quan sát, ghi chép;

- Tổng hợp tài liệu.
2. Kiến thức

- Điều tra thu thập thông tin;
- Kinh nghiệm bản thân.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng hỏi, phiếu điều tra, phương tiện đi lại;
- Giấy, bút, máy ghi âm, máy ảnh;
- Tài liệu kết quả điều tra thu tập, biên bản giao nhận.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lịch làm việc;
	- Quan sát, kiểm tra;

	- Bảng hỏi, phiếu điều tra;
	- Quan sát, kiểm tra thử/test;

	- Tính chính xác, khách quan, đầy đủ của việc thu thập thông tin;
	- So sánh với mục tiêu và nội dung;

	- Tài liệu kết quả điều tra thu thập.
	- Đọc, quan sát để đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THU THẬP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng hợp và phân tích số liệu thu thập đạt yêu cầu cần thực hiện theo các bước sau:
- Phân loại và mã hóa thông tin;
- Nhập dữ liệu vào máy tính;
- Xử lý thông tin;
- Tổng hợp và phân tích số liệu;
- Viết và gửi báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các thông tin được phân loại theo nhóm và mã hóa theo quy ước

- Các thông tin được nhập đầy đủ, chính xác vào máy vi tính;
- Thông tin được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng theo yêu cầu phân tích;
- Thông tin được tổng hợp và phân tích theo mục tiêu, kết quả dự kiến;
- Báo cáo kết quả nghiên cứu chiều hướng thị trường được viết đầy đủ, chính xác, khoa học;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, sắp xếp và đánh giá;
- Sử dụng máy vi tính;
- Đọc, quan sát, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Tin học;
- Marketing;
- Nghiên cứu chiều hướng thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Tài liệu về kết quả thu thập thông tin;
- Bút, giấy, máy vi tính;
- Phần mềm xử lý chuyên dụng;

- Bản kết quả xử lý thông tin;
- Kết quả phân tích và xử lý số liệu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các thông tin được phân loại theo nhóm và mã hóa theo quy ước;
	- Quan sát, đối chiếu với bản quy ước;

	- Tính đầy đủ, chính xác của việc nhập thông tin vào máy;
	- Quan sát, kiểm tra, so sánh với bản số liệu chuẩn;

	- Mức độ tuân thủ các bước trong  phần mềm xử lý thông tin;
	- Quan sát thực hiện thao tác;

	- Bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường.
	- Đọc, kiểm tra.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA BẢN THÂN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A6

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích khả năng đáp ứng của bản thân đạt yêu cầu cần thực hiện theo các bước sau:

- Phân tích khả năng về nguồn nhân lực;
- Phân tích về vốn và khả năng huy động;
- Phân tích về các điều kiện về đất đai, nhà xưởng;
- Phân tích mối quan hệ với các bên liên quan;
- Tổng hợp và đánh giá khả năng bản thân;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn nhân lực được phân tích theo tiêu chí về kinh nghiệm và trình độ về quản lý, sản xuất, khả năng áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiến tiến;
- Các nguồn vốn được phân loại cụ thể;
- Các giải pháp huy động  được xác định một cách cụ thể, khả thi;
- Nhà xưởng, đất đai, trang thiết bị được phân tích theo hiệu quả và khả năng đáp ứng;
- Các bên liên quan được phân loại theo mức độ ảnh hưởng đến cơ sở;
- Các nguồn lực, mối quan hệ được tổng hợp đầy đủ, chính xác vào báo cáo;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, khách quan và tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, ghi chép;
- Tổng hợp, đánh giá.
2. Kiến thức

- Marketing;
- Quản lý nguồn nhân lực.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, tài liệu về nguồn lực, tiêu chí về năng lực;
- Tài liệu về nguồn vốn, tài chính, các quy định liên quan của Ngân hàng, Tổ chức tín dụng;
- Tài liệu về cơ sỏ vật chất, bản vẽ thiết kế, bản hướng dẫn sử dụng;
- Danh sách, các tài liệu cơ bản của bên liên quan;
- Bản kết quả phân tích về nguồn lực, điều kiện, mối quan hệ của cơ sở.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của việc phân tích nguồn nhân lực;
	- So sánh với tài liệu về nhân sự của cơ sở;

	- Tính cụ thể, chính xác của việc phân loại vốn;
	- So sánh với dữ liệu về nguồn vốn của cơ sở;

	- Tính khả thi của các giải pháp huy động vốn;
	- So sánh với đề án sản xuất kinh doanh;

	- Bản phân tích hiệu quả, khả năng đáp ứng của nhà xưởng, đất đai;
	- Đọc, kiểm tra;

	- Tính chính xác của việc phân loại những ảnh hưởng của các bên liên quan đến cơ sở sản xuất;
	- So sánh với bản tiêu chuẩn về mức độ ảnh hưởng;

	- Báo cáo đánh giá khả năng bản thân.
	- Đọc, kiểm tra.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐỊNH HƯỚNG VỀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định nhu cầu định hướng về các sản phẩm và dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt kết quả cần phải thực hiện các bước sau:

- So sánh kết quả phân tích bản thân và kết quả xử lý thông tin về thị trường;
- Liệt kê các nhu cầu định hướng;
- Phân tích các nhu cầu;
-  Lựa chọn định hướng  sản xuất kinh doanh về các sản phẩm , dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thời điểm, cách bán hàng, nơi bán hàng, giá bán, các nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, văn bản pháp luật…được so sánh với năng lực của cơ sở nhằm tìm ra hướng sản xuất kinh doanh;
- Các nhu cầu định hướng của thị trường về sản phẩm, dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm được liệt kê đầy đủ theo kết quả xử lý thông tin;
- Các nhu cầu được phân tích đầy đủ cụ thể đáp ứng việc so sánh năng lực của bản thân;
- Sản phẩm, dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm được lựa chọn để sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của bản thân;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, so sánh;
- Đọc, lựa chọn, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Marketing.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản kết quả xử lý thông tin, bản phân tích năng lực cơ sở, giấy, bút.
- Bản so sánh kết quả phân tích năng lực cơ sở với kết quả xử lý thông tin;
- Bản liệt kê các nhu cầu định hướng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của việc tìm ra hướng kinh doanh;
	- So sánh với bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường;

	- Bản nhu cầu định hướng;
	- Đọc, quan sát;

	- Sự phù hợp giữa nhu cầu với năng lực của bản thân;
	- So sánh với bản báo cáo kết quả phân tích năng lực của cơ sở;

	- Tính chính xác của việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm để sản xuất kinh doanh.
	- So sánh với bản báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường và phân tích năng lực của bản thân.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THU THẬP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG ĐỂ LẬP 

   PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH THEO Ý TƯỞNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập thông tin thị trường và lập phương án sản xuất kinh doanh theo ý tưởng đạt mục tiêu cần thực hiện các bước sau:
- Thu thập thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và hình thức quảng bá sản phẩm;
- Thu thập thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan;
- Thu thập thông tin về chính sách, pháp luật và khoa học công nghệ;
- Tổng hợp và xử lý thông tin;
- Xác định quy mô sản xuất kinh doanh;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và hình thức quảng bá sản phẩm được thu thập đầy đủ;
- Thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan được thu thập đầy đủ;
- Thông tin về chính sách, pháp luật và khoa học công nghệ được thu thập đầy đủ;
- Thông tin thô được tổng hợp đầy đủ và xử lý chính xác;
- Số lượng, chất lượng của từng loại sản phẩm dịch vụ bước đầu được xác định;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ, trung thực, khách quan;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Giao tiếp, hỏi, nghe, quan sát và ghi chép;
- Phân tích, lựa chọn, tính toán;
- Sử dụng Internet.
2. Kiến thức

- Marketing;
- Thông tin học;
- Phân tích SWOT, Ra quyết định.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy ảnh, máy ghi âm, máy tính, Internet;
- Tài liệu, báo cáo liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Số thông tin về sản phẩm, giá cả, kênh phân phối và hình thức quảng bá sản phẩm đã thu thập được;
	So sánh với bản nội dung các thông tin cần thu thập;

	- Số thông tin về khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan đã thu thập được;
	So sánh với bản nội dung các thông tin cần thu thập;

	- Số thông tin về chính sách, pháp luật và khoa học công nghệ đã thu thập;
	So sánh với bản nội dung các thông tin cần thu thập;

	- Số thông tin thô được tổng hợp

- Mức độ chính xác của quá trình xử lý thông tin;
	- So sánh với bản phân loại thông tin dự kiến thu thập;
- Kiểm tra kết quả , đánh giá và đối chiếu với mục tiêu thu thập;

	- Số lượng, chất lượng của từng loại sản phẩm dịch vụ mà thị trường có yêu cầu.
	- Đọc, kiểm tra bản báo cáo và đối chiếu với mục tiêu cần thu thập.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập kế hoạch sản xuất đạt yêu cầu thì cần tuân theo các bước sau:

-  Xác định mục tiêu của sản xuất;
-  Xác định kết quả mong đợi của chu kì sản xuất kinh doanh;
-  Liệt kê các hoạt động để đạt mục tiêu;
-  Dự kiến thời gian để thực hiện các hoạt động;
-  Dự kiến các nguồn lực để thực hiện các công việc đó;
-  Xác định địa điểm để thực hiện các hoạt động;
-  Lên  khung kế hoạch;
-  Hoàn thiện kế hoạch;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mục tiêu được xác định phù hợp với quy mô sản xuất, sát với nhu cầu thị trường;
- Các sản phẩm, dịch vụ dự kiến  trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh được liệt kê chi tiết cả về số lượng và chất lượng;
- Các hoạt động trong kỳ được liệt kê để đạt được mục tiêu và kết quả mong đợi đã đề ra;
- Thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi hoạt động phải được xác định kết quả rõ ràng;
- Các nguồn lực để thực hiện các hoạt động đã xác định phải được tính toán đúng theo định mức;
- Địa điểm để thực hiện các hoạt động phải được xác định chính xác;
- Các hoạt động phải được viết vào khung kế hoạch theo mẫu; 
- Bản kế hoạch được hoàn thiện đúng khung mẫu, các hoạt động ít bị chồng chéo;
- Đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả sản xuất kinh doanh khi kết thúc mỗi hoạt động;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc, viết, trình bày;
- Phân tích, tổng hợp, quan sát, tính toán, đánh giá.
2. Kiến thức

- Phương pháp lập kế hoạch;
- Phương pháp viết mục tiêu;
- Quy trình sản xuất;
- Định mức kinh tế - kỹ thuật;
- Thẩm định kế hoạch.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, thứớc, máy tính;
- Tài liệu về tiêu chuẩn chất lượng các SP, DV;
- Bản quy hoạch.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Mức độ phù hợp của mục tiêu đề ra so với quy mô sản xuất;
	- So sánh với quy mô, nguồn lực của cơ sở sản xuất tương tự;

	- Mức độ chi tiết của thời điểm bắt đầu và kết thúc cho mỗi hoạt động;
	- So với điều kiện nguồn lực và quy trình sản xuất;

	- Sự phù hợp của các nguồn lực trong bản kế hoạch;
	So với định mức chuẩn;

	- Sự đầy đủ của các nội dung trong bảng kế hoạch;
	Đối chiếu với bảng kế hoạch mẫu;

	- Tính khả thi của bản kế hoạch.
	So với nguồn lực có thể huy động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập được kế hoạch tài chính cần tuân thủ các bước như sau:

-  Xác định tổng số vốn cần thiết để thực hiện kế hoạch;
-  Xác định vốn cố định cần có;
-  Xác định số vốn lưu động cần có;
-  Xác định số vốn hiện có;
-  Lên bảng cân đối, xác định số vốn thiếu hụt;
-  Lập bảng kế hoạch tài chính chi tiết;
-  Xác định các giải pháp để huy động vốn và nguồn lực;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 Tổng số vốn cần để thực hiện 1 chu kỳ sản xuất được thống kê đầy đủ bằng tiền ở thời điểm hiện tại;
- Các loại tài sản, trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho hoạt động sản xuất phải được liệt kê đầy đủ về số lượng và giá trị bằng tiền;
- Các loại vật tư, dụng cụ và các chi phí ngắn hạn khác được liệt kê đầy đủ về số lượng và giá trị bằng tiền;
- Số vốn, tài sản, trang thiết bị hiện có của bản thân có thể huy động cho sản xuất được liệt kê đầy đủ;
- Số vốn còn thiếu hụt so với nhu cầu vốn để thực hiện 1 chu kỳ sản xuất được liệt kê đầy đủ;
- Bảng kế hoạch tài chính chi tiết được lập theo các hoạt động và tiến độ thực hiện;
- Các giải pháp để huy động được vốn bù đắp thiếu hụt có tính khả thi được liệt kê đầy đủ;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức


- Tài chính doanh nghiệp và thống kê;

- Phân biệt vốn cố định với các loại vốn khác phục vụ cho SXKD;
- Thống kê, Tài chính DN;
- Kiến thức về Tài chính – Ngân hàng;
- Phương pháp và tiến trình thương lượng, thỏa thuận.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy tính;
- Bảng kê giá của tài sản, trang thiết bị;
- Bản thống kê các tài sản trang thiết bị hiện có;
- Kế hoạch sản xuất;

- Định mức tài chính;
- Các thông tin về các nguồn cung cấp vốn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đáp ứng của tổng số vốn so với yêu cầu của sản xuất;
	- So sánh với yêu cầu vốn của từng hoạt động về số lượng, thời gian;

	- Tính chính xác trong việc phân tích nguồn lực bản thân hiện có;
	- Kiểm tra nguồn lực thực tế và đánh giá;

	- Tính khả thi của các giải pháp huy động vốn;
	- Đối chiếu với lượng vốn có thể huy động;

	- Tính khả thi của bản kế hoạch tài chính.
	- So nguồn lực có thể huy động với nhu cầu của các hoạt động và mục tiêu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập được kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cần thực hiện theo các bước như sau:

- Tập hợp chi phí cho từng loại sản phẩm, dịch vụ theo kế hoạch;
- Tính giá thành cho từng loại sản phẩm;
-  Dự kiến giá bán;
-  Xác định phương thức bán;
-  Xác định địa điểm bán hàng;
-  Xác định các hoạt động giới thiệu sản phẩm;
-  Lựa chọn các phương thức thanh toán;
-  Xác định các hoạt động chăm sóc khách hàng;
-  Tổng hợp và lên bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Toàn bộ chi phí (dự kiến) để sản xuất và tiêu thụ cho 1 loại sản phẩm được liệt kê đầy đủ, chính xác;
- Toàn bộ chi phí kế hoạch để sản xuất ra 1 đơn vị sản phẩm được được tính toán chính xác;
- Giá bán dự kiến cho từng loại sản phẩm dịch vụ được xác định;
- Các hình thức bán hàng được lựa chọn phù hợp với loại sản phẩm dịch vụ và với điều kiện của bản thân, tiện lợi cho khách hàng;
- Những địa điểm bán hàng phải thuận lợi nhất cho khách hàng được liệt kê;
- Hàng hóa, dịch vụ sản xuất ra phải được khách hàng biết đến qua các phương pháp và hình thức giới thiệu đã lựa chọn;
- Các hình thức thanh toán thuận lợi nhất cho khách hàng và thuận lợi cho việc thu hồi vốn của bản thân;
- Những lợi ích của người mua hàng sẽ được hưởng sau khi mua được lựa chọn phù hợp với khả năng của bản thân;
- Bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm được tổng hợp đầy đủ, chính xác;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, ghi chép, phân tích, tính toán, lựa chọn;
- Ra quyết định;
- Viết, trình bày trên giấy.
2. Kiến thức

- Phân loại và tập hợp chi phí;
- Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ;
- Phương pháp xác định giá;
- Tâm lý khách hàng;
- Các phương pháp, hình thức quảng bá sản phẩm;
- Các phương pháp, hình thức thanh toán đang có trong thực tế;
- Hậu mãi đối với khách hàng;
- Lập kế hoạch, marketing.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy tính;
- Kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất;
- Giá thành kế hoạch của từng loại sản phẩm dịch vụ;
- Thông tin thực tế thị trường;
- Thông tin thực tế thị trường tiền tệ, thanh toán;
- Thông tin về khách hàng;
- Khung mẫu kế hoạch.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của việc liệt kê toàn bộ chi phí (dự kiến) để sản xuất và tiêu thụ cho 1 loại sản phẩm;
	- So sánh với các định mức chuẩn ở thời điểm lập kế hoạch;

	- Mức độ đảm bảo bù đắp được chi phí và có lãi của chi phí dự kiến;
	- Kiểm tra, tính toán và đánh giá;

	- Sự phù hợp của việc lựa chọn các phương pháp và hình thức giới thiệu sản phẩm;
	- Quan sát, so sánh với các hình thức quảng bá của đối thủ cạnh tranh;

	- Tính khả thi của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm.
	- So sánh với tổng nguồn lực cần có với tổng nguồn lực cần huy động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích hiệu quả kinh tế của phương án đạt mục đích cần thực hiện các bước sau:

- Dự tính tổng số sản phẩm dịch vụ trong chu kỳ sản xuất, kinh doanh;
- Dự tính tổng doanh thu;
- Tổng hợp chi phí theo phương án sản xuất kinh doanh;
- Dự kiến lỗ - lãi;

- Lập bảng kê thứ tự các loại sản phẩm theo mức lỗ - lãi;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tổng số sản phẩm dịch vụ cung cấp cho thị trường trong kỳ được xác định theo đúng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;
- Tổng số tiền thu được nếu tiêu thụ hết sản phẩm theo kế hoạch và giá dự toán được xác định;
- Tổng chi phí cho sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm được xác định;
- Kết quả so sánh giữa tổng doanh thu và tổng chi phí được xác định;
- Thứ tự các sản phẩm, dịch vụ được xếp theo thứ tự lãi nhiều đến lãi ít;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tính toán, tổng hợp, phân tích.
2. Kiến thức

- Doanh thu và tiêu thụ sản phẩm.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy tính;
- Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;
- Kết quả dự kiến lỗ lãi, đánh giá.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tỷ lệ sản phẩm dự kiến tiêu thụ so với tổng số sản phẩm dự kiến sản xuất ra;
	- Tính toán dựa trên các số liệu dự kiến;

	- Mức độ lỗ - lãi của phương án, đánh giá;
	- So sánh giữa giữa doanh thu với chi phí;

	- Hiệu quả của từng loại sản phẩm dự kiến sản xuất;
	- So sánh giữa doanh thu với chi phí của từng loại sản phẩm;

	- Mức độ lãi của từng loại sản phẩm dịch vụ.
	- So sánh lãi của từng loại sản phẩm, dịch vụ với nhau.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HOÀN THIỆN PHƯƠNG ÁN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hoàn thiện được phương án sản xuất bao gồm các bước sau:
- Phân tích tính khả thi của toàn bộ đề án SXKD;
- Dự kiến rủi ro và biện pháp quản lý;
- Đánh giá các tác động;
- Tổng hợp và phân tích kết quả đánh giá;
- Lựa chọn giải pháp tối ưu;
- Hoàn thiện phương án;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các thuận lợi, cơ hội để thực hiện phương án được liệt kê và phân tích chính xác;
- Kế hoạch ngăn ngừa rủi ro, biện pháp vượt qua khó khăn thách thức được xây dựng và liệt kê;
- Những ảnh hưởng kinh tế thị trường đến cộng đồng, môi trường khi đề án được thực hiện được liệt kê;
- Các kết quả, đánh giá, phân tích được tổng hợp đầy đủ trong bảng;
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn đúng theo kết quả tổng hợp đánh giá;
- Những sai sót được sửa chữa, những bất hợp lý được bổ sung;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Phân tích, tổng hợp, lựa chọn, ra quyết định.
2. Kiến thức

- Phân tích SWOT;
- Tiến trình ra quyết định;
- Phân tích quan hệ giữa sản xuất với môi trường tự nhiên và xã hội;
- Kiến thức về sản xuất kinh doanh.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giấy, bút, máy tính;
- Dự thảo phương án SXKD.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính đầy đủ của việc phân tích tác động của môi trường đến phương án; 
	- Sử dụng phương pháp phân tích SWOT;

	- Hiệu quả của các biện pháp phòng chống rủi ro;
	- So sánh giữa chi phí và kết quả đầu ra;

	- Tính khả thi của các giải pháp được lựa chọn;
	- So với các điều kiện để thực hiện giải pháp;

	- Tính hiệu quả của phương án.
	- Phân tích hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHUỒNG NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Xác định được tiêu chuẩn chuồng nuôi cần theo tiến trình sau:
- Xác định tiêu chuẩn diện tích chuồng, sân chơi, hướng chuồng, quy hoạch từng khu cho các giai đoạn nuôi phù hợp (Vật nuôi nhỏ đầu gió, vật nuôi to cuối gió);
- Xác định tiêu chuẩn về ánh sáng chuồng nuôi;
- Tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các chuồng nuôi, trồng cây xanh;
- Xác định tiêu chuẩn của các phần phụ trợ;
- Tổng hợp các tiêu chuẩn chuồng nuôi;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Tiêu chuẩn về diện tích chuồng nuôi và sân chơi được xác định phù hợp với yêu cầu của vật nuôi;
- Tiêu chuẩn về ánh sáng chuồng nuôi được xác định phù hợp với yêu cầu của vật nuôi;
- Tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các chuồng nuôi phù hợp với yêu cầu kỹ thuật; 
- Tiêu chuẩn các phần phụ trợ được xác định phù hợp với yêu cầu của vật nuôi;
- Các tiêu chuẩn chuồng nuôi được tổng hợp đầy đủ, chính xác ;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đo đạc, tính toán;
- Sử dụng được các loại dụng cụ, thiết bị;
- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Sinh lý gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Tiêu chuẩn diện tích chuồng, sân chơi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng tiêu chuẩn định mức diện tích chuồng nuôi, sân chơi;
- Bảng tiêu chuẩn ánh sáng chuồng nuôi, máy đo mức độ chiếu sáng;
- Bảng tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các chuồng nuôi;
- Bảng tiêu chuẩn của các phần phụ trợ;
- Bảng tiêu chuẩn chuồng nuôi được xác định;

- Giấy, bút, máy tính, thước đo;
- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	
Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của diện tích chuồng nuôi và sân chơi;
	- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn quy định; 

	- Mức độ ánh sáng chuồng nuôi;
	- Quan sát, đo và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	- Sự phù hợp về khoảng cách giữa các chuồng nuôi; 
	- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	- Sự phù hợp của các phần phụ trợ. 
	- Quan sát, so sánh với bản thiết kế.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CHUỒNG NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Xác định địa điểm xây dựng chuồng nuôi cần thực hiện các công việc sau:
- Khảo sát khu vực nuôi;
- Lựa chọn vị trí khu vực nuôi;
- Xác định hướng chuồng;
- Xác định vị trí các chuồng nuôi

- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các thông tin về khu vực nuôi được khảo sát đầy đủ và chi tiết;
- Vị trí khu vực nuôi được lựa chọn phù với yêu cẩu của vật nuôi;
- Hướng chuồng nuôi được xác định phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Vị trí các chuồng nuôi được xác định phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật ;
- Thái độ nghề nghiệp trung thực, khách quan;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Thu thập thông tin;
- Phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin;
- Quan sát, lựa chọn, đánh giá, so sánh.
2. Kiến thức

- Sinh lý gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Tiêu chuẩn diện tích chuồng, sân chơi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, số sách ghi chép;
- Dụng cụ khảo sát: thước đo, la bàn;
- Bản kết quả khảo sát khu vực chăn nuôi; 

- Bản kết quả lựa chọn chuồng nuôi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Độ chính xác và đầy đủ của các thông tin được khảo sát;
	- So sánh, đánh giá các thông tin đã khảo sát với các nội dung cần khảo sát;

	 - Sự phù hợp của vị trí khu vực nuôi được lựa chọn;
	- So sánh vị trí khu vực chăn nuôi với yêu cầu đối tượng vật nuôi; 

	 - Sự phù hợp của hướng chuồng đã được lựa chọn;
	- So sánh hướng chuồng với tiêu chuẩn chuồng nuôi;

	 - Mức độ phù hợp vị trí của các chuồng nuôi. 
	- Quan sát, kiểm tra vị trí các chuồng nuôi lựa chọn so với tiêu chuẩn kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG HỆ THỐNG
   ĐIỆN, NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định địa điểm xây dựng hệ thống điện, nước cần thực hiện theo các bước sau:
- Khảo sát khu vực chăn nuôi;

- Lựa chọn vị trí xây dựng hệ thống điện;

- Lựa chọn vị trí xây dựng hệ thống nước;

- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các thông tin về khu vực nuôi được khảo sát đầy đủ và chi tiết;
- Vị trí xây dựng hệ thống điện được lựa chọn phù hợp với quy hoạch của trang trại;
- Vị trí xây dựng hệ thống nước được lựa chọn phù hợp với thiết kế của trang trại;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Thu thập thông tin;
- Phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin;

- Quan sát, lựa chọn, đánh giá, so sánh.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh chăn nuôi;
- Tiêu chuẩn vị trí chuồng nuôi;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tính;
- Dụng cụ khảo sát; 

- Giấy, bút, số sách ghi chép;
- Bản kết quả khảo sát.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Độ chính xác và đầy đủ của các thông tin được khảo sát;
	- So sánh, đánh giá các thông tin đã khảo sát với các nội dung cần khảo sát;

	 - Sự phù hợp của vị trí xây dựng hệ thống điện, nước được lựa chọn;
	- So sánh vị trí xây dựng hệ thống điện, nước với yêu cầu thiết kế; 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH KIỂU CHUỒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Xác định được kiểu chuồng nuôi cần tiến hành các bước như sau:
- Thu thập và tổng hợp mẫu các kiểu chuồng nuôi;
- Đánh giá ưu nhược điểm của từng kiểu chuồng nuôi;
- Lựa chọn kiểu chuồng nuôi phù hợp với đối tượng vật nuôi;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các thông tin về kiểu chuồng nuôi được thu thập và tổng hợp;
- Các kiểu chuồng nuôi được đánh giá chính xác ưu và nhược điểm;
- Các kiểu chuồng được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng vật nuôi;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Thu thập thông tin;
- Phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin;
- Lựa chọn, đánh giá, so sánh.
2. Kiến thức

- Sinh lý động vật;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh chăn nuôi;
- Tiêu chuẩn chuồng nuôi đạt tiêu chuẩn tiến tiến hoặc hiện đại. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Giấy, bút, số sách ghi chép;
- Dụng cụ khảo sát: thước đo, la bàn;
- Các mẫu chuồng nuôi;
- Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật chuồng nuôi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Độ chính xác của các thông tin được thu thập về các kiểu chuồng nuôi;
	- Phân tích, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	 - Tính chính xác của việc đánh giá về các kiểu chuồng nuôi; 
	- So sánh được ưu, nhược điểm giữa các kiểu chuồng nuôi với nhau;

	 - Mức độ phù hợp của kiểu chuồng đựơc lựa chọn phù hợp với đối tượng vật nuôi.
	- So sánh kiểu chuồng đã lựa chọn với  kiểu chuồng nuôi đạt tiêu chuẩn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ CHUỒNG NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thiết kế chuồng nuôi tiến hành theo các bước như sau:
- Thiết kế diện tích ô chuồng, sân chơi;
- Thiết kế mái chuồng;
- Thiết kế hệ thống điện, nước cho ô chuồng, sân chơi;
- Thiết kế hệ thống thoát chất thải;
- Thiết kế hệ thống thiết bị chuồng nuôi;
- Thiết kế các phần phụ trợ;
- Lập dự toán cho các hạng mục;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Diện tích ô chuồng, sân chơi được thiết kế phù hợp với vật nuôi;
- Mái chuồng được thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Hệ thống thoát chất thải được thiết kế đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Hệ thống, thiết bị chuồng nuôi được thiết kế đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Các phần phụ trợ được thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Bản dự toán các hạng mục được xây dựng chi tiết;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, khách quan;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đo đạc, tính toán;
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;
- Thiết kế chuồng trại tiên tiến hoặc hiện đại;

- Lập dự toán.

2. Kiến thức

- Sinh lý gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Tiêu chuẩn chuồng nuôi, và các thiết bị sử dụng trong  chăn nuôi.  

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy, bút, thước, số sách ghi chép, máy tính;
- Bảng thiết kế tiêu chuẩn diện tích chuồng, sân chơi;
- Bảng tiêu chuẩn mái chuồng;
- Sơ đồ hệ thống cống rãnh, hầm biogas;
- Bảng tiêu chuẩn hệ thống thoát chất thải;
- Bảng tiêu chuẩn hệ thống thiết bị chuồng nuôi;
- Bảng tiêu chuẩn hệ thống thiết bị phụ trợ chuồng nuôi;
- Bảng liệt kê các hạng mục cần lập dự toán.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của diện tích ô chuồng, sân chơi;
	- So sánh diện tích ô chuồng, sân chơi đã thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	- Sự phù hợp của mái chuồng được thiết kế;
	- Đối chiếu mái chuồng được thiết kế với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	- Mức độ phù hợp của hệ thống thoát chất thải đã thiết kế; 
	- Đối chiếu hệ thống thoát chất thải đã thiết kế với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	- Tiêu chuẩn kỹ thuật về việc bố trí thiết bị chăn nuôi;
	- So sánh việc bố trí các trang thiết bị chăn nuôi với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	- Tiêu chuẩn kỹ thuật về việc thiết kế hệ thống phụ trợ. 
	- So sánh bản thiết kế với tiêu chuẩn kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG NỀN CHUỒNG, SÂN CHƠI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý xây dựng nền chuồng, sân chơi cần tiến hành các bước như sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng nền chuồng sân chơi;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá nền chuồng, sân chơi;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản vẽ thiết kế và dự toán được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Nền chuồng, sân chơi được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Nền chuồng, sân chơi được giám sát, kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm.;

- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế, dự toán nền chuồng, sân chơi;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Biên bản giám sát, kiểm tra;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán nền chuồng, sân chơi;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng nền chuồng, sân chơi;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng nền chuồng, sân chơi. 
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG Ô CHUỒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý xây dựng ô chuồng cần tiến hành các bước như sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế  và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng và chuẩn bị tường ngăn, máng ăn, máng uống;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá tường ngăn, máng ăn, máng uống;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản vẽ thiết kế và dự toán được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Tường ngăn, máng ăn, máng uống được chuẩn bị và xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Tường ngăn, máng ăn, máng uống được giám sát, kiểm theo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, kiểm tra, giám sát;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao, nhận hàng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản vẽ thiết kế, dự toán tường ngăn, tường che, bạt che, trần, quạt, máng ăn, máng uống, điện nước;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán ô chuồng;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng tường ngăn, máng ăn, máng uống;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng tường ngăn, máng ăn, máng uống.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG MÁI CHUỒNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý xây dựng mái chuồng cần tiến hành các bước như sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế  và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng mái chuồng;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá mái chuồng;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bản vẽ thiết kế và dự toán được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Mái chuồng được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Mái chuồng được giám sát, kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, kiểm tra, giám sát, đánh giá;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế, dự toán mái chuồng;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu

- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán mái chuồng;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng mái chuồng;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng mái chuồng.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN, NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý xây dựng hệ thống điện, nước bao gồm các bước như sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống điện, nước;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Xây dựng hệ thống điện, nước; 

- Giám sát kiểm tra hệ thống điện, nước; 

- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống điện, nước được đọc và phân tích đầy đủ;

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;

- Hệ thống điện, nước được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;

- Hệ thống điện, nước được giám sát, kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, tổng hợp;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;

- Thị trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống điện, nước;

- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;

- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;

- Dụng cụ kiểm tra;

- Giấy, bút, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống điện, nước;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng hệ thống điện, nước;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng hệ thống điện, nước.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỐNG RÃNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý xây dựng hệ thống cống rãnh cần tiến hành các bước như sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống cống rãnh;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng hệ thống cống rãnh;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá hệ thống cống rãnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống cống rãnh được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Hệ thống cống rãnh được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Hệ thống cống rãnh được giám sát, kiểm tra, đánh giá theo quy trình kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, tổng hợp
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng

- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá

- Nghiệm thu, bàn giao
- Viết biên bản
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống cống rãnh;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống cống rãnh;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng hệ thống cống rãnh;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng hệ thống cống rãnh.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG SÁT TRÙNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý xây dựng hệ thống sát trùng cần tiến hành các bước như sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng hệ thống sát trùng gồm: Nhà tắm thay bảo hộ lao động, hố sát trùng, nhà phun sát trùng xe vận chuyển;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá hệ thống sát trùng;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống sát trùng được đọc và phân tích đầy đủ;

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Hệ thống sát trùng được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Hệ thống sát trùng được giám sát, kiểm tra, đánh giá theo quy trình kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, tổng hợp;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá;

- Thiết kế;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống sát trùng;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Biên bản giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống sát trùng;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng hệ thống sát trùng;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng hệ thống sát trùng.
	- Quan sát, kiểm tra so với  tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHUỒNG NUÔI CÁCH LY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý xây dựng chuồng nuôi cách ly cần tiến hành các bước như sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng chuồng nuôi cách ly ở vị trí cuối gió;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá chuồng nuôi cách ly;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản vẽ thiết kế và dự toán được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Chuồng nuôi cách ly được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Chuồng nuôi cách ly được giám sát, kiểm tra, đánh giá theo quy trình kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, tổng hợp;
- Thu nhận, xử lý thông tin;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản vẽ thiết kế, dự toán chuồng nuôi cách ly;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Biên bản giám sát, kiểm tra;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán chuồng nuôi cách ly; 
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng chuồng nuôi cách ly;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng chuồng nuôi cách ly.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG NHÀ MỔ KHÁM, LÒ THIÊU  VẬT NUÔI CHẾT    

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý xây dựng nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết cần thực hiện các bước sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản vẽ thiết kế và dự toán được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết được giám sát, kiểm tra, đánh giá theo quy trình kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, tổng hợp;
- Thu nhận, xử lý thông tin;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Thiết kế;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế, dự toán nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Biên bản giám sát, kiểm tra;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi chết.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý xây dựng hệ thống xử lý chất thải cần thực hiện các bước sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng hệ thống xử lý chất thải;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá hệ thống xử lý chất thải;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản vẽ thiết kế và dự toán được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Hệ thống xử lý chất thải được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Hệ thống xử lý chất thải được giám sát, kiểm tra, đánh giá theo quy trình kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, tổng hợp;
- Thu nhận, xử lý thông tin;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống xử lý chất thải;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Biên bản giám sát, kiểm tra;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán hệ thống xử lý chất thải;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng hệ thống xử lý chất thải;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng hệ thống xử lý chất thải.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ XÂY DỰNG KHO CHỨA THỨC ĂN,
   NGUYÊN LIỆU    

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Quản lý xây dựng kho chứa thức ăn và nguyên liệu cần thực hiện các bước sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế và dự toán;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Xây dựng kho chứa thức ăn;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá kho chứa thức ăn;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Bản vẽ thiết kế và dự toán được đọc và phân tích đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;
- Kho chứa thức ăn được xây dựng đúng theo thiết kế và dự toán;
- Kho chứa thức ăn được giám sát kiểm tra, đánh giá theo quy trình kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, tính toán, phân tích, kiểm tra, giám sát;
- Thu nhận, xử lý thông tin;
- Lựa chọn, đặt hàng, giao nhận hàng;
- Thiết kế xây dựng;
- Quan sát, đo đạc, xây dựng, so sánh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Kỹ thuật xây dựng chuồng trại;
- Thị trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản vẽ thiết kế, dự toán kho chứa thức ăn;
- Danh mục các nhà cung cấp nguyên vật liệu;
- Nguyên vật liệu, trang thiết bị, dụng cụ thi công;
- Dụng cụ kiểm tra;
- Biên bản giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tiêu chuẩn kỹ thuật về bản vẽ thiết kế và dự toán kho chứa thức ăn;
	- Đọc, phân tích được bản vẽ so với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

	- Mức độ chuẩn xác của các bước xây dựng kho chứa thức ăn;
	- Quan sát, theo dõi thao tác của người làm so với tiến trình quy định;

	- Tính chính xác của việc giám sát, đánh giá xây dựng kho chứa thức ăn.
	- Quan sát, kiểm tra so với tiêu chuẩn quy trình giám sát, đánh giá.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN CHUỒNG NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra tiêu chuẩn chuồng nuôi để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 

- Kiểm tra tiêu chuẩn diện tích nền chuồng, sân chơi;
- Kiểm tra  tiêu chuẩn về ánh sáng chuồng nuôi;
- Kiểm tra tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các chuồng nuôi và trồng cây xanh;
- Kiểm tra tiêu chuẩn của các phần phụ trợ;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra và đánh giá;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Tiêu chuẩn diện tích chuồng nuôi, sân chơi được kiểm tra đầy đủ, chi tiết;
- Tiêu chuẩn về ánh sáng chuồng nuôi được kiểm tra đầy đủ, chi tiết;
- Tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các chuồng nuôi được kiểm tra đầy đủ, chi tiết;
- Tiêu chuẩn về các phần phụ trợ chuồng nuôi được kiểm tra đầy đủ, chi tiết;
- Các phần phụ trợ chuồng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Các nội dung kiểm tra được tổng hợp đầy đủ;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, phân tích, đánh giá;
- Đo đạc, tính toán;
- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Kỹ thuật xây dựng;
- Tiêu chuẩn diện tích nền chuồng, sân chơi;
- Tiêu chuẩn ánh sáng chuồng nuôi;
- Tiêu chuẩn khoảng cách giữa các chuồng nuôi và khoảng cách trồng cây xanh;

- Tiêu chuẩn các phần phụ trợ.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng tiêu chuẩn định mức diện tích nền chuồng nuôi, sân chơi;
- Bảng tiêu chuẩn ánh sáng chuồng nuôi;
- Bảng tiêu chuẩn khoảng cách giữa các chuồng nuôi và khoảng cách trồng cây xanh;
- Bảng tiêu chuẩn các phần phụ trợ;
- Bản thiết kế chuồng trại;
- Thước đo, máy tính;
- Giấy bút, sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tính chính xác của tiêu chuẩn diện tích chuồng nuôi, sân chơi;
	- Đọc và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	 - Tính chính xác của tiêu chuẩn về ánh sáng chuồng nuôi;
	- Đọc và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	 - Tính chính xác của tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các chuồng nuôi ;
	- Đọc và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

	 - Tính chính xác của tiêu chuẩn về các phần phụ trợ chuồng nuôi.
	- Đọc và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA KIỂU CHUỒNG NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra kiểu chuồng để đảm bảo hướng chuồng, vị trí giữa các dãy chuông nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 
- Kiểm tra hướng chuồng;
- Kiểm tra vị trí giữa các dãy chuồng nuôi;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Hướng chuồng phải được kiểm tra đáp ứng yêu cầu của vật nuôi.
- Vị trí các dãy chuồng nuôi được kiểm tra theo đúng bản thiết kế xây dựng;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc bản thiết kế;
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá;
- Đo đạc, tính toán.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Kỹ thuật xây dựng;
- Tiêu chuẩn về khoảng cách giữa các dãy chuồng nuôi. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản thiết kế các loại chuồng trại; 

- La bàn, thước đo; 

- Bảo hộ lao động. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của việc kiểm tra hướng chuồng nuôi;
	- Đọc, quan sát và so sánh với quy trình kiểm tra;

	- Tính chính xác của việc kiểm tra vị trí các dãy chuồng nuôi.
	- Đọc, quan sát và so sánh với quy trình kiểm tra.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA NỀN CHUỒNG, SÂN CHƠI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra nền chuồng, sân chơi để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 
- Kiểm tra độ dốc; 

- Kiểm tra độ trơn nhám ;
- Kiểm tra độ chắc, độ dày;
- Kiểm tra diện tích;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá.
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Độ dốc của nền chuồng và sân chơi được kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật;
- Độ trơn nhám của nền chuồng, sân chơi được kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật;
- Độ chắc, độ dày của nền chuồng và sân chơi được kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật;
- Diện tích của nền chuồng và sân chơi được kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật;
- Các nội dung kiểm tra được ghi chép, tổng hợp đầy đủ.
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc bản thiết kế;
- Kiểm tra, phân tích, tổng hợp, đánh giá;
- Đo đạc, tính toán;
- Sử dụng các công cụ kiểm tra.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Kỹ thuật xây dựng;
- Tiêu chuẩn chuồng nuôi; 

- Vệ sinh chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng tiêu chuẩn chuồng nuôi;
- Bản thiết kế chuồng trại; 

- Thước đo, máy tính;
- Giấy bút, sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Tính chính xác của việc kiểm tra độ dốc của nền chuồng và sân chơi; 
	- Quan sát, đo đạc, tính toán  so với quy trình kiểm tra độ dốc nền chuồng, sân chơi;

	 - Tính chính xác của việc kiểm tra độ trơn nhám của nền chuồng, sân chơi; 
	- Quan sát, đo đạc, tính toán và so sánh với quy trình kiểm tra độ trơn nhám nền chuồng, sân chơi;

	 - Tính chính xác của việc kiểm tra độ chắc, độ dày của nền chuồng và sân chơi; 
	- Quan sát, đo đạc, tính toán và so sánh với quy trình kiểm tra độ chắc, độ dày nền chuồng, sân chơi;

	 - Tính chính xác của việc kiểm tra diện tích của nền chuồng và sân chơi. 
	- Quan sát, đo đạc, tính toán và so sánh với quy trình kiểm tra diện tích của nền chuồng, sân chơi.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA Ô CHUỒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Kiểm tra ô chuồng để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 

- Kiểm tra tường ngăn, vách ngăn, hệ thống điện nước;
- Kiểm tra máng ăn, máng uống, quạt, bạt che;
- Kiểm tra đệm lót, sàn;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá.
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Tường ngăn, vách ngăn, hệ thống điện nước được kiểm tra theo đúng quy trình kỹ thuật;
- Máng ăn, máng uống, quạt, bạt che được kiểm tra và so sánh theo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Đệm lót, sàn được kiểm tra và so sánh theo tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Các nội dung kiểm tra được tổng hợp đầy đủ.
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc bản thiết kế;
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá, tổng hợp;
- Đo đạc, tính toán;
- Sử dụng các công cụ kiểm tra.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Kỹ thuật xây dựng;
- Tiêu chuẩn chuồng nuôi;
- Vệ sinh chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bảng tiêu chuẩn chuồng nuôi;
- Bản thiết kế chuồng trại; 

- Thước đo;
- Giấy bút, sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 - Sự phù hợp của tường ngăn, vách ngăn, hệ thống điện nước, máng ăn, máng uống đối với từng loại vật nuôi;
	- Quan sát và so sánh với bản mẫu, đối chiếu với với tiêu chuẩn cho từng loại vật nuôi;

	 - Tiêu chuẩn vật liệu, lớp đệm lót sàn chuồng; 
	- Kiểm tra đệm lót sàn chuồng với từng loại vật nuôi;

	 - Định mức về thời gian thực hiện.
	- Theo dõi thao tác của người làm thực tế và đối chiếu với định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA MÁI CHUỒNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra mái chuồng để đảm bảo độ thông thoáng hoặc độ kín chuồng nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 
- Kiểm tra độ an toàn, chắc chắn của mái chuồng;
- Kiểm tra độ thông thoáng hoặc độ kín;
- Kiểm tra độ dốc của mái;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá.
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Mái chuồng phải chắc chắn không thủng dột và đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi;
- Độ thông thoáng hoặc độ kín của mái chuồng nuôi phải đạt theo yêu cầu kỹ thuật;
- Độ dốc của mái chuồng nuôi phải đạt theo yêu cầu kỹ thuật;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;
- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;
- Đảm bảo được về an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc bản thiết kế mái chuồng;
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá, tổng hợp;
- Đo đạc, tính toán;
- Sử dụng các công cụ kiểm tra.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Kỹ thuật xây dựng mái chuồng;
- Tiêu chuẩn chuồng nuôi; 

- Vệ sinh chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng tiêu chuẩn chuồng nuôi;
- Bản thiết kế chuồng trại; 

- Thước đo, công cụ kiểm tra khác;
- Giấy bút, sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của mái chuồng đối với mỗi loài vật nuôi;

- Chắc chắn không thủng dột
- Thực hiện đúng quy trình kiểm tra mái chuồng;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Đo độ dốc, kiểm tra độ  thông thoáng và độ kín theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Kiểm tra độ bền theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với quy trình kiểm tra mái chuồng;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn quy định vệ sinh an toàn trong chăn nuôi;

- Theo dõi thời gian của người làm thực tế đối chiếu với định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG CỐNG RÃNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra hệ thống cống rãnh để đảm bảo độ thoát nước và độ an toàn chuồng nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 

- Kiểm tra độ thoát nước;
- Kiểm tra độ an toàn của hệ thống cống rãnh;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Độ thoát nước của hệ thống cống rãnh được kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật;
- Độ an toàn của hệ thống cống rãnh được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Các nội dung kiểm tra được tổng hợp đầy đủ;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc bản thiết kế;
- Kiểm tra, phân tích, đánh giá, tổng hợp;
- Đo đạc, tính toán;
- Sử dụng các công cụ kiểm tra.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Kỹ thuật xây dựng;
- Tiêu chuẩn chuồng nuôi; 

- Vệ sinh chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng tiêu chuẩn chuồng nuôi;
- Bản thiết kế chuồng trại; 

- Thước đo, công cụ kiểm tra khác;
- Giấy bút, sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống cống rãnh với các chỉ tiêu kỹ thuật;

- Độ chính xác của công việc;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát thực hiện quy trình kiểm tra đối chiếu với các chỉ tiêu kỹ thuật đã xác định với mẫu thiết kế;

- Theo dõi thao tác của người kiểm tra đối chiếu với quy định về kỹ thuật an toàn lao động và bảo hộ lao động;

- Giám sát thời gian, đánh giá định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG SÁT TRÙNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra hệ thống sát trùng để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 

- Kiểm tra hố sát trùng, dàn phun sương;
- Kiểm tra phòng tắm sát trùng;
- Kiểm tra phòng xông sát trùng, bảo hộ lao động;
- Tổng hợp, đánh giá;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Hố sát trùng được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Phòng tắm sát trùng được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Phòng xông sát trùng được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Các nội dung được tổng hợp đầy đủ;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, kiểm tra, so sánh;
- Ghi chép, tổng hợp, đánh giá.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Vệ sinh thú y;
- Dược lý.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Các loại thước đo; 

- Bản thiết kế chuồng trại;
- Bảo hộ lao động ;
- Máy tính, giấy, bút, sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống sát trùng theo yêu cầu kỹ thuật;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Sự phù hợp giữa thời gian thực hiện so với định mức.
	- Đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật đã xác định được với mẫu thiết kế ở từng tiêu chuẩn của hệ thống;

- Đối chiếu với quy định về kỹ thuật an toàn lao động, an toàn cho vật nuôi và vệ sinh môi trường;

- Theo dõi thời gian người làm thực tế và đối chiếu với định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHUỒNG NUÔI CÁCH LY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra chuồng nuôi cách ly để đảm bảo độ yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 


- Kiểm tra khoảng cách vị trí;

- Kiểm tra nền chuồng cách ly;

- Kiểm tra mái chuồng cách ly;

- Kiểm tra hệ thống tường bao chuồng cách ly; 


- Kiểm tra hệ thống thoát chất thải chuồng cách ly;

- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá;

- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Khoảng cách, vị trí chuồng nuôi cách ly được kiểm tra đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y;
- Nền chuồng nuôi cách ly được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Mái chuồng nuôi cách ly được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Hệ thống tường bao chuồng cách ly được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Hệ thống thoát chất thải chuồng nuôi cách ly được kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, kiểm tra, so sánh ;
- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Vệ sinh thú y;
- Dược lý;
- Bệnh ở vật nuôi;
- Bảo vệ môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Các loại thước đo; 

- Bảo hộ lao động; 

- Bản thiết kế chuồng trại;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của chuồng nuôi cách li;

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống tường bao, hệ thống tiêu độc, hệ thống cống rãnh;

- Tính hợp lý của phòng thú y;

- An toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh môi trường;

- Sự phù hợp định mức lao động.


	- Giám sát thực hiện quy trình kiểm tra hệ thống chuồng nuôi cách li;

- Đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật đã xác định được với mẫu thiết kế của từng hệ thống;

- Theo dõi thao tác của người kiểm tra;

- Đối chiếu với quy định về kỹ thuật an toàn lao động;

- Theo dõi thời gian người làm thực tế và đối chiếu với định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA NHÀ MỔ KHÁM, LÒ THIÊU VẬT NUÔI  ỐM, CHẾT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 

- Kiểm tra khoảng cách vị trí;
- Kiểm tra nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Khoảng cách, vị trí của nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết;

được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết được kiểm tra theo yêu cầu kỹ thuật; 


- Các nội dung kiểm tra được tổng hợp đầy đủ;

- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, kiểm tra, so sánh;
- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra;
- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Vệ sinh thú y;
- Dược lý;
- Bệnh ở vật nuôi;
- Bảo vệ môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản sơ đồ nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết;
- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về vị trí và khoảng cách nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết;

- Sự phù hợp về kiến thức và thiết bị trong nhà mổ khám;

- Thời gian thực hiện công việc so với định mức

- An toàn dịch bệnh và môi trường.
	- Giám sát việc thực hiện quy trình kiểm tra nhà mổ khám, lò thiêu vật nuôi ốm, chết;

-  Đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật xác định với mẫu thiết kế;

 - Giám sát thao tác của người kiểm tra, đối chiếu với quy định về kỹ thuật an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Kiểm tra hệ thống xử lý chất thải để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 
- Kiểm tra hệ thống khử mùi;
- Kiểm tra hầm biogas;
- Kiểm tra hệ thống dẫn chất thải lỏng, rắn và dẫn khí;
- Kiểm tra hệ thống xử lý phân;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Hệ thống khử mùi được kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường;
- Hầm biogas được kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường;
- Hệ thống dẫn chất thải được kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường;
- Hệ thống xử lý phân được kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường;
- Các nội dung kiểm tra được tổng hợp đầy đủ;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, kiểm tra, so sánh, đánh giá;
- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra;
- Ghi chép, tổng hợp. 

2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;
- Vệ sinh thú y;
- Bảo vệ môi trường;
- Khí sinh học.
- Kỹ thuật xây dựng
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản sơ đồ hệ thống xử lý chất thải;
- Bản thiết kế chuồng trại;
- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống khử mùi, hầm Biogas, hệ thống cho cơ sở dẫn khí và hệ thống xử lý phân với yêu cầu kĩ thuật chăn nuôi;

- An toàn dịch bệnh, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Sự phù hợp thời gian kiểm tra với định mức lao động.


	- Giám sát việc thực hiện quy trình kiểm tra hệ thống xử lý chất thải;

- Đối chiếu các chỉ tiêu kỹ thuật đã xác định được với mẫu thiết kế của từng hệ thống xử lý chất thải, kiểm tra sự phù hợp và độ an toàn;

- Theo dõi thao tác của người kiểm tra và đối chiếu với qui định về an toàn kỹ thuật và bảo hộ tài sản.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA PHÒNG THÚ Y

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra phòng thú y để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 

- Kiểm tra khoảng cách vị trí;
- Kiểm tra phòng thú y;
- Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khoảng cách, vị trí của phòng thú y được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Phòng thú y và dụng cụ, trang thiết bị được kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 

- Các nội dung kiểm tra được tổng hợp đầy đủ;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn vệ sinh thú y.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng


- Đọc, quan sát, phân tích, kiểm tra, so sánh;
- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra;
- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;
- Bệnh ở vật nuôi;
- Dược lý thú y;
- Chẩn đoán bệnh;
- Bảo vệ môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Các loại thước đo;
- Bản thiết kế chuồng trại; 

- Các dụng cụ, trang thiết bị thú y;
- Bảo hộ lao động;
- Giấy, bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác trong việc kiểm tra về khoảng cách, vị trí của phòng thú y;

- Tính chính xác trong việc kiểm tra về  phòng thú y và các dụng cụ, trang thiết bị.

	- Quan sát, đo đạc và so sánh với kết quả kiểm tra khoảng cách, vị trí của phòng thú y;
- Quan sát và so sánh với kết quả kiểm tra về phòng thú y và các dụng cụ, trang thiết bị.



TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA KHO CHỨA THỨC ĂN, NGUYÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra kho chứa thức ăn, nguyên liệu để đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn cháy nổ đạt yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau: 


- Kiểm tra điều kiện vệ sinh, an toàn cháy nổ;

- Kiểm tra điều kiện bảo quản;

- Tổng hợp kết quả kiểm tra;

- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Điều kiện vệ sinh kho thức ăn, nguyên liệu được kiểm tra đầy đủ, kịp thời;

- Điều kiện bảo quản kho thức ăn, nguyên liệu được kiểm tra đầy đủ, chi tiết;

- Các nội dung kiểm tra được tổng hợp đầy đủ;

- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, tổng hợp, ghi chép;
- Ghi chép, tổng hợp;
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;
- Thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng tiêu chuẩn vệ sinh ;
- Bản tiêu chí về các điều kiện bảo quản kho thức ăn, nguyên liệu;
- Giấy, bút, sổ sách.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các phương pháp kiểm tra kho thức ăn, nguyên liệu ;

- Các tiêu chuẩn vệ sinh thức ăn, nguyên liệu;

- Các điều kiện bảo quản thức ăn, nguyên liệu;

- Mức độ an toàn cho người, dụng cụ và thức ăn;

- Thời gian tiến hành kiểm tra.


	- Theo dõi các bước khi kiểm tra kho thức ăn và so sánh với các phương pháp kiểm tra được quy định; 

- So sánh với các tiêu chuẩn được qui định trong vệ sinh an toàn thức ăn;

- So sánh với các tiêu chuẩn qui định về điều kiện bảo quản thức ăn;

- Theo dõi thao tác của người kiểm tra kho thức ăn và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về an toàn vệ sinh thức ăn cũng như an toàn bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian kiểm tra kho thực tế và đối chiếu với thời gian được qui định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT LẬP SỔ SÁCH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết lập sổ sách đảm bảo độ chính xác, kịp thời cần thực hiện được các bước sau:
- Đọc bản kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh tẩy uế, phòng và trị bệnh cho vật nuôi;
- Xây dựng sổ sách;
- Thực hiện việc ghi chép sổ sách và lưu;
- Viết báo cáo định kỳ;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Kế hoạch chăn nuôi của cơ sở được xác định rõ ràng;
- Sổ sách được xây dựng phù hợp với từng đối tượng vật nuôi; 

- Số sách được ghi chép đầy đủ, chính xác, khoa học các nội dung; 

- Các báo cáo được viết đúng mẫu và đúng thời gian và đựơc lưu trữ;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá;
- Lên khung, mở sổ;
- Thu thập thông tin, phân tích;
- Viết báo cáo.
2. Kiến thức

- Trình bày văn bản;
- Chăn nuôi chuyên khoa

- Thú y chuyên khoa

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản tiêu chí về cơ cấu đàn, kế hoạch chu chuyển đàn;
- Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh tẩy uế, phòng và trị bệnh cho vật nuôi;
- Kết quả quan sát theo dõi;
- Các hồ sơ theo dõi;
- Các mẫu báo cáo;
- Các loại sổ sách,  thước kẻ, bút viết.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của sổ sách với nội dung; 

- Sự đầy đủ và chính xác các nội dung ghi trong sổ sách;

- Tính khoa học của cách lập sổ sách;

- Thời gian hoàn thành công việc.


	- So sánh với các loại sổ sách;

- Kiểm tra các nội dung đã ghi chép và đối chiếu với kế hoạch chăn nuôi;

- Theo dõi thao tác của người làm và so sánh với sổ sách mẫu;

- Theo dõi thời gian lập sổ sách thực tế và đối chiếu với định mức thời gian.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA HỆ THỐNG CẤP THỨC ĂN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống cấp thức ăn đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế ;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống cấp thức ăn;
- Kiểm tra, vận hành thử;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống cấp thức ăn được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Hệ thống cấp thức ăn được kiểm tra và  vận hành thử đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản thiết kế, dự toán; 

- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp; 

- Kỹ thuật viên;
- Bản hướng dẫn vận hành;
- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống cấp thức ăn. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống cung cấp thức ăn;                      

- Mức độ vệ sinh của hệ thống cung cấp thức ăn;

- Độ an toàn cho người, vật nuôi và phương tiện vận chuyển;

- Sự phù hợp giữa thời gian chuẩn bị hệ thống cung cấp thức ăn với định mức thời gian.
	- Quan sát khi cho hệ thống cung cấp thức ăn vận hành thử;

- So sánh với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình vệ sinh hệ thống cung cấp thức ăn;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian bố trí trực tiếp hệ thống cung cấp thức ăn và đối chiếu với thời gian được qui định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống cấp nước đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống cấp nước;
- Kiểm tra, vận hành thử;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống cấp nước được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Hệ thống cấp nước được kiểm tra và vận hành thử đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá 

- Tổng hợp, lựa chọn

- Giám sát, kiểm tra

- Lắp đặt, vận hành máy móc

- Nghiệm thu bàn giao
- Viết biên bản
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản thiết kế, dự toán ; 

- Máy móc và dụng cụ ;
- Danh sách nhà cung cấp hệ thống cấp nước ;
- Kỹ thuật viên ;
- Bản hướng dẫn vận hành ;
- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống cấp nước; 

- Nhân lực;
- Catolo;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống cung cấp nước; 

- Mức độ vệ sinh an toàn nguồn nước;

- An toàn cho người, vật nuôi và các trang thiết bị.
	- Kiểm tra các loại hệ thống cung cấp nước đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra dụng cụ vệ sinh hệ thống cung cấp nước, đảm bảo vệ sinh nguồn nước theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Giám sát thao tác của người làm so với tiêu chuẩn đã qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống chiếu sáng đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng;

- Kiểm tra, vận hành thử;

- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Hệ thống chiếu sáng được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Hệ thống chiếu sáng được kiểm tra và vận hành thử đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Cơ khí;

- Vệ sinh chăn nuôi thú y;

- Kỹ thuật xây dựng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản thiết kế, dự toán; 

- Máy móc và dụng cụ;

- Danh sách nhà cung cấp hệ thống chiếu sáng;

- Kỹ thuật viên;

- Bản hướng dẫn vận hành;

- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống chiếu sáng; 

- Nhân lực;

- Catolo;

- Máy tính, giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống chiếu sáng; 

- Mức độ an toàn của hệ thống chiếu sáng đối với người và vật nuôi;


	- Kiểm tra các loại hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra trang thiết bị của hệ thống chiếu sáng theo tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động;


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA MÁNG ĂN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Lắp đặt, kiểm tra, vận hành máng ăn đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật cần thực hiện các bước sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt máng ăn;
- Vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Máng ăn được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Máng ăn hoạt động theo yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản thiết kế, dự toán; 

- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp máng ăn;
- Kỹ thuật viên;
- Bản hướng dẫn vận hành.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các loại máng ăn và vật nuôi;

- Sự phù hợp của số lượng máng ăn/tổng số gia súc;

- Sự thuận tiện để vật nuôi lấy được thức ăn;

- Tiêu chuẩn vệ sinh máng ăn;

- Độ an toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc so với định mức.
	- So sánh với bảng hướng dẫn sử dụng máng ăn cho vật nuôi;

- Kiểm tra số lượng máng ăn đã bố trí trong chuồng nuôi và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định máng ăn ;

- Quan sát khi gia súc lấy thức ăn;

- So sánh với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình vệ sinh máng ăn;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian bố trí máng ăn thực tế và đối chiếu với thời gian được qui định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA MÁNG UỐNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Lắp đặt, kiểm tra, vận hành máng uống đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:

- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt máng uống;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Máng uống được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Máng uống được  kiểm tra và vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành thử máy móc;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản thiết kế, dự toán; 

- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp máng uống; 

- Kỹ thuật viên;
- Nhân lực;
- Bản hướng dẫn vận hành ;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các loại máng uống và vật nuôi;

- Sự phù hợp của số lượng máng uống/tổng số gia súc;

- Sự thuận tiện để vật nuôi lấy được nước uống;

- Tiêu chuẩn vệ sinh máng uống;

- Độ an toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc so với định mức.
	- So sánh với bảng hướng dẫn sử dụng máng uống cho vật nuôi;

- Kiểm tra số lượng máng uống đã bố trí trong chuồng nuôi và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định máng uống;

- Quan sát khi gia súc lấy nước uống;

- So sánh với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình vệ sinh máng uống;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian bố trí máng uống thực tế và đối chiếu với thời gian được qui định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH, KIỂM TRA HỆ THỐNG KHỬ TRÙNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Vận hành, kiểm tra hệ thống khử trùng đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống khử trùng;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống khử trùng được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Hệ thống khử trùng được kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo được về an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản thiết kế, dự toán; 

- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp hệ thống khử trùng;
- Kỹ thuật viên;
- Bản hướng dẫn vận hành;
- Bản vẽ thiết kế, dự toán hệ thống khử trùng;
- Bảo hộ lao động;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp các thiết bị khử trùng với từng loại vật nuôi;  

- Sự phù hợp giữa chủng loại và số lượng các hệ thống khử trùng với các loài vật nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và các trang thiết bị.
	- Kiểm tra các thiết bị khử trùng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra các chủng loại và số lượng các hệ thống khử trùng theo yêu cầu kỹ thuật cho từng gia súc, gia cầm;

- Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH, KIỂM TRA HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Vận hành, kiểm tra hệ thống xử lý chất thải đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống xử lý chất thải được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Hệ thống xử lý chất thải được kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo được về an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá;
- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản thiết kế, dự toán;
- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp hệ thống xử lý chất thải;
- Kỹ thuật viên;
- Nhân lực;
- Bản hướng dẫn vận hành;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp các thiết bị xử lý chất thải với từng loại vật nuôi;

- Sự phù hợp giữa chủng loại và số lượng các hệ thống xử lý với các loại vật nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và các trang thiết bị.
	- Kiểm tra các thiết bị xử lý chất thải theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại

gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra các chủng loại và số lượng các hệ thống xử lý chất thải theo yêu cầu kỹ thuật cho từng loại gia súc, gia cầm;

- Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH, KIỂM TRA HỆ THỐNG LÀM MÁT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Để vận hành, kiểm tra hệ thống khử trùng đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống làm mát;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao.
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản vẽ thiết kế, hệ thống làm được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống làm mát được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Hệ thống làm mát được kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian.

 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo được về an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá bản vẽ thiết kế làm mát;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành hệ thống làm mát;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản vẽ thiết kế;
- Máy móc và dụng cụ;
- Sơ đồ lắp đặt hệ thống làm mát trên mái, trong chuồng

- Danh sách nhà cung cấp hệ thống làm mát;
- Kỹ thuật viên;
- Bản hướng dẫn vận hành;
- Nhân lực;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp các thiết bị làm mát với từng loại vật nuôi;  

- Thiết bị được lắp đặt đúng chủng loại và số lượng theo thiết kế;

- Sự phù hợp giữa chủng loại và số lượng các hệ thống làm mát với các loại vật nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và các trang thiết bị.
	- Kiểm tra các thiết bị làm mát theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra các chủng loại và số lượng các hệ thống làm mát theo yêu cầu kỹ thuật cho từng loại gia súc, gia cầm;

- Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA HỆ THỐNG SƯỞI ẤM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Lắp đặt, kiểm tra, vận hành hệ thống sưởi ấm đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống sưởi ấm;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống sưởi ấm được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Hệ thống sưởi ấm được kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng  yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản thiết kế, dự toán;
- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp hệ thống sưởi ấm;
- Kỹ thuật viên;
- Nhân lực;
- Bản hướng dẫn vận hành;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp các thiết bị sưởi ấm với từng loại vật nuôi;  

- Sự phù hợp giữa chủng loại và số lượng các hệ thống sưởi ấm với các loại vật nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và các trang thiết bị.
	- Kiểm tra các thiết bị sưởi ấm theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra các chủng loại và số lượng các hệ thống sưởi ấm theo yêu cầu kỹ thuật cho từng loại gia súc, gia cầm;

- Giám sát thao tác của người thực hiện so với tiêu chuẩn được qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA THIẾT BỊ DỤNG CỤ THÚ Y

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lắp đặt, kiểm tra thiết bị dụng cụ thú y đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt dụng cụ, thiết bị thú y;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Dụng cụ, thiết bị thú y được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Dụng cụ, thiết bị thú y được kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng  yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá;
- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí, điện tử;
- Vi sinh vật thú y;
- Giải phẫu bệnh;
- Công nghệ thông tin.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản thiết kế, dự toán; 

- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp dụng cụ, thiết bị thú y;
- Bản hướng dẫn vận hành;
- Nhân lực;
- Kỹ thuật viên;
- Sơ đồ lắp đặt dụng cụ, thiết bị thú y;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của dụng cụ thú y với yêu cầu kỹ thuật;  

- Tiêu chuẩn, kỹ thuật vệ sinh;

- An toàn cho người và dụng cụ thú y;

- Đảm bảo định mức thời gian.
	- Kiểm tra sự phù hợp của các loại dụng cụ thú y đã chuẩn bị;

- Giám sát việc thực hiện qui trình vệ sinh dụng cụ thú y;

- Kiểm tra chỉ tiêu vệ sinh, so sánh với tiêu chuẩn qui định;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn;

- Giám sát thời gian thực hiện công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH, KIỂM TRA DỤNG CỤ KHAI THÁC                              SẢN PHẨM CHĂN NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Vận hành, kiểm tra hệ thống khai thác sản phẩm chăn nuôi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống khai thác sản phẩm;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống khai thác sản phẩm được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Dụng cụ khai thác sản phẩm được kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá;
- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bản thiết kế, dự toán;
- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp dụng cụ khai thác sản phẩm;
- Kỹ thuật viên;
- Nhân lực;
- Bản hướng dẫn vận hành dụng cụ khai thác sản phẩm; 
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Dụng cụ khai thác sản phẩm phù hợp với từng loại gia súc, gia cầm;

- Tiêu chuẩn vệ sinh đối với dụng cụ khai thác sản phẩm;

- Mức độ an toàn cho người và vật nuôi.


	- Kiểm tra các dụng cụ đã chuẩn bị và so sánh với yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm cần khai thác;

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh đối với dụng cụ khai thác sản phẩm;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH, KIỂM TRA DỤNG CỤ CHẾ BIẾN 
  SẢN PHẨM 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vận hành, kiểm tra dụng cụ chế biến sản phẩm đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt hệ thống chế biến sản phẩm;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Hệ thống khai chế biến phẩm được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Dụng cụ chế biến sản phẩm được kiểm tra, vận hành, điều chỉnh đáp ứng  yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản thiết kế, dự toán;
- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp dụng cụ thiết bị chế biến sản phẩm ;
- Kỹ thuật viên ;
- Nhân lực ;
- Bản hướng dẫn vận hành ;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Loại thiết bị, dụng cụ phù hợp với sản phẩm chế biến;

- Tiêu chuẩn vệ sinh đối với dụng cụ chế biến sản phẩm;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.


	- Kiểm tra các dụng cụ đã chuẩn bị và so sánh với yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm cần chế biến;

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh đối với từng loại dụng cụ chế biến sản phẩm;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH TIỂU  KHÍ HẬU CHUỐNG NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lắp đặt, kiểm tra thiết bị xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Đọc bản vẽ thiết kế  và dự toán;
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt thiết bị xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi;
- Kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bản thiết kế và dự toán được đọc chi tiết và đầy đủ;
- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Thiết bị xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;
- Thiết bị xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi được kiểm tra, vận hành thử, điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá; 

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra;
- Lắp đặt, vận hành máy móc;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản vẽ thiết kế, dự toán thiết bị xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi;

- Máy móc và dụng cụ;
- Danh sách nhà cung cấp thiết bị xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi ; 

- Kỹ thuật viên;
- Nhân lực;
- Bản hướng dẫn vận hành;
- Máy tính;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các thiết bị, dụng cụ xác định tiểu khí hậu môi trường;

- Sự chính xác của vị trí đặt các thiết bị và dụng cụ xác định tiểu khí hậu môi trường;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của các dụng cụ, thiết bị xác định tiểu khí hậu môi truờng;

- Sự đảm bảo số lượng thiết bị và dụng cụ xác định tiểu khí hậu môi trường theo nhu cầu;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.


	- Kiểm tra các dụng cụ đã chuẩn bị và so sánh với yêu cầu kỹ thuật của từng chỉ tiêu cần xác định;

- Kiểm tra vị trí đặt các thiết bị, dụng cụ xác định tiểu khí hậu môi trường và so sánh với sơ đồ;

- Kiểm tra các thiết bị, dụng cụ đã chuẩn bị và so sánh với yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại thiết bị, dụng cụ xác định tiểu khí hậu môi trường;

- Kiểm tra số lượng thiết bị và dụng cụ xác định tiểu khí hậu môi trường theo qui định;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA DỤNG CỤ VỆ SINH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lắp đặt, kiểm tra dụng cụ vệ sinh đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế cần thực hiện các bước sau:
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;
- Lắp đặt dụng cụ vệ sinh; 

- Kiểm tra, điều chỉnh dụng cụ vệ sinh;
- Nghiệm thu, bàn giao dụng cụ vệ sinh;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các dụng cụ vệ sinh được chuẩn bị đầy đủ;
- Các dụng cụ vệ sinh được kiểm tra, theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Bổ sung kịp thời khi thiếu sót;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Vận hành máy móc;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Vệ sinh thú y;
- Kỹ thuật xây dựng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh sách nhà cung cấp dụng cụ vệ sinh;
- Bản hướng dẫn vận hànhdụng cụ vệ sinh;
- Bản vẽ thiết kế, dự toán dụng cụ vệ sinh;
- Giấy, bút, sổ ghi chép, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Loại thiết bị, dụng cụ phù hợp với sản phẩm chế biến;

- Sự đảm bảo số lượng dụng cụ vệ sinh theo nhu cầu;

- Sự đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của các loại dụng cụ vệ sinh;

- Kỹ năng phân loại dụng cụ vệ sinh;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.


	- Kiểm tra các dụng cụ vệ sinh đã chuẩn bị và so sánh với yêu cầu kỹ thuật của từng loại sản phẩm cần chế biến;

- Kiểm tra các loại dụng cụ vệ sinh đã chuẩn bị và đối chiếu với định mức của từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra các loại dụng cụ vệ sinh đã chuẩn bị và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật; 

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với catolo của từng loại dụng cụ vệ sinh;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT, KIỂM TRA TRANG BỊ BẢO HỘ 
   LAO ĐỘNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Lắp đặt, kiểm tra trang bị bảo hộ lao động đảm bảo an toàn lao động cần thực hiện các bước sau:
- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực; 

- Lắp đặt trang bị bảo hộ lao động;

- Kiểm tra, điều chỉnh trang bị bảo hộ lao động;
- Nghiệm thu, bàn giao trang bị bảo hộ lao động;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các trang thiết bị bảo hộ lao động được chuẩn bị đầy đủ;
- Các trang thiết bị bảo hộ lao động được kiểm tra, theo đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Bổ sung kịp thời;
- Biên bản nghiệm thu, bàn giao được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Tổng hợp, lựa chọn;
- Giám sát, kiểm tra, đánh giá;
- Nghiệm thu, bàn giao;
- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh sách nhà cung cấp;
- Nhân lực;
- Dụng cụ kiểm tra điều chỉnh;
- Bảo hộ lao động;
- Giấy, bút, sổ ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của phương tiện bảo hộ lao động với từng loại công việc;

- Sự đảm bảo số lượng phương tiện bảo hộ lao động theo yêu cầu;

- Kỹ năng vô trùng phương tiện bảo hộ lao động;

- Mức độ vô trùng phương tiện bảo hộ lao động;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.


	- Kiểm tra các phương tiện bảo hộ lao động đã chuẩn bị và so sánh với yêu cầu của từng loại công việc;

- Kiểm tra các loại phương tiện bảo hộ lao động đã chuẩn bị và đối chiếu với định mức của từng loại công việc;

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật vô trùng phương tiện bảo hộ lao động;

- Kiểm tra các loại phương tiện bảo hộ lao động đã vô trùng và so sánh với tiêu chuẩn;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA, BẢO TRÌ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHĂN NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Kiểm tra, bảo trì thiết bị, dụng cụ chăn nuôi đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật cần thực hiện các bước sau:
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị vệ sinh;
- Vệ sinh dụng cụ và thiết bị;
- Kiểm tra, đánh giá hư hỏng;
- Bảo dưỡng, thay thế các bộ phận hư hỏng;
- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ;
- Bảo quản trong kho; 
- Ghi chép, tổng hợp;

- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.                                   

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Dụng cụ, vật tư được chuẩn bị đầy đủ;
- Dụng cụ sau khi sử dụng được lau, rửa, khử trùng làm khô theo yêu cầu bảo quản; 

- Dụng cụ, thiết bị được kiểm tra và đánh giá hiện trạng và mức độ hư hỏng;
- Các bộ phận hư hỏng được bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phù hợp, đúng chủng loại; 

- Động cơ được đưa đi kiểm tra, bảo dưỡng tại cơ sở có uy tín đảm bảo động cơ vận hành tốt và an toàn;
- Các dụng cụ được sắp xếp đúng vị trí theo quy ước;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng
- Quan sát, tổng hợp, đánh giá, phân loại, lựa chọn;
- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị vệ sinh;
- Kiểm tra, đánh giá được mức độ hư hỏng của các dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;
- Thực hiện sửa chữa, thay thế được các bộ phận, chi tiết hư hỏng;
- Lựa chọn được cơ sở bảo dưỡng đảm bảo uy tín;
- Lựa chọn và thực hiện được quy trình bảo quản phù hợp.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Cơ khí;
- Phân loại được dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;
- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị, dụng cụ cần bảo dưỡng;
- Tổ chức sắp xếp, phân loại dụng cụ và thiết bị;
- Quy trình bảo quản, sử dụng dụng cụ và thiết bị.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Dụng cụ, thiết bị và hoá chất;
- Bảo hộ lao động;
- Dụng cụ, thiết bị cần bảo trì thiết bị cần bảo trì; 

- Catolo về các thiết bị, dụng cụ; 

- Phương tiện vận chuyển;
- Máy móc, thiết bị;
- Kho, dụng cụ bao gói, các điều kiện bảo quản;
- Phiếu xuất, nhập kho;
- Sách hướng dẫn của nhà sản xuất;
- Sổ sách, giấy bút, máy tính;
- Thông tin về cơ sở bảo dưỡng;
- Phiếu bảo hành, sửa chữa.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đầy đủ của các loại dụng cụ, vật tư;

- Mức độ hư hỏng của các dụng cụ, thiết bị; 

- Sự phù hợp của các dụng cụ, thiết bị thay thế;
- Sự hoạt động của thiết bị động cơ. 
	- Quan sát, kiểm kê số lượng so với phiếu nhập kho;

- Kiểm tra, so sánh với catolo hướng dẫn;

- Vận hành thử.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỨC ĂN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Xây dựng được kế hoạch thức ăn cần phải thực hiện các công việc sau:
- Xác định thời gian nuôi, số lượng gia súc, gia cầm cần nuôi;
- Xác định tiêu chuẩn khẩu phần ăn;
- Tính toán số lượng các loại thức ăn;
- Lên kế hoạch thức ăn;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Thời gian nuôi, số lượng, cơ cấu đàn gia súc, gia cầm nuôi được xác định chính xác;
- Tiêu chuẩn, khẩu phần thức ăn được xác định phù hợp với yêu cầu vật nuôi;
- Số lượng thức ăn được tính toán đầy đủ và chi tiết;
- Bản kế hoạch thức ăn được phản ánh đầy đủ, chi tiết;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Quan sát;
- Tính toán, phân tích, tổng hợp;
- Lập kế hoạch, ghi chép.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Giống gia súc, gia cầm;
- Dinh dưỡng, thức ăn.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng định mức tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn;
- Giấy bút, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về số lượng theo cơ cấu đàn gia súc, gia cầm; 

- Mức độ phù hợp của tiêu chuẩn, khẩu phần thức ăn với vật nuôi;
- Số lượng thức ăn. 


	- Kiểm kê số lượng, so sánh với phiếu xuất nhập;
- So sánh, đối chiếu khẩu phần ăn với bảng tiêu chuẩn khẩu phần;

- Tính toán, ghi chép chính xác số lượng thức ăn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN TINH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn tinh cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn tinh;
- Mua thức ăn tinh;
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chế biến thức ăn tinh;
- Chuẩn bị dụng cụ phối trộn thức ăn tinh;
- Bao gói và bảo quản thức ăn tinh;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các loại thức ăn tinh được xác định đảm bảo đủ số lượng, chất lượng  theo yêu cầu;
- Thức ăn tinh được mua đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ, phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Dụng cụ, máy phối trộn được chuẩn bị đầy đủ;
- Thức ăn tinh được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn tinh được bao gói, bảo quản đúng quy trình;

- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp;
- Marketting;
- Sử dụng dụng cụ phối trộn thức ăn.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn tinh;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn tinh;
- Danh sách nhà cung cấp thức ăn tinh;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn tinh;
- Cân, máy nghiền, bao chứa;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn thức ăn tinh;
- Máy đóng bao gói.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của số lượng thức ăn tinh/ số gia súc, gia cầm;

- Kĩ thuật đóng gói;

- Các thông số kỹ thuật của kho bảo quản thức ăn;

- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thức ăn;

- Sự phù hợp giữa thời gian phối trộn thức ăn so với định mức.
	- Căn cứ vào định mức thức ăn tinh/đầu gia súc, gia cầm để đánh giá;

- Quan sát thao tác của người làm so sánh với qui định đóng gói thức ăn;

- Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật của kho bảo quản thức ăn;

- So sánh với tiêu chuẩn qui định vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi;

- Theo dõi thời gian chuẩn bị thức ăn thực tế và so sánh với thời gian được qui định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN THÔ XANH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn thô xanh cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn thô xanh;
- Chuẩn bị thức ăn thô xanh;
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chế biến;
- Chuẩn bị dụng cụ phối trộn;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn thô xanh được xác định đúng chủng loại và đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu;
- Thức ăn thô xanh được mua đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ, phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Dụng cụ phối trộn được chuẩn bị đầy đủ;
- Thức ăn thô xanh được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn thô xanh được bao gói, bảo quản đúng quy trình;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp ;
- Marketting;
- Sử dụng dụng cụ phối trộn thức ăn thô xanh.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn thô xanh;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn thô xanh;
- Danh sách nhà cung cấp;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn;
- Cân, máy cắt, máy nén, máy trộn, máy nghiền bao chứa;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các loại thức ăn thô xanh đối với vật nuôi;

- Sự đáp ứng về số lượng và chất lượng của thức ăn thô xanh đối với vật nuôi;

- Các thông số kỹ thuật của kho bảo quản;

- An toàn vệ sinh thức ăn;

- Sự phù hợp của thời gian chuẩn bị so với định mức.


	- Kiểm tra các loại thức ăn thô xanh đã chuẩn bị và dựa vào đặc điểm tiêu hoá của gia súc và gia cầm để đánh giá;

- Kiểm tra về số lượng và chất lượng thức ăn thô xanh đã chuẩn bị và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật được qui định của kho bảo quản thức ăn;

- Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật được qui định của kho bảo quản thức ăn;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi;

- Theo dõi thời gian chuẩn bị thức ăn thực tế và đối chiếu với định mức thời gian.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN BỔ SUNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn bổ sung cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn bổ sung;
- Chuẩn bị thức ăn bổ sung;
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chế biến thức ăn bổ sung;
- Chuẩn bị dụng cụ phối trộn thức ăn bổ sung;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các loại thức ăn bổ sung đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu;
- Thức ăn bổ sung được mua đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ, phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Dụng cụ phối trộn được chuẩn bị đầy đủ;
- Thức ăn bổ sung được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn bổ sung được bao gói, bảo quản đúng quy trình;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp; 

- Marketting;
- Sử dụng dụng cụ phối trộn thức ăn bổ sung.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục các loại thức ăn bổ sung;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn bổ sung;
- Danh sách nhà cung cấp thức ăn bổ sung;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn;
- Cân, máy nghiền, bao chứa, nhà kho;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn, máy đóng bao;
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các loại thức ăn bổ sung đối với vật nuôi;

- Sự đáp ứng về số lượng và chất lượng của thức ăn bổ sung đối với vật nuôi;

- Các thông số kỹ thuật của kho bảo quản;

- An toàn vệ sinh thức ăn;

- Sự phù hợp của thời gian chuẩn bị so với định mức.


	- Kiểm tra các loại thức ăn bổ sung đã chuẩn bị và dựa vào đặc điểm tiêu hoá của gia súc và gia cầm để đánh giá;

- Kiểm tra về số lượng và chất lượng thức ăn bổ sung đã chuẩn bị và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật được qui định của kho bảo quản thức ăn;

- Đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật được qui định của kho bảo quản thức ăn bổ sung;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi;

- Theo dõi thời gian chuẩn bị thức ăn thực tế và đối chiếu với định mức thời gian.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN GIẦU ĐẠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn giầu đạm cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn giầu đạm;
- Chuẩn bị thức ăn giầu đạm;
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và nguồn lực;
- Phối trộn thức ăn giầu đạm;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn giầu đạm được xác định đúng chủng loại và đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu;
- Thức ăn giầu đạm được chuẩn bị đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ, phương tiện được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Thức ăn giầu đạm được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn giầu đạm được bao gói, bảo quản đúng quy trình;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp; 

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị phối trộn thức ăn giầu đạm;
- Sử dụng thiết bị đóng gói thức ăn giầu đạm.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn giầu đạm;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn giầu đạm;
- Danh sách nhà cung cấp thức ăn giầu đạm;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn;
- Cân, máy nghiền bao chứa;
- Máy trộn, cuốc, xẻng;
- Bao bì, nhà kho;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của chủng loại thức ăn đạm đối với vật nuôi;

- Sự phù hợp của các loại phương pháp chế biến;

- Số lượng thức ăn đạm/đầu con;

- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của thức ăn đạm sau bảo quản.
	- Kiểm tra chủng loại và chất lượng các loại thức ăn đạm dùng trong chăn nuôi ;

- Kiểm tra về số lượng thức ăn đạm theo nhu cầu đã xác định;

- Kiểm tra chất lượng thức ăn đạm sau chế biến;

- Kiểm tra chất lượng thức ăn đạm sau bảo quản.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN KHOÁNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn khoáng cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn khoáng;
- Chuẩn bị thức ăn khoáng;
- Chuẩn bị dụng cụ phối trộn và nguồn lực;
- Phối trộn thức ăn khoáng;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn khoáng được xác định đúng chủng loại và đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu;
- Thức ăn khoáng được chuẩn bị đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ phối trộn được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Thức ăn khoáng được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn khoáng được bao gói, bảo quản đúng quy trình;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp;
- Sử dụng dụng cụ, thiết bị phối trộn;
- Sử dụng thiết bị đóng gói;
- Thực hiện phối trộn thức ăn đúng quy trình.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn khoáng;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn khoáng;
- Danh sách nhà cung cấp;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn;
- Cân, máy nghiền bao chứa;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn: Máy trộn, cuốc, xẻng;
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của chủng loại thức ăn khoáng đối với vật nuôi;

- Sự phù hợp của các loại phương pháp chế biến;

- Số lượng thức ăn khoáng/đầu con;

- Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của thức ăn khoáng khi chế biến và sau bảo quản.
	- Kiểm tra chủng loại thức ăn khoáng dùng trong chăn nuôi;

- Giám sát thao tác của người làm theo đúng nguyên lý và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Kiểm tra số lượng thức ăn khoáng và đối chiếu với nhu cầu của các loài vật nuôi;

- Kiểm tra chất lượng thức ăn khoáng và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh thức ăn chăn nuôi.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN CỦ, QUẢ VÀ HẠT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F7

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn củ, quả và hạt cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng thức ăn củ, quả và hạt;
- Chuẩn bị thức ăn củ, quả và hạt;
- Chuẩn bị dụng cụ phối trộn và nguồn lực;
- Phối trộn thức ăn củ, quả và hạt;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn củ, quả và hạt được xác định đúng chủng loại và đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu;
- Thức ăn củ, quả và hạt được chuẩn bị đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ phối trộn được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Thức ăn củ, quả và hạt được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn củ, quả và hạt được bao gói, bảo quản đúng quy trình;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp;
- Sử dụng dụng cụ phối trộn;
- Sử dụng dụng cụ đóng gói.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn củ, quả và hạt;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn củ, quả và hạt;
- Danh sách nhà cung cấp;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn;
- Cân, máy nghiền, máy đóng gói bao chứa;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các loại thức ăn củ, quả và hạt đối với từng loài vật nuôi;

- Số lượng và chất lượng các loại thức ăn củ, quả và hạt;

- Sự phù hợp của các phương pháp chế biến và bảo quản thức ăn củ, quả và hạt.


	- Kiểm tra các loại thức ăn củ quả và khả năng tiêu hoá hấp thu của các loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra số lượng và chất lượng thức ăn củ quả và hạt so với nhu cầu của các loại gia súc, gia cầm;

- Giám sát thao tác của người làm và kiểm tra các thông số kĩ thuật, kho bảo quản cũng như khả năng bảo quản của các loại thức ăn củ, quả và hạt. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN HỖN HỢP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn hỗn hợp cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn hỗn hợp;
- Chuẩn bị các loại thức ăn hỗn hợp;
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện phối trộn và nguồn lực;
- Phối trộn thức ăn hỗn hợp;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn được xác định đúng chủng loại và đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu;
- Các loại thức ăn được chuẩn bị đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ, phương tiện phối trộn và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Các loại thức ăn hỗn hợp được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn hỗn hợp được bao gói, bảo quản đúng quy trình;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp;
- Sử dụng dụng cụ phối trộn thức ăn hỗn hợp;
- Sử dụng dụng cụ đóng gói.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn hỗn hợp;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn hỗn hợp;
- Danh sách nhà cung cấp;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn;
- Cân, máy nghiền bao chứa;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của chủng loại thức ăn hỗn hợp đối với vật nuôi;

- Số lượng và chất lượng thức ăn hỗn hợp theo yêu cầu;

- Các thông số kỹ thuật của kho bảo quản thức ăn;

- Độ chính xác của các chỉ tiêu cảm quan đối với thức ăn hỗn hợp;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và thức ăn.


	- Kiểm tra chủng loại thức ăn hỗn hợp đã chuẩn bị và đối chiếu với tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra số lượng và chất lượng thức ăn hỗn hợp đã chuẩn bị và đối chiếu với nhu cầu của mỗi loại gia súc, gia cầm;

- Đối chiếu các thông số đã kiểm tra được với tiêu chuẩn kĩ thuật của kho bảo quản thức ăn chăn nuôi;

- Theo dõi thao tác của người kiểm tra và đối chiếu với tiêu chuẩn cảm quan của từng loại thức ăn hỗn hợp;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi cũng như qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ THỨC ĂN HỖN HỢP ĐẬM ĐẶC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Chuẩn bị thức ăn hỗn hợp đậm đặc cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn hỗn hợp đậm đặc;
- Chuẩn bị thức ăn hỗn hợp đậm đặc;
- Chuẩn bị dụng cụ phối trộn và nguồn lực;
- Phối trộn thức ăn hỗn hợp đậm đặc;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn được xác định đúng chủng loại và đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu;
- Các loại thức ăn được chuẩn bị đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ, phương tiện phối trộn và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Các loại thức ăn hỗn hợp đậm đặc được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ yêu cầu;
- Thức ăn hỗn hợp đậm đặc được bao gói, bảo quản đúng quy trình;
 - Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

 - Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

 - Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Phân loại, tính toán, tổng hợp;
- Sử dụng dụng cụ phối trộn thức ăn hỗn hợp đậm đặc;
- Sử dụng dụng cụ đóng gói thức ăn hỗn hợp đậm đặc.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn hỗn hợp đậm đặc;
- Bảng định mức cho từng loại thức ăn hỗn hợp đậm đặc;
- Danh sách nhà cung cấp;
- Tiêu chuẩn chất lượng thức ăn;
- Cân, máy nghiền bao chứa;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Dụng cụ phối trộn;
- Bao bì, nhà kho;
- Máy đóng bao.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của chủng loại thức ăn hỗn hợp đậm đặc đối với vật nuôi;

- Số lượng và chất lượng thức ăn hỗn hợp đậm đặc theo yêu cầu;

- Sự đảm bảo các thông số kỹ thuật của kho bảo quản thức ăn đậm đặc;

- Sự phù hợp của các dụng cụ phối trộn và bao gói bảo quản;

- Kỹ năng bao gói thức ăn đậm đặc;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và thức ăn.


	- Kiểm tra chủng loại thức ăn hỗn hợp đậm đặc đã chuẩn bị và đối chiếu với tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp đậm đặc của từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra số lượng và chất lượng thức ăn hỗn hợp đậm đặc đã chuẩn bị và đối chiếu với nhu cầu của mỗi loại gia súc, gia cầm;

- Đối chiếu các thông số đã kiểm tra được với tiêu chuẩn kĩ thuật của kho bảo quản thức ăn chăn nuôi;

- Kiểm tra dụng cụ phối trộn và bao gói đã sử dụng và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định bao gói thức ăn đậm đặc;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi cũng như qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO QUẢN, DỰ TRỮ THỨC ĂN VÀ NGUYÊN LIỆU  

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Bảo quản, dự trữ thức ăn và nguyên liệu cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại, số lượng, chất lượng thức ăn, nguyên liệu cần bảo quản;
- Xác định phương pháp bảo quản;
- Chuẩn bị kho, dụng cụ, phương tiện để bảo quản;
- Thực hiện bảo quản;
- Kiểm tra, loại bỏ thức ăn, nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn;
- Nhập, xuất kho;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các loại thức ăn, nguyên liệu được xác định và nhận đúng chủng loại, đủ số lượng để bảo quản;
- Phương pháp bảo quản được xác định phù hợp với loại thức ăn, nguyên liệu và thời gian bảo quản;
- Kho, dụng cụ, phương tiện được chuẩn bị sẵn sàng để bảo quản thức ăn, nguyên liệu;
- Thức ăn, nguyên liệu được bảo quản theo các phương pháp phù hợp;
- Thức ăn, nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn được kiểm tra và loại bỏ kịp thời;
- Thức ăn, nguyên liệu được nhập, xuất kho theo yêu cầu;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thú y.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích;
- Lựa chọn đánh giá, tổng hợp;
- Viết phiếu xuất.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Vệ sinh thú y;
- Thu hoạch, chế biến và bảo quản thức ăn chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng danh mục các sản phẩm bảo quản;
- Bảng quy trình bảo quản thức ăn, nguyên liệu;
- Bảng tiêu chuẩn chất lượng và phân loại thức ăn, nguyên liệu;
- Các loại thức ăn và nguyên liệu;
- Kho, dụng cụ, phương tiện bảo quản, hoá chất;
- Dụng cụ, phương tiện vận chuyển;
- Sổ sách ghi chép, giấy bút;
- Cân, máy tính;
- Phiếu, nhập xuất kho.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Số loại thức ăn, nguyên liệu được bảo quản; 

- Sự phù hợp của phương pháp bảo quản thức ăn, nguyên liệu;

- Tính đầy đủ, phù hợp của các dụng cụ, phương tiện để bảo quản thức ăn, nguyên liệu;
- Các bước thực hiện bảo quản thức ăn, nguyên liệu; 
- Các thức ăn, nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn. 
	- Kiểm kê, so sánh với phiếu nhập kho;
- So sánh với quy trình bảo quản;

- Kiểm kê, so sánh với quy trình

- Kiểm tra, theo dõi quá trình bảo quản thức ăn, nguyên liệu;
- Loại bỏ kịp thời các thức ăn, nguyên liệu hư hỏng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KHẨU PHẦN ĂN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Lập khẩu phần ăn cần phải thực hiện các bước như sau:

- Xác định nhu cầu dinh dưõng của vật nuôi;
- Xác định các loại thức ăn và giá trị dinh dưõng;
- Lập khẩu phần ăn;
- Kiểm tra và điều chỉnh giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn;
- Lập bảng khẩu phần ăn;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi được xác định đúng với tiêu chuẩn ăn;
- Các loại thức ăn và giá trị dinh dưỡng được xác định đầy đủ chính xác;
- Khẩu phần được tính toán đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi;
- Khẩu phần ăn được kiểm tra, điều chỉnh đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi;
- Bảng khẩu phần ăn đảm bảo chính xác, rõ ràng để phối trộn;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích; 
- Kiểm tra, đánh giá, lựa chọn điều chỉnh;
- Xây dựng khẩu phần ăn;
- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng nhu cầu dinh dưỡng của các loại vật nuôi;
- Danh mục các loại thức ăn;
- Bảng giá trị dinh dưỡng các loại thức ăn;
- Sổ sách, giấy, bút;
- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp giữa nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi với tiêu chuẩn ăn;
- Các loại thức ăn và giá trị dinh dưỡng 

- Sự phù hợp của khẩu phần ăn với nhu cầu dinh dưỡng cho từng loại vật nuôi.
	- So sánh với bảng tiêu chuẩn;

- Kiểm tra, so sánh với bảng tiêu chuẩn;

- So sánh và điều chỉnh với nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHỐI TRỘN KHẨU PHẦN ĂN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Phối trộn khẩu phần ăn cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại và số lượng, chất lượng thức ăn;
- Chuẩn bị thức ăn;
- Chuẩn bị dụng cụ phối trộn;
- Phối trộn khẩu phần ăn;
- Bao gói và bảo quản;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn được xác định đúng chủng loại và đủ số lượng theo yêu cầu;
- Thức ăn  được chuẩn bị đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng;
- Dụng cụ phối trộn được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;
- Thức ăn được phối trộn đều và đúng theo tỉ lệ khẩu phần;
- Thức ăn được bao gói, bảo quản đúng quy trình;

- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn lao động.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng
- Quan sát, lựa chọn và đánh giá;
- Phân loại, tính toán, tổng hợp;
- Sử dụng dụng cụ, máy móc phối trộn ;
- Sử dụng máy đóng bao bì.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng, thức ăn;
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Danh mục các loại thức ăn bổ sung;
- Bảng giá trị dinh dưỡng các loại thức ăn;
- Danh sách nhà cung cấp;
- Cân, bao chứa, máy trộn, cuốc, xẻng;
- Nhiên liệu, điện năng;
- Máy đóng bao.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các loại thức ăn đảm bảo đúng chủng loại và  đủ số lượng;

- Các loại nguyên vật liệu, dụng cụ phối trộn được chuẩn bị đầy đủ

- Các bước của thực hiện phối trộn đảm bảo đúng tỷ lệ theo khẩu phần đã xây dựng;

- Thức ăn được bao gói, bảo quản đúng quy trình.
	- Quan sát, kiểm tra các loại thức ăn;
- Kiểm tra việc chuẩn bị các nguyên vật liệu và dụng cụ để phối trộn;

- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình phối trộn;
- Kiểm tra, giám sát việc bao gói, bảo quản thức ăn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN
           VÀ NGUYÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Kiểm tra, đánh giá chất lượng thức ăn và nguyên liệu đạt yêu cầu kỹ thuật cần phải thực hiện các bước sau:
- Xác định các loại thức ăn và nguyên liệu cần kiểm tra, đánh giá;
- Xác định phương pháp kiểm tra;
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị kiểm tra;
- Thực hiện kiểm tra đánh giá;
- Lập biên bản kiểm tra, đánh giá;
- Công việc được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 
- Các loại thức ăn và nguyên liệu được xác định đầy đủ để kiểm tra và đánh giá;
- Phương pháp kiểm tra phù hợp với loại thức ăn, nguyên liệu và điều kiện cơ sở;
- Dụng cụ trang thiết bị kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp, kịp thời;
- Các loại thức ăn, nguyên liệu được kiểm tra, đánh giá theo đúng quy trình kỹ thuật;
- Biên bản được lập kịp thời, trung thực, chính xác;
- Thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, tỷ mỉ;

- Thời gian hoàn thành công việc phải đáp ứng theo yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Quan sát, phân loại, lựa chọn;
- Sử dụng các dụng cụ đánh giá;
- Ghi chép, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng và thức ăn;
- Tiêu chuẩn các loại thức ăn và nguyên liệu ;
- Vệ sinh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 
- Bảng tiêu chuẩn các loại thức ăn và nguyên liệu;
- Bảng quy trình kiểm tra chất lượng thức ăn và nguyên liệu;
- Các loại thức ăn và nguyên liệu ;
- Dụng cụ, thiết bị và hoá chất kiểm tra;
- Sổ sách, giấy, bút, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kỹ năng lấy mẫu thức ăn và nguyên liệu kiểm tra;

- Kỹ năng kiểm tra chất lượng thức ăn và nguyên liệu bằng phương pháp cảm quan;

- Sự chuẩn xác của các chỉ tiêu kiểm tra;

- Mức độ an toàn cho người và vật nuôi.


	- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định lấy mẫu thức ăn kiểm tra;

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với qui trình kiểm tra các loại thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp cảm quan;

- Quan sát các mẫu thức ăn đã kiểm tra và so sánh với tiêu chuẩn qui định các chỉ tiêu cảm quan đối với từng loại thức ăn;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định vệ sinh an toàn thức ăn chăn nuôi cũng như qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


           TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA NGUỒN NƯỚC  

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Kiểm tra nguồn nước đảm bảo đủ số lượng và đạt tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng nước phục vụ chăn nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Khảo sát và lấy mẫu nguồn nước;

- Gửi mẫu xét nghiệm;

- Đánh giá kết quả kiểm tra;

- Lập biên bản kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Thực hiện đúng các bước của công việc;


- Lấy mẫu đúng vị trí và đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Nguồn nước được khảo sát và lấy mẫu theo yêu cầu;

- Mẫu xét nghiệm được gửi đi kiểm tra đúng nơi, kịp thời;

- Kết quả kiểm tra mẫu nước được đánh giá chính xác, kịp thời;

- Biên bản được lập kịp thời, trung thực, chính xác;
- Đảm bảo an toàn trong lấy mẫu;

- Thời gian lấy mẫu và gửi mẫu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, chọn mẫu;

- Lựa chọn đơn vị xét nghiệm;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn;

- Viết biên bản.

2. Kiến thức

- Lấy mẫu nước xét nghiệm;

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước;

- Dụng cụ lấy mẫu nước;

- Danh sách các cơ quan xét nghiệm mẫu nước;

- Máy tính, sổ sách, giấy, bút;

- Kế hoạch khảo sát, kiểm tra nguồn nước;

- Tài liệu hướng dẫn về lấy mẫu nước.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Lấy mẫu nước đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện kiểm tra chất lượng nguồn nước đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Độ chính xác của các chỉ tiêu về chất lượng nguồn nước;

- An toàn trong lấy mẫu và kiểm tra chất lượng nguồn nước;

- Thời gian thực hiện.
	- Quan sát, so sánh với yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát thao tác của người thực hiện đối chiếu với trình tự quy trình kiểm tra;

- Đối chiếu kết quả trong phiếu phân tích mẫu nước với tiêu chuẩn nước uống phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Theo dõi thao tác cua người thực hiện công việc, đối chiếu với quy định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG KHAI THÁC NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra hệ thống khai thác nước để cung cấp nước cho cơ sở chăn nuôi đạt các yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Xác định tiêu chuẩn kiểm tra;

- Xác định phương pháp kiểm tra;

- Chuẩn bị điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện kiểm tra;

- Lập biên bản kiểm tra;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn hệ thống khai thác nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Phương pháp kiểm tra phù hợp hệ thống khai thác nước;

- Dụng cụ trang thiết bị kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp, kịp thời;

- Hệ thống khai thác nước được kiểm tra, đánh giá theo quy trình kỹ thuật;

- Biên bản được lập kịp thời, trung thực, chính xác.

- Sử dụng các thiết bị kiểm tra đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện kiểm tra hệ thống khai thác nước phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, lựa chọn, tổng hợp, đánh giá;

- Sử dụng dụng cụ thiết bị kiểm tra;
- Viết biên bản.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Cơ khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn hệ thống khai thác nước ;

- Bản sơ đồ hệ thống khai thác nước;

- Dụng cụ, trang thiết bị kiểm tra;

- Nhân lực;

- Quy trình kiểm tra;

- Sổ sách ghi chép;

- Bảng kết quả kiểm tra;

- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của các tiêu chí hệ thống khai thác nước ; 

- Sự phù hợp của phương pháp kiểm tra, đánh giá hệ thống khai thác nước;

- Sự đầy đủ của dụng cụ, trang thiết bị kiểm tra;

- Các bước kiểm tra, đánh giá hệ thống khai thác nước chính xác;

- An toàn trong kiểm tra hệ thống khai thác nước;

- Thời gian thực hiện.
	- Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật;

- So sánh đối chiếu với quy trình kiểm tra, đánh giá;  

- Quan sát, kiểm kê dụng cụ, trang thiết bị cần thiết so với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi, kiểm tra các thao tác của người làm so với quy trình kiểm tra, đánh giá ;

- Theo dõi thao tác cua người thực hiện công việc, đối chiếu với quy định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG DỰ TRỮ NƯỚC  
MÃ SỐ CÔNG VIỆC:G3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra hệ thống dự trữ nước đạt trữ lượng nước cần thiết của cơ sở chăn nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Xác định tiêu chuẩn kiểm tra;

- Xác định phương pháp kiểm tra;

- Chuẩn bị điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện kiểm tra;

- Lập biên bản kiểm tra ;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn kiểm tra hệ thống dự trữ nước theo yêu cầu kỹ thuật ;

- Phương pháp kiểm tra phù hợp hệ thống dự trữ nước;

- Dụng cụ trang thiết bị kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp, kịp thời;

- Hệ thống dự trữ nước được kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Biên bản được lập kịp thời, trung thực, chính xác ;

- Sử dụng các thiết bị kiểm tra đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện kiểm tra hệ thống dự trữ nước phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, lựa chọn, tổng hợp, đánh giá;

- Sử dụng dụng cụ thiết bị kiểm tra;

- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Cơ khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn hệ thống dự trữ nước ;

- Bản sơ đồ hệ thống dự trữ nước;

- Quy trình kiểm tra;

- Dụng cụ, trang thiết bị kiểm tra;

- Nhân lực;

- Bản sơ đồ hệ thống dự trữ nước;

- Sổ sách ghi chép;

- Bảng kết quả kiểm tra;

- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống dự trữ nước và cấp nước với từng loại vật nuôi;

- Tiêu chuẩn vệ sinh hệ thống dự trữ nước và cấp nước;

- An toàn trong kiểm tra hệ thống dự trữ nước;

- Thời gian thực hiện công việcphù hợp với thời gian yêu cầu.


	- Kiểm tra hệ thống dự trữ nước và cấp nước đã chuẩn bị và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra và đối chiếu theo tiêu chuẩn vệ sinh của hệ thống dự trữ nước và cấp nước;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động.

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG DẪN NƯỚC  

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra hệ thống dẫn nước đảm bảo cung cấp đủ số lượng nước cho cơ sở chăn nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Xác định tiêu chuẩn kiểm tra;

- Xác định phương pháp kiểm tra;

- Chuẩn bị điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện kiểm tra;

- Lập biên bản kiểm tra;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn kiểm tra hệ thống dẫn nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Phương pháp kiểm tra phù hợp hệ thống dẫn nước;

- Dụng cụ trang thiết bị kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp, kịp thời;

- Hệ thống dẫn nước được kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Biên bản được lập kịp thời, trung thực, chính xác.

- Sử dụng các thiết bị kiểm tra đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện kiểm tra hệ thống dẫn nước phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, lựa chọn, tổng hợp, đánh giá;

- Sử dụng dụng cụ thiết bị kiểm tra;

- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Cơ khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn hệ thống dẫn nước ;

- Bản sơ đồ hệ thống dẫn nước;

- Quy trình kiểm tra;
- Dụng cụ, trang thiết bị kiểm tra;

- Nhân lực;

- Sổ sách ghi chép;

- Bảng kết quả kiểm tra;

- Máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các loại thiết bị vận hành nước, ống dẫn nước và van nước đối với mỗi loại gia súc, gia cầm;

- Sự đầy đủ về số lượng thiết bị vận hành nước, ống dẫn nước và van nước theo nhu cầu;

- An toàn trong kiểm tra hệ thống dẫn nước;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.


	- Kiểm tra các loại thiết bị vận hành nước, ống dẫn nước và van nước đã chuẩn bị và đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng loại gia súc, gia cầm;

- Kiểm tra các loại thiết bị vận hành nước, ống dẫn nước và van nước đã chuẩn bị và đối chiếu với nhu cầu của từng loại gia súc, gia cầm;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động.

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G5

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng nước. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định tiêu chuẩn kiểm tra;

- Xác định phương pháp kiểm tra;

- Chuẩn bị điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện kiểm tra;

- Lập biên bản kiểm tra;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn kiểm tra hệ thống xử lý nước theo yêu cầu kỹ thuật ;

- Phương pháp kiểm tra phù hợp hệ thống xử lý nước;

- Dụng cụ trang thiết bị kiểm tra được chuẩn bị đầy đủ, phù hợp, kịp thời;

- Hệ thống xử lý nước được kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Biên bản được lập kịp thời ;

- Sử dụng các thiết bị kiểm tra đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện kiểm tra hệ thống xử lý nước phù hợp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, lựa chọn, tổng hợp, đánh giá;

- Sử dụng dụng cụ thiết bị kiểm tra;

- Viết biên bản.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Cơ khí.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước ;

- Bản sơ đồ hệ thống xử lý nước;

- Quy trình kiểm tra;
- Dụng cụ, trang thiết bị kiểm tra;

- Nhân lực;

- Sổ sách ghi chép;

- Bảng kết quả kiểm tra;

- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của phương pháp kiểm tra với từng loại hệ thống xử lý nước;

- Các thông số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn đối với từng loại hệ thống xử lý nước;

- Sự đảm bảo về số lượng hệ thống xử lý nước theo nhu cầu;

- An toàn trong kiểm tra hệ thống xử lý nước;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.


	- Quan sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với yêu cầu kiểm tra;

- So sánh kết quả kiểm tra với các tiêu chuẩn kỹ thuật;

- So sánh công xuất hoạt động của từng loại hệ thống xử lý nước với nhu cầu cần thiết;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC UỐNG 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng nước. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Lấy mẫu nước uống;
- Thực hiện kiểm tra nước uống;

- Đánh giá kết quả;

- Lập biên bản kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lấy kiểm tra chất lượng nước đúng qui cách;

- Xét nghiệm chất lượng nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kết quả kiểm tra mẫu nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh;

- Biên bản được lập kịp thời, trung thực, chính xác ;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị kiểm tra đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện kiểm tra chất lượng nước phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, chọn mẫu;

- Lựa chọn phương pháp kiểm tra;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá;

- Viết biên bản.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Cơ khí

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn về chất lượng nguồn nước;

- Nhu cầu nước uống của toàn đàn gia súc, gia cầm;

- Dụng  cụ lấy mẫu nước;

- Dụng cụ phương tiện chứa đựng mẫu ;

- Danh sách các cơ quan xét nghiệm mẫu nước;

- Máy tính, sổ sách, giấy, bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các thao tác  lấy mẫu nước;

- Các thao tác xét nghiệm mẫu nước;

- Độ chính xác của các chỉ tiêu về chất lượng nước uống.

- An toàn trong kiểm tra chất lượng nước;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.


	- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với quy trình lấy mẫu nước kiểm tra chất lượng;

- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với quy trình xét nghiệm mẫu nước kiểm tra;

- Đối chiếu kết quả trong phiếu phân tích mẫu nước với tiêu chuẩn nước uống phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm tra chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Lấy mẫu nước thải;
- Thực hiện kiểm tra nước thải;

- Đánh giá kết quả;

- Lập biên bản kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lấy mẫu nước thải kiểm tra đúng qui cách;

- Xét nghiệm chất lượng nước theo yêu cầu kỹ thuật;

- Kết quả kiểm tra mẫu nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường;

- Biên bản được lập kịp thời, trung thực, chính xác;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị kiểm tra đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện kiểm tra chất lượng nước phù hợp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, chọn mẫu;

- Lựa chọn phương pháp kiểm tra;

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá;

- Viết biên bản.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Cơ khí

- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn về chất lượng nước thải;

- Dụng  cụ lấy mẫu nước thải;

- Dụng cụ phương tiện chứa đựng mẫu ;

- Danh sách các cơ quan xét nghiệm mẫu nước thải;

- Máy tính, sổ sách, giấy, bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các thao tác  lấy mẫu nước thải;

- Các thao tác xét nghiệm mẫu nước thải;

- Độ chính xác của các chỉ tiêu về chất lượng nước thải;

- An toàn trong kiểm tra chất lượng nước;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.


	- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với quy trình lấy mẫu nước thải kiểm tra;

- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với quy trình xét nghiệm mẫu nước thải kiểm tra;

- Đối chiếu kết quả trong phiếu phân tích mẫu nước thải với tiêu chuẩn nước thải.

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC NHÂN GIỐNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xác định phương thức nhân giống để tạo ra con giống đạt yêu cầu cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Khảo sát các phương thức nhân giống;

- Phân tích các phương thức nhân giống ;

- Tổng hợp các phương thức nhân giống;

- Lựa chọn phương thức nhân giống phù hợp;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các phương pháp nhân giống chủ yếu được khảo sát một cách đầy đủ và chi tiết;

- Các phương thức nhân giống được phân tích chính xác, phù hợp với tiêu chuẩn giống vật nuôi;

- Các phương thức nhân giống được tổng hợp một cách đầy đủ và chi tiết;

- Phương thức nhân giống được lựa chọn phù hợp với loại vật nuôi và điều kiện của cơ sở.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Thu thập thông tin;

- Xử lý thông tin;

- Xây dựng công cụ khảo sát;
- Phân tích, tổng hợp, đánh giá ;

- Lựa chọn phương thức nhân giống phù hợp với điều kiện thực tế.
2. Kiến thức

- Di truyền, giống động vật;

- Tiêu chuẩn con giống;

- Các phương thức nhân giống.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục các cơ sở sản xuất giống;

- Danh mục các phương thức nhân giống;

- Con giống;

- Các phiếu khảo sát;


- Giấy, bút, sổ sách, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Khảo sát các phương pháp nhân giống;

 - Sự phù hợp của các phương thức nhân giống.
	- Quan sát, thu thập thông tin và so sánh với yêu cầu, mục tiêu sản xuất của cơ sở;

- Lựa chọn phương thức nhân giống phù hợp với điều kiện từng cơ sở sản xuất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CON GIỐNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lập kế hoạch sản xuất con giống để tạo ra số lượng con giống đạt tiêu chuẩn. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định mục tiêu sản xuất con giống;

- Xác định các hoạt động sản xuất;

- Dự tính các điều kiện và nguồn lực;

- Lên bảng kế hoạch sản xuất con giống;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, khả thi;

- Các hoạt động được xác định phù hợp với kết quả, mục tiêu;

- Các điều kiện và nguồn lực được dự tính chi tiết và đầy đủ;

- Bản kế hoạch sản xuất con giống phù hợp với nhu cầu cơ sở chăn nuôi;

- Thời gian lập kế hoạch phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Viết mục tiêu;

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá;

- Sử dụng máy vi tính; 

- Đánh giá, phân loại con giống.
2. Kiến thức

- Lập kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi;

- Lập kế hoạch sản xuất con giống;

- Các phương thức sản xuất con giống;

- Công nghệ thông tin.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục mục tiêu;

- Danh mục các hoạt động;

- Giấy bút, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Mục tiêu cụ thể, rõ ràng;

- Sự đầy đủ và phù hợp của các hoạt động;

- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Tính khả thi của bản kế hoạch sản xuất;

- Thời gian lập kế hoạch kịp thời.
	- So sánh theo SMART;

- So sánh với mục tiêu, kết quả;

- Quan sát, kiểm tra và so sánh với yêu cầu của các hoạt động;

- So sánh với mục tiêu, kết quả thực hiện;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LỰA CHỌN CON GIỐNG THEO CẤP ĐỘ GIỐNG

   TẠO HÌNH THÁP 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lựa chọn con giống theo cấp độ giống tạo hình tháp đạt tiêu chuẩn con giống. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định các tiêu chí để lựa chọn cá cụ kỵ, ông bà và thể bố mẹ;

- Phân tích đặc điểm con giống;

- Tổng hợp kết quả phân tích;

- Lựa chọn con giống;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Tiêu chí lựa chọn cá thể cụ kỵ, ông bà và bố mẹ cụ thể, rõ ràng;


- Các đặc điểm của con giống được phân tích chi tiết và đầy đủ;


- Các đặc điểm con giống được tổng hợp đầy đủ và chính xác;


- Con giống được lựa chọn phù hợp với tiêu chuẩn và hướng sản xuất.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá.

2. Kiến thức

- Di truyền giống;

- Phương pháp thí nghiệm.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng phân tích đặc điểm con giống;

- Bảng tiêu chuẩn giống;

- Bảng tiêu chuẩn tổng hợp;

- Máy tính;

- Giấy, bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Bản tiêu chí lựa chọn cá cụ kỵ, ông bà và thể bố mẹ;

- Sự đầy đủ việc phân tích các đặc điểm giống; 

- Sự phù hợp của con giống lựa chọn. 
	- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn giống;

- Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn đặc điểm từng giống;

- Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn giống và điều kiện cơ sở sản xuất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SẢN XUẤT GIỐNG THUẦN    
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sản xuất con giống để tạo ra giống thuần đạt yêu cầu cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Nhân giống thuần chủng địa phương;


- Nhân giống thuần chủng giống nhập ngoại;


- Nhân giống thuần chủng giống mới tạo thành;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Giống địa phương được nhân thuần chủng đảm bảo quy trình sản xuất giống;

- Giống nhập ngoại được nhân thuần chủng đảm bảo quy trình sản xuất giống;

- Giống mới tạo thành được nhân thuần chủng đảm bảo quy trình sản xuất giống.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bi sản xuất giống thuần chủng đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện nhân giống phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng


- Đọc, quan sát, làm mẫu, sử dụng thiết bị nhân giống.

2. Kiến thức

- Giống và kỹ thuật truyền giống;

- Phương pháp và sơ đồ nhân giống vật nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Con giống, bảng tiêu chuẩn giống;

- Lý lịch con giống;

- Bảo hộ lao động, dụng cụ truyền giống.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Giống địa phương thuần chủng; 

- Giống nhập ngoại thuần chủng; 

- Giống mới tạo thành thuần chủng;

- An toàn trong sản xuất giống thuần chủng;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.


	- So sánh thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy trình nhân giống;

- So sánh với tiêu chuẩn của giống thuần chủng;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SẢN XUẤT GIỐNG LAI
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sản xuất giống lai để tạo ra con giống lai đạt yêu cầu cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Lai kinh tế;


- Lai luân chuyển;


- Lai ngược;


- Lai gây thành;


- Lai xa;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Giống được lai tạo theo phương pháp lai kinh tế đảm bảo quy trình sản xuất giống ;

- Giống được lai tạo theo phương pháp lai luân chuyển đảm bảo quy trình sản xuất giống ;

- Giống được lai tạo theo phương pháp lai ngược đảm bảo quy trình sản xuất; 


- Giống được lai tạo theo phương pháp lai gây thành đảm bảo quy trình sản xuất giống ;

- Giống được lai tạo theo phương pháp lai xa đảm bảo quy trình nhân giống.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị sản xuất giống lai đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện sản giống lai phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng


- Đọc, quan sát, làm mẫu, sử dụng thiết bị nhân giống.

2. Kiến thức

- Giống và kỹ thuật truyền giống;

- Phương pháp và sơ đồ nhân giống vật nuôi;

- Sơ đồ lai.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Con giống, bảng tiêu chuẩn giống;

- Lý lịch con giống;

- Bảo hộ lao động, dụng cụ truyền giống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Giống lai tạo theo phương pháp lai kinh tế; 

- Giống lai tạo theo phương pháp lai luân chuyển;  

- Giống lai tạo theo phương pháp lai ngược; 


- Giống lai tạo theo phương pháp lai gây thành; 

- Giống lai tạo theo phương pháp lai xa;

- An toàn trong sản xuất giống lai;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.


	- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy trình nhân giống; 

- So sánh với tiêu chuẩn của giống lai tạo;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thụ tinh nhân tạo yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Huấn luyện đực giống nhảy giá;


- Khai thác tinh dịch;


- Kiểm tra chất lượng tinh dịch;


- Pha chế, bảo quản và vận chuyển tinh dịch;


- Dẫn tinh cho gia súc, gia cầm động dục;


- Kiểm tra, đánh giá sau dẫn tinh;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đực giống được huấn luyện nhảy giá đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;


- Tinh dịch được khai thác đảm bảo yêu cầu, kỹ thuật ;

- Tinh dịch được kiểm tra chính xác đạt tiêu chuẩn chất lượng;

- Tinh dịch được pha chế, bảo quản và vận chuyển đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật;

- Gia súc, gia cầm động dục được dẫn tinh đúng thời điểm, chính xác, và đúng kỹ thuật;


- Gia súc gia cầm cái sau dẫn tinh được theo dõi, kiểm tra, đánh giá chặt chẽ;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng


- Làm mẫu, quan sát;
- Theo dõi. phân tích, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá;

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất.
2. Kiến thức

- Giống và kỹ thuật truyền giống;

- Sinh lý động vật, sinh lý sinh sản;
- Kỹ thuật pha chế, bảo quản, vận chuyển;

- Kỹ thuật dẫn tinh nhân tạo; 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ, thiết bị huấn luyện;

- Gia súc, gia cầm đực giống;

- Dụng cụ lấy tinh;

- Dụng cụ phòng thí nghiệm;

- Dụng cụ, hoá chất pha chế và bảo quản tinh dịch;

- Giấy bút, bảng tổng hợp, hồ sơ, lý lịch giống;

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chất lượng đực giống;

- Thực hiện huấn luyện đực giống nhảy giá;

- Thực hiện kiểm tra chất lượng tinh dịch;

- Chất lượng tinh dịch; 

- Thực hiện pha chế, bảo quản và vận chuyển tinh dịch;

- Dẫn tinh cho gia súc cái;

- Tỷ lệ thụ thai.

- An toàn trong huấn luyện đực giống, khai thác tinh, kiểm tra chất lượng tinh dịch và phối giống;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.


	- Quan sát, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy trình kỹ thuật;

- So sánh kết quả kiểm tra với tiêu chuẩn chất lượng tinh dịch;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với quy trình kỹ thuật;

- Tính toán chính xác tỷ lệ thụ thai;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KỸ THUẬT CẤY TRUYỀN PHÔI
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Cấy truyền phôi đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Xác định cá thể cụ kỵ, ông bà và bố mẹ;


- Xác định phương thức nhân giống;


- Chuẩn bị các vật tư trang thiết bị, dụng cụ ;


- Xác định cá thể nhận phôi;


- Gây động dục đồng pha;


- Cấy phôi;


- Nuôi dưỡng chăm sóc gia súc nhận phôi;


- Đánh giá, chọn lọc con sau sinh;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Cá thể cụ kỵ, ông bà và bố mẹ được xác định đạt tiêu chuẩn;


- Phương  thức nhân giống phù hợp với yêu cầu kỹ thuật;

- Vật tư, trang thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;


- Cá thể mang thai đạt tiêu chuẩn kỹ thuật;


- Cá thể nhận phôi được gây động dụng sẵn sàng cho việc cấy phôi;


- Phôi được cấy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


- Gia súc nhận phôi được nuôi dưỡng, chăm sóc đúng quy trình;


- Gia súc sau sinh được đánh giá, chọn lọc theo tiêu chuẩn giống.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng


- Phân tích, đánh giá, lựa chọn;

- Sử dụng dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi;

- Sử dụng dụng cụ cấy phôi.

2. Kiến thức

- Giống và kỹ thuật truyền giống;

- Sinh lý động vật, sinh lý sinh sản;
- Kỹ thuật chăn nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Lý lịch bố mẹ;

- Bảng các phương thức nhân giống;

- Dụng cụ cấy truyền phôi;

- Phôi đông lạnh;

- Bảng tiêu chuẩn con giống;

- Cá thể nhận phôi;

- Kích dục tố;

- Dụng cụ chăn nuôi, thú y;

- Thuốc thú y.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chất lượng cá thể cụ kỵ, ông bà và bố mẹ;

- Sự phù hợp của cá thể mang thai; 

- Chất lượng của phôi;

- Thực hiện gây động dục đồng pha;

- Thực hiện cấy truyền phôi;

- Xác định tỷ lệ phôi sống;

- An toàn trong cấy truyền phôi;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.
	- Đọc, quan sát, cân, đo và so sánh với tiêu chuẩn giống;

- Quan sát, so sánh với yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn chất lượng phôi; 

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc so sánh với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc so sánh với quy trình kỹ thuật;

- So sánh kết quả đậu phôi với tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU TIẾT SINH SẢN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Điều tiết sinh sản tạo điều kiện cho gia súc, gia cầm sinh sản tốt. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Lựa chọn đối tượng điều tiết sinh sản;

- Đánh giá hiện trạng sinh sản;

- Lựa chọn phương pháp điều tiết;

- Thực hiện điều tiết sinh sản;

- Theo dõi đánh giá sau điều tiết;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 


- Đối tượng điều tiết sinh sản được lựa chọn chính xác;


- Hiện trạng sinh sản của gia súc, gia cầm được đánh giá đúng và đầy đủ;


- Phương pháp điều tiết được lựa chọn phù hợp với đối tượng điều tiết và thực tế sản xuất;


- Điều tiết sinh sản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;


- Đánh giá được tình  trạng sinh sản của gia súc, gia cầm sau điều tiết;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng


- Kiểm tra, đánh giá;


- Quan sát, phân tích, ghi chép, tổng hợp;


- Sử dụng thành thạo trang thiết bị.

2. Kiến thức

- Sinh lý sinh sản gia súc, gia cầm;

- Tiêu chuẩn giống;

- Phương pháp điều tiết sinh sản;

- Nguyên lý và hoạt động của các thiết bị.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 


- Giấy, bút, bảng kết quả đánh giá hiện trạng sinh sản;

- Bảng các phương pháp điều tiết sinh sản;

- Dụng cụ, vật tư, trang thiết bị điều tiết sinh sản;

- Gia súc, gia cầm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của đối tượng điều tiết lựa chọn;

- Hiện trạng sinh sản của gia súc, gia cầm; 

- Sự phù hợp của phương pháp điều tiết lựa chọn;

- Thực hiện điều tiết sinh sản;

- Tính hiệu của điều tiết sinh sản;

- An toàn trong thực hiện điều tiết;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.
	- Chọn đúng đối tượng điều tiết;

- Đánh giá chính xác hiện trạng sinh sản của vật nuôi;

- So sánh phương pháp điều tiết sinh sản lựa chọn với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc so với yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát, kiểm tra và đánh giá kết quả điều trị;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢN LÝ SINH SẢN 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quản lý sinh sản tạo điều kiện cho gia súc, gia cầm khoẻ mạnh và sinh sản tốt. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Xác định thời điểm sinh sản;


- Chuẩn các điều kiện và nguồn lực;


- Chăm sóc vật nuôi khi sinh sản;


- Chăm sóc nuôi dưỡng vật nuôi sau sinh sản;


- Theo dõi, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thời điểm sinh sản được xác định chính xác;

- Vật tư, trang thiết bị, dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời; 

- Gia súc giai đoạn mang thai và đẻ được chăm sóc đúng quy trình;

- Gia súc sau sinh sản được nuôi dưỡng, chăm sóc đúng quy trình;

- Gia súc sau sinh được đánh giá, theo dõi đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đảm bảo an toàn lao động;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Theo dõi, quan sát;

- Sử dụng dụng cụ chăn nuôi, thú y;

- Lựa chọn, đánh giá, theo dõi, quan sát.  
2. Kiến thức

- Sinh lý sinh sản;

- Dược lý thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Giống vật nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần ăn;

- Các loại thức ăn;

- Dụng cụ chăn nuôi, thú y;

- Thuốc thú y, hóa chất;

- Dụng cụ trợ sản;

- Bảng tiêu chuẩn giống.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của việc xác định thời điểm sinh sản;

- Tình trạng sức khoẻ của gia súc mang thai;

- Tình trạng sức khoẻ của gia súc đẻ;

- Tình trạng sức khoẻ của gia súc sau đẻ.

- An toàn trong quản lý;


	- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và kết quả xác định, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Đối chiếu kết quả kiểm tra và so sánh với chỉ tiêu sinh lý.

- Đối chiếu kết quả kiểm tra và so sánh với chỉ tiêu sinh lý;

- Đối chiếu kết quả kiểm tra và so sánh với chỉ tiêu sinh lý;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐÁNH GIÁ, CHỌN LỌC CON GIỐNG   

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Đánh giá, chọn lọc con giống đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định tiêu chuẩn con giống;

- Chọn lọc con giống;

- Đánh giá con giống;

- Phân loại con giống;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả;

- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn con giống được xác định đầy đủ, chi tiết;

- Con giống được chọn lọc đúng tiêu chuẩn;

- Con giống được đánh giá khách quan, chính xác;

-  Con giống được phân loại theo tiêu chuẩn;

- Con giống sau khi đánh giá, phân loại được tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời;

- Sử dụng các dụng cụ đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Phân tích, đánh giá, quan sát, giám định;

- Tổng hợp;

- Viết báo cáo.
2. Kiến thức

- Giống vật nuôi;

- Tiêu chuẩn giống vật nuôi. 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng kết quả đánh gia, phân loại con giống;

- Bảng tiêu chuẩn giống vật nuôi;

- Thước đo, cân các loại;

- Bảo hộ lao động;

- Giấy bút, máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của tiêu chuẩn con giống; 

- Các bước chọn lọc con giống;

- Chất lượng con giống;

- Tính chính xác của việc phân loại con giống.

- An toàn trong chọn lọc con giống;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.
	- Đọc, so sánh với tiêu chuẩn giống;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc so sánh với quy trình chọn lọc;

- Quan sát, kiểm tra so với chỉ tiêu chất lượng giống;

- Quan sát, lựa chọn so với tiêu chuẩn phân loại giống;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ CON GIỐNG KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN   

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xử lý con giống không đạt tiêu chuẩn đảm bảo an toàn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định tiêu chuẩn con giống;

- Đánh giá, phân loại giống không đạt tiêu chuẩn;

- Lựa chọn phương pháp xử lý;

- Thực hiện xử lý;

- Lập biên bản xử lý;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn con giống được xác định chính xác;

- Giống không đạt tiêu chuẩn được đánh giá, phân loại theo mức độ khác nhau;

- Phương pháp xử lý được lựa chọn tuỳ theo mức độ khác nhau;

- Con giống không đạt tiêu chuẩn được xử lý đúng quy trình;

- Biên bản xử lý được lập đầy đủ và kịp thời.

- Sử dụng các dụng cụ đảm bảo an toàn lao động;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại, lựa chọn, ra quyết định; 

- Sử dụng phương tiện, hóa chất;

- Lập biên bản.

2. Kiến thức

- Giống vật nuôi;

- Vệ sinh chăn nuôi thú y;
- Quy trình xử lý giống không đạt tiêu chuẩn.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn giống;

- Bảng các quy trình xử lý;

- Dụng cụ, hoá chất.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Mức độ chuẩn xác trong việc phân loại con giống;

- Các bước xử lý thích hợp đối với mỗi loại gia súc, gia cầm không đạt tiêu chuẩn để nuôi;


- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với thời gian yêu cầu.
	- So sánh gia súc, gia cầm đã được phân loại với tiêu chuẩn qui định đối với từng loại gia súc, gia cầm;

- Giám sát thao tác người thực hiện và đối chiếu với qui trình xử lý gia súc, gia cầm không đạt tiêu chuẩn để nuôi;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về an toàn lao động;

- So sánh thời gian thực hiện đối chiếu với thời gian quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIAO, NHẬN CON GIỐNG 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H12
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Giao nhận con giống đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định chủng loại, số lượng, chất lượng con giống;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Kiểm tra tình trạng con giống;

- Giao, nhận con giống;

- Ghi chép số lượng, chất lượng con giống xuất, nhập chuồng;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chủng loại, số lượng, chất lượng con giống được xác định chính xác, đầy đủ;

- Các điều kiện và nguồn lực  được chuẩn bị đầy đủ;

- Tình trạng con giống được kiểm tra đầy đủ, kịp thời;

- Con giống được giao, nhận đúng thời gian;

- Số lượng, chất lượng con giống xuất, nhập được ghi chép đầy đủ, chi tiết. 

- Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, tổng hợp, lựa chọn;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị kiểm tra;

- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Giống vật nuôi;

- Tiêu chuẩn giống;

- Pháp lệnh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn, phân loại con giống;

- Các dụng cụ, thiết bị kiểm tra con giống;

- Giấy kiểm dịch, lý lịch con giống, phiếu xuất kho;

- Sổ sách, giấy, bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Số lượng gia súc, gia cầm giống so với kế hoạch chăn nuôi;

- Sự phù hợp về ngoại hình của gia súc, gia cầm giống với các hướng sản xuất;

- Tình trạng sức khoẻ của gia súc, gia cầm giống;

- Kỹ năng nhận giống gia súc, gia cầm;

- An toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Sự phù hợp với thời gian thực hiện công việc so với định mức.


	- Căn cứ vào số gia súc, gia cầm nhận thực tế và so sánh với kế hoạch chăn nuôi;

- Đối chiếu với tiêu chuẩn về ngoại hình của gia súc, gia cầm giống(TCVN);

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của gia súc, gia cầm và so sánh với tiêu chuẩn về sức khoẻ của gia súc, gia cầm giống (TCVN);

- Theo dõi thao tác của người nhận giống gia súc, gia cầm và đối chiếu với qui trình nhận giống gia súc;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với qui định về an toàn vật nuôi và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian nhận giống gia súc, gia cầm thực tế và so sánh với thời gian qui định trong qui trình nhận giống gia súc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH, KIỂM TRA CHUỒNG NUÔI TRƯỚC

               KHI NHẬP CHUỒNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vệ sinh, kiểm tra chuồng nuôi trước khi nhập chuồng để đảm bảo sức khoẻ cho vật nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh chuồng nuôi, các công trình phụ trợ và các trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi;

- Quyét dọn chuồng trại;

- Rửa chuồng nuôi, máng ăn, máng uống và lau quạt;

- Sát trùng, tiêu độc;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 1.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chuồng nuôi, các công trình phụ trợ và các trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi được kiểm tra, sửa chữa và bổ sung kịp thời;

- Chuồng trại được quét dọn sạch sẽ và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh;

- Chuồng nuôi, máng ăn, máng uống được được rửa sạch sẽ và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh;

- Chuồng nuôi được phun thuốc sát trùng, tiêu độc đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, đánh giá, quan sát;

- Sử dụng dụng cụ vệ sinh;

- Sử dụng máy bơm nước;

- Sử dụng dụng cụ tiêu độc.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Vệ sinh thú y.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Chuồng nuôi, các công trình phụ trợ và các trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi;

- Mẫu chuồng nuôi;

- Giấy bút;

- Bảng quy trình vệ sinh phòng dịch;

- Dụng cụ, phương tiện, hoá chất vệ sinh;

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đáp ứng của chuồng trước khi nuôi;

- Các bước thực hiện vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại, máng ăn, máng uống và hệ thống quạt.

- Sự phù hợp về thời gian thực hiện công việc.

	- Quan sát, kiển tra và so sánh với tiêu chuẩn chuồng nuôi;

- Giám sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với quy trình vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại, máng ăn, máng uống.
- Theo dõi thời gian thực hiện công việc đối chiếu với tiêu chuẩn quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHIẾU SÁNG CHO VẬT NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I2

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Xác định chế độ chiếu sáng cho vật nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định tiêu chuẩn ánh sáng cho gia súc non;

- Xác định tiêu chuẩn ánh sáng cho gia súc trưởng thành;

- Xác định tiêu chuẩn ánh sáng cho gia súc sinh sản;

- Xác định tiêu chuẩn ánh sáng cho gia cầm con;

- Xác định tiêu chuẩn ánh sáng cho gia cầm hậu bị;

- Xác định tiêu chuẩn ánh sáng cho gia cầm sinh sản;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

-Tiêu chuẩn ánh sáng cho gia súc non được xác định cụ thể;

-Tiêu chuẩn ánh sáng cho gia súc trưởng thành được xác định cụ thể;

-Tiêu chuẩn ánh sáng cho gia súc sinh sản được xác định cụ thể;

-Tiêu chuẩn ánh sáng cho gia cầm con được xác định cụ thể;

-Tiêu chuẩn ánh sáng cho gia cầm hậu bị được xác định cụ thể

-Tiêu chuẩn ánh sáng cho gia cầm sinh sản được xác định cụ thể.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Vệ sinh chăn nuôi;

- Kỹ thuật chăn nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng tiêu chuẩn ánh sáng cho vật nuôi;
- Giấy bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của tiêu chuẩn ánh sáng với khả năng sinh trưởng, phát triển và sản xuất của gia súc;

- Sự phù hợp của tiêu chuẩn ánh sáng với khả năng sinh trưởng, phát triển và sản xuất của gia cầm;

- Trình độ xác định tiêu chuẩn ánh sáng.


	- Căn cứ vào khối lượng, tốc độ sinh trưởng của gia súc và gia cầm;

- Căn cứ vào các chỉ tiêu sinh lý của gia súc và gia cầm;

- Căn cứ vào sức sản xuất của gia súc, gia cầm;

- Đánh giá thông qua độ chính xác của các tiêu chuẩn ánh sáng mà người thực hiện công việc xác định được.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬP CHUỒNG ĐỂ CHO VẬT NUÔI LÀM QUEN 

   VỚI CÁC THIẾT BỊ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Nhập chuồng để cho vật nuôi làm quen với thiết bị chăn nuôi, thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau ;

- Kiểm tra và nhận vật nuôi trước khi nhập chuồng;

- Thả vật nuôi vào chuồng;

- Cho vật nuôi làm quen với chuồng nuôi và trang thiết bị;

- Vào số theo dõi;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật nuôi trước khi nhập chuồng được kiểm tra đủ số lượng, đảm bảo sức khoẻ;

- Vật nuôi được thả vào chuồng đúng quy cách;

- Vật nuôi được làm quen với chuồng nuôi và trang thiết bị;

- Vật nuôi được ghi vào sổ theo dõi chi tiết đầy đủ ;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi ;

- Thời gian nhập chuồng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, tổng hợp, ghi chép;

- Sử dụng dụng cụ thú y;

- Tính toán, ghi chép, làm mẫu.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Vệ sinh thú y;

- Dược lý thú y;

- Pháp lệnh thú y.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vật nuôi;

- Giấy kiểm dịch;

- Dụng cụ thú y, hóa chất;

- Thuốc thú y;

- Dụng cụ chăn nuôi;

- Sổ theo dõi, bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Trình tự các bước thực hiện;

- Tình trạng sức khoẻ của vật nuôi trước khi nhập chuồng;

- Sự thích ứng của vật nuôi với chuồng nuôi và thiết bị chăn nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Kiểm tra mức độ chuẩn xác thực hiện các bước nhập giống và cho gia súc làm quen với thiết bị chăn nuôi;

- Quan sát, kiểm tra so sánh với chỉ tiêu sinh lý;

- Quan sát, theo dõi hoạt động của vật nuôi so với yêu cầu kỹ thuật.

- Theo dõi thời gian của người thực hiện so với yêu cầu quy định.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỨC ĂN, NƯỚC UỐNG 

   CHO TỪNG ĐỐI TƯỢNG VẬT NUÔI     
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định nhu cầu thức ăn, nước uống phù hợp với yêu cầu cần thiết cho từng đối tượng vật nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau : 

- Xác định tiêu chuẩn dinh dưỡng cho duy trì cơ thể;

- Xác định tiêu chuẩn dinh dưỡng cho sinh  trưởng;

- Xác định tiêu chuẩn dinh dưỡng cho sinh sản;

- Xác định tiêu chuẩn dinh dưỡng cho đẻ trứng;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Nhu cầu dinh dưỡng cho duy trì đảm bảo tiêu chuẩn ăn;

- Nhu cầu dinh dưỡng cho sinh trưởng đảm bảo tiêu chuẩn ăn;

- Nhu cầu dinh dưỡng cho sinh sản đảm bảo tiêu chuẩn ăn;

- Nhu cầu dinh dưỡng cho đẻ trứng đảm bảo tiêu chuẩn ăn;

- Nhu cầu dinh dưỡng cho sản xuất sữa đảm bảo tiêu chuẩn ăn;

- Nhu cầu dinh dưỡng cho sản  xuất tinh dịch đảm bảo tiêu chuẩn ăn;

- Nhu cầu dinh dưỡng cho cày, kéo đảm bảo tiêu chuẩn ăn;

- Lượng nước uống đáp ứng đủ nhu cầu cho vật nuôi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, đánh giá, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi;

- Kỹ thuật chăn nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bảng nhu cầu dinh dưỡng các loại vật nuôi;

- Bảng nhu cầu nước uống cho vật nuôi;

- Giấy bút.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của tiêu chuẩn ăn với nhu cầu cho duy trì cơ thể;

- Sự phù hợp của tiêu chuẩn ăn với khả năng sinh trưởng;

- Sự đáp ứng của tiêu chuẩn ăn với khả năng sinh sản;

- Sự phù hợp của tiêu chuẩn ăn với sức cày kéo;

- Sự đáp ứng của tiêu chuẩn ăn với sức đẻ trứng;

- Sự đáp ứng của tiêu chuẩn ăn với sức sản xuất lông;

- Trình độ xác định tiêu chuẩn ăn.


	- Cân khối lượng cơ thể của gia súc và gia cầm so sánh với tiêu chuẩn;

- Đánh giá nhu cầu cho sinh trưởng của gia súc và gia cầm so sánh với tiêu chuẩn;

- Đánh giá nhu cầu sinh sản của gia súc và gia cầm so sánh với tiêu chuẩn;

- Tính toán nhu cầu sức cày kéo của gia súc so với tiêu chuẩn;

- Đánh giá nhu cầu sản lượng trứng và khối lượng trứng của gia cầm so sánh với tiêu chuẩn;

- Đánh giá nhu cầu sản lượng lông và chất lượng lông của gia súc so sánh với tiêu chuẩn;

- Đánh giá thông qua độ chính xác của các tiêu chuẩn ăn mà người làm xác định được.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NHẬN THỨC ĂN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Thực hiện nhận thức ăn đảm bảo đủ số lượng và chất lượng tốt, bao gồm các bước chính sau:

- Xác định số lượng thức ăn;

- Kiểm tra chất lượng thức ăn;

- Nhận thức ăn;

- Ghi sổ theo dõi;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 1.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Số lượng thức ăn được xác nhận đầy đủ theo đơn đặt hàng;

- Chất lượng thức ăn được kiểm tra theo quy trình;

- Thức ăn được nhận vào đủ số lượng;

- Các nội dung được ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi;

- Đảm bảo an toàn lao động trong khi nhận thức ăn;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, đánh giá, ghi chép.
2. Kiến thức

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi;

- Kỹ thuật chăn nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Đơn đặt hàng;

- Nhà cung cấp;

- Thức ăn;

- Dụng cụ kiểm tra;

- Sổ sách;

- Cân.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác về số lượng thức ăn nhập vào trại chăn nuôi;

- Sự phù hợp với chất lượng thức ăn; 

- Các bước tiến hành nhận thức ăn;

- Sự phù hợp về thời gian.


	- Cân, đo và so sánh với đơn đặt hàng;

- Quan sát, nếm, gửi thức ăn và so sánh với tiêu chuẩn chất lượng thức ăn cho từng loại vật nuôi;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc so sánh với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thời gian của người thực hiện công việc so sánh với quy định về thời gian.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHO VẬT NUÔI ĂN, UỐNG      
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Thực hiện cho vật nuôi ăn, uống để đảm bảo sức khoẻ và khả năng sinh trưởng, phát triển của vật nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Xác định thời điểm cho ăn, uống;

- Xác định số lượng thức ăn, nước uống;

- Cho vật nuôi ăn, uống;

- Ghi chép, theo dõi lượng thức ăn tiêu thụ;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 1.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thời điểm cho ăn, uống phù hợp với sinh lý của vật nuôi;

- Thức ăn, nước uống được xác định đầy đủ số lượng cần thiết;

- Vật nuôi được cho ăn, uống đúng tiêu chuẩn khẩu phần;

- Lượng thức ăn tiêu thụ được ghi chép đầy đủ, chi tiết;

- Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi đảm bảo an toàn;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, tính toán;

- Sử dụng dụng cụ chăn nuôi;

- Ghi sổ sách.

2. Kiến thức

- Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi;

 - Kỹ thuật chăn nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Lịch cho ăn;

- Danh mục các loại thức ăn;

- Các loại thức ăn chăn nuôi;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thời điểm cho ăn thích hợp đối với từng loại vật nuôi;

- Kỹ năng cho gia súc, gia cầm ăn, uống;


- An toàn cho sức khoẻ gia súc, gia cầm;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Giám sát thao tác của người thực hiện theo tiêu chuẩn được qui định trong qui trình nuôi dưỡng các loại gia súc, gia cầm;

- Theo dõi việc cho gia súc, gia cầm ăn đúng giờ, đúng khẩu phần;

- Theo dõi thao tác của người chăn nuôi theo tiêu chuẩn được qui định trong quy trình nuôi dưỡng gia súc, gia cầm.

- Theo dõi thời gian của người thực hiện công việc đối chiếu với quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI KHẢ NĂNG TIÊU THỤ THỨC ĂN, 

    NƯỚC UỐNG     
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Theo dõi khả năng tiêu thụ thức ăn, nước uống để điều chỉnh khẩu phần ăn, nước uống cho phù hợp với yêu cầu cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Cân thức ăn thừa;

- Phát hiện trường hợp ăn, uống bất thường;

- Ghi chép sổ sách theo dõi;

- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thức ăn thừa được cẩn thận, chính xác;

- Các trường hợp ăn uống bất thường được phát hiện sớm và kịp thời;

- Sổ sách được ghi chép rõ ràng, đầy đủ và lưu trữ kịp thời;

- Thời gian theo dõi phải phù hợp với yêu cầu cần thiết.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Sử dụng cân;

- Quan sát, phân tích, đánh giá;

- Ghi chép, tổng hợp, theo dõi.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi ;

- Chẩn đoán.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân;

- Bảo hộ lao động;

- Kỹ thuật viên;

- Sổ sách theo dõi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Kỹ năng thu gom thức ăn thừa và sử dụng cân để xác định lượng thức ăn thừa đó của vật nuôi;

- Những bất thường trong ăn uống của gia súc, gia cầm;

- Sự phù hợp về thời gian theo dõi.


	- Giám sát thao tác của người thực hiện so với hướng dẫn trong qui trình công nghệ;

- Theo dõi lượng thức ăn thừa so với tiêu chuẩn và khẩu phần ăn;

- Theo dõi thời gian của người thực hiện công việc đối chiếu với yêu cầu về thời gian cần thiết.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH KHẨU PHẦN  THỨC ĂN, 

   NƯỚC UỐNG   
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Điều chỉnh khẩu phần thức ăn, nước uống để giảm chi phí và tăng năng xuất cho vật nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Cân thức ăn thừa;

- Phát hiện trường hợp ăn, uống bất thường;

- Ghi chép sổ sách theo dõi;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Nguyên nhân thừa thiếu thức ăn được phát hiện kịp thời;

- Khẩu phần ăn được điều chỉnh kịp thời;

- Sổ sách được ghi chép rõ ràng, đầy đủ và lưu trữ kịp thời.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, đánh giá;

- Ghi chép, tổng hợp, theo dõi.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Chẩn đoán.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Cân;

- Bảng tiêu chuẩn khẩu phần ăn;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách theo dõi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự cân đối của khẩu phần sau khi điều chỉnh;

- Sự phù hợp của khẩu phần với gia súc và gia cầm;

- Trình độ điều chỉnh khẩu phần;

- Sự an toàn sức khoẻ cho gia súc và gia cầm;

- Sự phù hợp của thời gian điều chỉnh với thời gian định mức.


	- Tính toán giá trị dinh dưỡng của khẩu phần sau khi điều chỉnh và so sánh với tiêu chuẩn ăn;

- Cho gia súc và gia cầm ăn thử và đánh giá thông qui lượng thức ăn thu nhận và sức sản xuất của vật nuôi;

- Giám sát các bước của người làm và so sánh với qui trình phối trộn và điều chỉnh khẩu phần ăn;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định vệ sinh an toàn thức ăn;

- Theo dõi thời gian điều chỉnh khẩu phần thực tế và so sánh với thời gian được qui định trong qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI SỨC KHỎE BAN ĐẦU     

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Theo dõi sức khoẻ ban đầu để phát hiệp kịp thời những bất thường xảy ra và đưa biện pháp xử lý kịp thời. Công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Quan sát vật nuôi;

- Phát hiện trường hợp bất thường;

- Xử lý vật nuôi có biểu hiện bất thường;

- Ghi chép sổ sách theo dõi;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật nuôi được quan sát cẩn thận, chính xác;

- Những trường hợp bất thường được phát hiện sớm và kịp thời;

- Vật nuôi có biểu hiện bất thường được xử lý kịp thời;

- Sổ sách theo dõi được ghi chép rõ ràng, đầy đủ;

- An toàn sức khoẻ cho người thực hiện công việc nay;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi, phân tích, tổng hợp, đánh giá;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị thú y;
- Ghi chép.

2. Kiến thức

- Chẩn đoán bệnh;

- Sinh lý bệnh;

- Giải phẫu bệnh

- Bệnh ở vật nuôi;

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Vật nuôi;

- Máy ảnh, máy vi tính;

- Nhiệt kế;

- Ống nghe;

- Dụng cụ thú y;

- Thuốc thú y và hoá chất;

- Sổ sách theo dõi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý của từng loại gia súc, gia cầm;

- Những gia súc, gia cầm có các chỉ tiêu sinh lý không bình thường;

- Sự phù hợp của biện pháp xử lý gia súc, gia cầm không bình thường;

- Các bước của việc thực hiện xử lý gia súc mắc bệnh;

- An toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Đảm bảo định mức lao động.


	- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc so sánh với yêu cầu kỹ thuật;

- Đối chiếu kết quả các chỉ tiêu sinh lý được kiểm tra với các chỉ tiêu sinh lý bình thường;

- Giám sát việc xử lý gia súc, gia cầm không bình thường, đánh giá sự phù hợp của biện pháp xử lý;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với quy trình xử lý từng loại bệnh của gia súc, gia cầm;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với qui định về an toàn vật nuôi và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc và so sánh với thời gian qui.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH CHUỒNG NUÔI     

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Vệ sinh chuồng nuôi đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để  thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Thu gom chất thải;

- Quét dọn chuồng trại;

- Rửa chuồng trại, máng ăn, máng uống;

- Sát trùng chuồng trại;

- Kiểm tra đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 1.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chất thải được thu gom đầy đủ kịp thời;

- Chuồng trại được quét dọn sạch sẽ đảm bảo vệ sinh;

- Chuồng trại, máng ăn, máng uống được rửa sạch sẽ thường xuyên theo quy định;

- Chuồng trại được sát trùng theo tiêu chuẩn kỹ thuật;

- Chuồng trại được kiểm tra đánh giá đầy đủ kịp thời theo tiêu chuẩn vệ sinh;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị vệ sinh đảm bảo an toàn.

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát;

- Sử dụng phương tiện thu gom;

- Sử dụng dụng cụ quét dọn;

- Sử dụng dụng cụ rửa chuồng;

- Sử dụng bình phun;

- Ghi chép tổng hợp.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi ;

- Vệ sinh chăn nuôi;

- Dược lý thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng quy trình vệ sinh phòng dịch;

- Dụng cụ, phương tiện thu gom chất thải;

- Dụng cụ, phương tiện vệ sinh, sát trùng;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các thao tác thu gom chất thải;

- Các bước vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi, máng ăn, máng uống;

- An toàn vệ sinh thú y;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Giám sát thao tác của người thực hiện so với hướng dẫn trong qui trình công nghệ;

- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với yêu cầu của quy trình;

- Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Theo dõi thời gian thực hiện so với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH DỤNG CỤ CHĂN NUÔI     

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Vệ sinh dụng cụ chăn nuôi đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Chuẩn bị điều kiện vệ sinh;

- Thực hiện vệ sinh dụng cụ chăn nuôi;

- Kiểm tra đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 1.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Điều kiện vệ sinh của dụng cụ chăn nuôi được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Dụng cụ chăn nuôi được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Dụng cụ chăn nuôi được kiểm tra đúng tiêu chuẩn vệ sinh;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thú y;

- Thời gian thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;
- Sử dụng các dụng cụ vệ sinh.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Sử dụng thuốc sát trùng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các loại dụng cụ và hoá chất theo yêu cầu;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị các điều kiện vệ sinh dụng cụ chăn nuôi;

- Các bước vệ sinh, sát trùng dụng cụ chăn nuôi; 

- An toàn vệ sinh thú y;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát, tính toán và so sánh với yêu cầu của việc vệ sinh dụng cụ chăn nuôi;

- Giám sát, kiểm tra thao tác của người thực hiện so với quy trình vệ sinh, sát trùng dụng cụ chăn nuôi;

- Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

- Theo dõi thời gian thực hiện và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Vệ sinh môi trường chăn nuôi đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất;

- Thực hiện vệ sinh môi trường;

-  Xử lý chất thải môi trường;

- Kiểm tra, nghiệm thu;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các dụng cụ, hóa chất được chuẩn bị đầy đủ;

- Môi trường được vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh;

- Chất thải môi trường được xử lý kịp thời, đúng quy trình;

- Môi trường chăn nuôi đã được kiểm tra vệ sinh đúng tiêu chuẩn;

- An toàn vệ sinh thú y.

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, lựa chọn;

- Sử dụng các dụng cụ vệ sinh;

- Sử dụng các trang thiết bị và dụng cụ xử lý môi trường;

- Kiểm tra, tổng hợp, đánh giá.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Sử dụng thuốc sát trùng tiêu độc

- Vi sinh vật thú y;

- Quy trình xử lý chất thải môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ và hóa chất;

- Bảng tiêu chuẩn vệ sinh;

- Sổ sách ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị các điều kiện vệ sinh môi trường và xử lý chất thải;

- Các bước vệ sinh, sát trùng và tiêu độc môi trường chăn nuôi; 

- Các bước xử lý chất thải trong chăn nuôi;

- An toàn vệ sinh thú y.

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát, tính toán và so sánh với yêu cầu của việc vệ sinh môi trường và xử lý chất thải;

- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc so với quy trình vệ sinh, sát trùng và tiêu độc môi trường chăn nuôi;

- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc so với quy trình xử lý chất thải chăn nuôi;

- Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

- Theo dõi thời gian thực hiện và đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN LOẠI VẬT NUÔI   

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Phân loại vật nuôi để có biện phán nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý phù hợp. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Phân loại vật nuôi theo tuổi;

- Phân loại vật nuôi theo khối lượng cơ thể;

- Phân loại vật nuôi theo tính biệt;

- Phân loại vật nuôi theo hướng sản xuất ;

- Tổng hợp kết quả phân loại;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật nuôi được phân loại theo đúng lứa tuổi;

- Vật nuôi được phân loại theo nhóm khối lượng cơ thể;

- Vật nuôi trong nhóm được phân loại theo tính biệt;

- Vật nuôi được phân nhóm theo hướng sản xuất;

- Vật nuôi sau khi phân loại được tổng hợp đầy đủ kịp thời;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc hồ sơ và quan sát;

- Lựa chọn, phân loại, tổng hợp;

- Cân, đo khối lượng.

2. Kiến thức

- Giống vật nuôi;

- Sinh lý động vật;

- Chăn nuôi chuyên khoa.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản kế hoạch chăn nuôi;

- Hồ sơ vật nuôi;

- Thước đo, cân;

- Các bảng phân loại vật nuôi;

- Giấy bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác của việc phân loại gia súc, gia cầm theo tuổi, khối lượng, tính biệt và hướng sản xuất;

- Các bước thực hiện công việc phân lô, phân đàn đối với mỗi loại gia súc, gia cầm;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.


	- Đối chiếu kết quả phân loại với lý lịch của mỗi loại gia súc, gia cầm;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và so sánh với yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại gia súc, gia cầm;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  CHO VẬT NUÔI VẬN ĐỘNG, TẮM NẮNG    

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Cho vật nuôi vận động, tắm nắng để đảm bảo sức khoẻ cho vật nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Chọn chế độ vận động;

- Chuẩn bị điều kiện vận động, tắm nắng;

- Cho gia súc vận động, tắm nắng;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chế độ vận động  được chọn phù hợp với loại vật nuôi;

- Các điều kiện vận động, tắm nắng được chuẩn bị đầy đủ kịp thời;

- Gia súc được vận động tắm nắng đúng quy trình;

- Đảm bảo an toàn lao động;


- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, lựa chọn; 

- Thực hiện đúng việc vận động, tắm nắng theo quy trình kỹ thuật.
2. Kiến thức

- Giống gia súc, gia cầm;

- Khí tượng nông nghiệp;

- Kỹ thuật chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh mục các chế độ vận động;

- Bản thiết kế chuồng trại  chăn nuôi;

- Các dụng cụ trang thiết bị phục vụ;

- Thiết bị hỗ trợ vận động;

- Bảng thống kê vật nuôi;
- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của điều kiện vận động, tắm nắng cho từng loại gia súc, gia cầm;

- Thời điểm và thời gian vận động, tắm nắng đúng qui định;

- Sự hợp lý của phương pháp vận động, tắm nắng đối với mỗi loại gia súc, gia cầm;

- Thao tác cho gia súc vận động, tắm nắng;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát, tính toán các điều kiện cho gia súc vận động, tắm nắng đã được chuẩn bị và so sánh với yêu cầu của từng loại gia súc, gia cầm;

- So sánh thời điểm, thời gian vận động, tắm nắng với tiêu chuẩn qui định trong qui trình kỹ thuật vận động, tắm nắng cho gia súc, gia cầm;

- So sánh phương pháp sử dụng với yêu cầu kỹ thuật cho gia súc, gia cầm vận động và tắm nắng;

- Giám sát thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định trong qui trình kỹ thuật cho gia súc, gia cầm vận động và tắm nắng;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  TẮM, CHẢI CHO VẬT NUÔI       

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Tắm, chải cho vật nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Chọn chế độ tắm, chải;

- Chuẩn bị điều kiện tắm, chải;

- Tắm, chải cho gia súc;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 1.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chế độ tắm, chải được chọn phù hợp với loại vật nuôi;

- Các điều kiện tắm, chải được chuẩn bị đầy đủ kịp thời;

- Gia súc được tắm, chải đúng quy trình;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, lựa chọn;

- Thực hiện việc tắm, chải cho vật nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật.
2. Kiến thức

- Giống gia súc, gia cầm;

- Khí tượng nông nghiệp;

- Kỹ thuật chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản liệt kê các hình thức tắm, chải;

- Các dụng cụ trang thiết bị phục vụ;

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Điều kiện tắm, chải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật;

- Sự phù hợp của thời gian tắm, chải theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại gia súc;

- Thao tác tắm, chải cho gia súc;

- Độ sạch của cơ thể gia súc sau khi tắm, chải;

- Sự phù hợp giữa thời gian hoàn thành công việc so với định mức thời gian;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát, tính toán các điều kiện tắm, chải đã chuẩn bị và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thời gian tắm, chải và đối chiếu với tiêu chuẩn trong qui trình tắm cho gia súc;

- Giám sát thao tác của người thực hiện và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định trong qui trình kỹ thuật tắm nước, chải cho gia súc;

- Quan sát cơ thể gia súc sau khi tắm, chải và đánh giá độ sạch trên cơ thể gia súc theo tiêu chuẩn cảm quan;

- Theo dõi thời gian hoàn thành công việc và đối chiếu với thời gian được qui định trong định mức công việc;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  LUYỆN CƠ NĂNG CHO VẬT NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Luyện cơ năng cho vật nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Lựa chọn phương pháp;

- Chuẩn bị điều kiện;

- Thực hiện luyện cơ năng cho gia súc;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp luyện cơ năng cho vật nuôi được lựa chọn phù hợp với vật nuôi;

- Các điều kiện luyện cơ năng được chuẩn bị đầy đủ kịp thời;

- Gia súc được luyện cơ năng đúng quy trình;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, lựa chọn; 

- Thực hiện việc luyện cơ năng cho vật nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật.
2. Kiến thức

- Giống gia súc, gia cầm;

- Khí tượng nông nghiệp theo mùa;

- Kỹ thuật chăn nuôi thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản liệt kê các hình thức luyện cơ năng;

- Các dụng cụ trang thiết bị phục vụ;

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của điều kiện luyện cơ năng với từng loại gia súc;

- Sự phù hợp của thời gian luyện cơ năng với yêu cầu kỹ thuật của từng loại gia súc;

- Thao tác luyện cơ năng cho gia súc;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát, tính toán các điều kiện luyện cơ năng đã chuẩn bị và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thời gian luyện cơ năng và đối chiếu với tiêu chuẩn trong qui trình tắm cho gia súc;

- Giám sát thao tác của người luyện cơ năng và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định trong qui trình kỹ thuật tắm nước cho gia súc;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  CHĂM SÓC GIA SÚC SƠ SINH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Chăm sóc gia súc sơ sinh để gia súc non sinh trưởng và phát triển tốt. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau;

- Bấm nanh;
- Bóc móng;

- Cắt rốn;

- Thiến gia súc đực;

- Tiêm bổ sung sắt cho lợn con;

- Ghi chép sổ sách;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Lợn con được bấm nanh đảm bảo đúng kỹ thuật;

- Gia súc sơ sinh được bấm móng đúng kỹ thuật;

- Gia súc sơ sinh được cắt rốn đúng kỹ thuật;

- Gia súc đực được thiến đúng quy trình kỹ thuật;

- Lợn con được tiêm bổ sung sắt đúng thời điểm;

- Các chăm sóc khác được ghi chép đầy đủ, chi tiết;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Thực hiện bấm nanh đúng kỹ thuật;

- Thực hiện bóc móng đúng kỹ thuật;

- Thực hiện cắt rốn đúng kỹ thuật;

- Thực hiện thiến gia súc đực đúng kỹ thuật;

- Thực hiện tiêm sắt đúng kỹ thuật;

- Ghi chép, tổng hợp.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Ngoại khoa thú y.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Kìm bấm nanh;

- Cồn, iốt;

- Găng tay;

- Dao, kéo, kim khâu, chỉ khâu;

- Cồn, iốt;

- Băng, gạc;

- Thuốc kháng sinh;

- Bơm tiêm, kim tiêm;

- Thuốc sắt;

- Sổ sách ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Thao tác bấm nanh cho lợn con;

- Thao tác bóc móng cho gia súc sơ sinh;

- Thao tác cắt rốn cho gia súc sơ sinh;

- Thao tác thiến gia súc đực;

- Thao tác tiêm bổ sung sắt cho lợn con;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc. 


	- Giám sát, theo dõi các bước của người thực hiện công việc so yêu cầu kỹ thuật về bấm nanh, bóc móng, cắt rốn, tiêm bổ sung sắt, thiến gia súc đực;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG CÁ THỂ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Kiểm tra khối lượng cá thể để đánh giá khả năng sinh trưởng của vật nuôi. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau;
- Xác định tiêu chuẩn khối lượng cá thể theo từng giai đoạn nuôi;
- Xác định phương pháp kiểm tra khối lượng;
- Chuẩn bị điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện xác định khối lượng;
- Tổng hợp và phân loại;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khối lượng vật nuôi được xác định đúng tiêu chuẩn;

- Phương pháp kiểm tra khối lượng được xác định phù hợp;

- Các điều kiện, nguồn lực chuẩn bị đầy đủ;

- Khối lượng được xác định với phương pháp phù hợp;

- Khối lượng cá thể vật nuôi đựơc tổng hợp đầy đủ, chính xác;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, phân tích, tổng hợp, đánh giá;

- Sử dụng các dụng cụ để cân, đo khối lượng;

- Ghi chép, theo dõi, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Giống vật nuôi;

- Tiêu chuẩn giống.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn khối lượng;

- Cân, thước đo các loại;

- Bảng xác định trọng lượng theo chiều đo;

- Bảng phương pháp kiểm tra khối lượng;

- Giấy, bút, sổ sách theo dõi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác về khối lượng vật nuôi;

- Sự đầy đủ về việc chuẩn bị điều kiện và nguồn lực;

- Các bước tiến hành kiểm tra khối lượng;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Đọc, kiểm tra và so sánh với tiêu chuẩn khối lượng vật nuôi;

- Quan sát, kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát, theo dõi các bước của người thực hiện công việc so yêu cầu kỹ thuật về kiểm tra khối lượng vật nuôi;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  LẬP SỔ THEO DÕI 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: K11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Lập sổ sách theo dõi đúng theo yêu cầu cần thiết, công việc này bao gồm các bước chính sau:

- Đọc bản kế hoạch chăn nuôi;

- Xây dựng sổ sách;

- Phân loại, ghi chép sổ sách;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Bản kế hoạch chăn nuôi của cơ sở được đọc cẩn thận, tỷ mỉ;

- Sổ sách được xây dựng phù hợp với từng đối tượng vật nuôi ;

- Số sách được ghi chép đầy đủ, chính xác các nội dung;
- Thời gian ghi chép phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá;

- Lên khung, mở sổ;

- Ghi chép, tổng hợp.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi, thú y;

- Phương pháp trình bày văn bản.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản tiêu chí về cơ cấu đàn, kế hoạch chu chuyển đàn;

- Kế hoạch chăn nuôi;

- Kết quả quan sát theo dõi;

- Các hồ sơ theo dõi;

- Các loại sổ sách, giấy, bút, thước kẻ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đầy đủ của bản kế hoạch chăn nuôi của cơ sở;

- Thực hiện ghi sổ sách;

- Sự phù hợp của sổ sách ghi chép với từng đối tượng vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Đọc, kiểm tra và so sánh với kế hoạch chăn nuôi của của cơ sở;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc so sánh với yêu cầu cần thiết;

- Kiểm tra, theo dõi quá trình ghi chép của người làm so với quy định bản mẫu;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  KHẢO SÁT VÀ XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN VỆ

 

    SINH THÚ Y
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 


Khảo sát và xác định tiêu chuẩn vệ sinh thú y đạt yêu cầu cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau :
- Khảo sát các chỉ tiêu vệ sinh thú y;

- Khảo sát tình hình chăn nuôi và vệ sinh dịch tễ tại cơ sở;

- Xác định, lựa chọn tiêu chuẩn vệ sinh thú y;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các chỉ tiêu vệ sinh thú y được khảo sát chi tiết, đầy đủ;

- Tình hình chăn nuôi tại cơ sở được khảo sát đầy đủ, chi tiết;

- Tiêu chuẩn vệ sinh thú y được xác định và lựa chọn chính xác, phù hợp;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Quan sát, điều tra, phân tính, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi.

- Dịch tễ học thú y

- Dược lý học thú y

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Phiếu điều tra tình hình chăn nuôi, vệ sinh dịch tễ tại cơ sở;

- Kết quả phiếu điều tra;
- Các loại sổ sách, giấy, bút thước kẻ;

- Chụp ảnh, quay phim tình hình và tình trạng điển hình khi điều tra. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chuẩn xác của các thông tin khảo sát về tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Thực hiện khảo sát;

- Sự phù hợp về tiêu chuẩn vệ sinh thú y của cơ sở chăn nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc.

	- So sánh các thông tin đã thu thập với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc so sánh với yêu cầu cần thiết;

- Đối chiếu kết quả lựa chọn so với tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  VỆ SINH SÁT TRÙNG, TIÊU ĐỘC MÔI TRƯỜNG  

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vệ sinh sát trùng, tiêu độc môi trường đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau :
- Xác định phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện;

- Thực hiện vệ sinh sát trùng, tiêu độc môi trường;

- Kiểm tra đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc môi trường được xác định rõ ràng, cụ thể;

-  Các điều kiện vệ sinh, sát trùng, tiêu độc từng dịch bệnh theo pháp lệnh thú y;

- Vệ sinh sát trùng, tiêu độc môi trường được thực hiện đúng quy trình;

- Môi trường được kiểm tra đánh giá chi tiết, cụ thể, đầy đủ;

- An toàn lao động cho người thực hiện;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Sử dụng các dụng cụ trang thiết bị vệ sinh ;

- Thực hiện thành thạo phương pháp vệ sinh, sát trùng,  tiêu độc môi trường;

- Sử dụng các dụng cụ trang thiết bị vệ sinh ;

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Sử dụng thuốc sát trùng, tiêu độc;

- Pháp lệnh thú y

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng các phương pháp vệ sinh sát trùng, tiêu độc;

- Bảng phân tích kết quả tiêu độc, sát trùng của các loại hóa dược;

- Trang thiết bị vệ sinh;

- Vật tư hóa chất theo yêu cầu;

- Tiêu chí về vệ sinh môi trường.

- Những cảnh báo về sử dụng các hóa dược sát trùng, tiêu độc.  Biện pháp giải độc khi cần cho vật nuôi và người tham gia công việc;

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người thực hiện công việc vệ sinh sát trùng tiêu độc môi trường;  

- Bảo hộ lao động.


V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các dụng cụ, hoá chất dùng tiêu độc môi trường;

- Tiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch đối với môi trường;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát, tính toán dụng cụ, hoá chất và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong tiêu độc môi trường;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch của môi trường;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  VỆ SINH, SÁT TRÙNG, TIÊU ĐỘC 

    CHUỒNG TRẠI
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thực hiện vệ sinh sát trùng, tiêu độc chuồng trại đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện;

- Thực hiện vệ sinh sát trùng, tiêu độc chuồng trại;

- Kiểm tra đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp vệ sinh sát trùng, tiêu độc chuồng trại được xác định phù hợp với đối tượng;

-  Các điều kiện vệ sinh sát trùng, tiêu độc  chuồng trại được chuẩn bị đầy đủ;

- Việc vệ sinh sát trùng, tiêu độc chuồng trại được thực hiện đúng quy trình vệ sinh thú y;

- Việc vệ sinh sát trùng, tiêu độc chuồng trại được kiểm tra đánh giá chi tiết, đầy đủ;

- An toàn lao động cho người thực hiện;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Sử dụng các dụng cụ trang thiết bị vệ sinh ;

- Thực hiện thành thạo phương pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ trang thiết bị, máy móc vệ sinh, sát trùng tiêu độc chuồng trại;
- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi.

- Dược lý thú y

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng hướng dẫn các phương pháp vệ sinh sát trùng, tiêu độc;

- Bảng khảo nghiệm, thực nghiệm các kết quả khoa học của các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại;  

- Vật tư, hóa chất theo yêu cầu;

- Trang thiết bị vệ sinh;

- Tiêu chí về vệ sinh thú y chuồng trại;

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về dụng cụ, hoá chất dùng tiêu độc chuồng trại;

- Tiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch đối với chuồng trại chăn nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Kiểm tra dụng cụ, hoá chất và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong tiêu độc chuồng trại chăn nuôi;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch chuồng trại chăn nuôi;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  VỆ SINH, SÁT TRÙNG DỤNG CỤ, THIẾT BỊ 

    CHĂN NUÔI
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vệ sinh, sát  trùng dụng cụ, thiết bị chăn nuôi đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện;  

- Thực hiện vệ sinh, sát trùng dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;

- Kiểm tra đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp vệ sinh sát trùng các dụng cụ, thiết bị được xác định rõ ràng, cụ thể;

-  Các điều kiện vệ sinh sát trùng các dụng cụ, thiết bị chăn nuôi được chuẩn bị đầy đủ;

- Việc vệ sinh sát trùng dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật;

- Dụng cụ, thiết bị chăn nuôi được kiểm tra đánh giá chi tiết, đầy đủ;

- An toàn lao động cho người thực hiện;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Sử dụng các dụng cụ trang thiết bị vệ sinh ;

- Thực hiện thành thạo phương pháp vệ sinh, sát trùng dụng cụ, trang thiêt bị chăn nuôi;

- Sử dụng các dụng cụ trang thiết bị vệ sinh, sát trùng ;

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Dược lý thú y

- Nguyên liệu và cấu trúc của dụng cụ thiết bị chăn nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng hướng dẫn các phương pháp vệ sinh sát trùng, tiêu độc;

- Bảng kết quả nghiên cứu khoa học của các biện pháp vệ sinh, sát trùng tiêu độc đã được thực hiện khảo nghiệm; 

- Vật tư, hóa chất theo yêu cầu;

-  Trang thiết bị vệ sinh;

-  Bảo hộ lao động;

- Tiêu chuẩn vệ sinh thú y về dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các dụng cụ, thiết bị, hoá chất dùng tiêu độc dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;

- Tiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch đối với dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Quan sát, tính toán dụng cụ, thiết bị, hoá chất và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong tiêu độc dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh phòng dịch dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  XỬ LÝ THỨC ĂN KHÔNG ĐẠT 

    TIÊU CHUẨN VỆ SINH
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xử lý thức ăn không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện; 

- Thực hiện xử lý thức ăn không đủ tiêu chuẩn vệ sinh;

- Kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp xử lý thức ăn được xác định cụ thể, chính xác;

- Các dụng cụ, hoá chất được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Thức ăn không đủ tiêu chuẩn vệ sinh được xử lý đúng quy trình kỹ thuật;

- Thức ăn không đủ điều kiện vệ sinh được kiểm tra và loại bỏ chính xác, kịp thời;

- An toàn lao động cho người thực hiện;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Sử dụng các dụng cụ trang thiết bị xử lý ;

- Thực hiện thành thạo phương pháp xử lý thức ăn không đạt tiêu chuẩn;

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Vệ sinh chăn nuôi;

- Dinh dưỡng thức ăn;

- Kỹ thuật chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn chất lượng thức ăn ;

- Danh mục các phương pháp xử lý;

- Các dụng cụ xử lý, hoá chất;

- Bảo hộ lao động;

- Tiêu chí đánh giá về chất lượng thức ăn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp về dụng cụ, thiết bị, hoá chất dùng vệ sinh thức ăn;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh đối với thức ăn chăn nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Sự phù hợp giữa thời gian vệ sinh thức ăn với định mức thời gian.
	- Quan sát, tính toán dụng cụ, hoá chất và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong vệ sinh thức ăn chăn nuôi;

- Quan sát thức ăn, kiểm tra và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh của thức ăn;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian làm việc và đối chiếu với định mức thời gian.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  KHỬ TRÙNG NƯỚC UỐNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Khử trùng nước uống đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện;

- Thực hiện khử trùng nước uống;

- Kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp khử trùng nước uống được xác định chính xác, phù hợp;

-  Hoá chất và dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ để khử trùng nước uống;

- Nước uống  được khử trùng đúng quy trình vệ sinh thú y;

- Việc khử trùng nước uống được kiểm tra chính xác, kịp thời;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất khử trùng nước uống;

- Thực hiện thành thạo phương pháp khử trùng nước uống;

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn chất lượng nước uống dùng cho vật nuôi;

- Các dụng cụ, hoá chất khử trùng;

- Tiêu chuẩn vật lý, hóa học, vi sinh vật;

- Bảo hộ lao động;

- Tiêu chí đánh giá về chất lượng nước uống.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của vật tư, hoá chất để vệ sinh nước uống theo nội quy phòng dịch trong chăn nuôi;

- Thực hiện vệ sinh nước uống theo nội qui phòng dịch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- An toàn cho gia súc, gia cầm và môi trường;

- Đảm bảo định mức lao động.
	- Quan sát, tính toán vật tư, hoá chất đã chuẩn bị để vệ sinh nước uống và đối chiếu với tiêu chuẩn của nội qui phòng dịch trong chăn nuôi;

- Giám sát việc thực hiện qui trình vệ sinh nước uống, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về vệ sinh an toàn nước uống cũng như kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Đánh giá định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  SÁT TRÙNG, TIÊU ĐỘC PHƯƠNG TIỆN,

    DỤNG CỤ VẬN CHUYỂN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sát trùng, tiêu độc phương tiện,  dụng cụ vận chuyển đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện;

- Thực hiện sát trùng, tiêu độc, phương tiện dụng cụ vận chuyển;

- Kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp sát trùng, tiêu độc phương tiện, dụng cụ vận chuyển được xác định phù hợp, chính xác;

-  Hoá chất, dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ;

- Các phương tiện, dụng cụ vận chuyển được sát trùng, tiêu độc đúng quy trình;

- Các phương tiện, dụng cụ vận chuyển được kiểm tra chính xác, kịp thời;

- An toàn lao động cho người thực hiện;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất sát trùng, tiêu độc dụng cụ, phương tiện vận chuyển;

- Thực hiện thành thạo phương pháp sát trùng, tiêu độc, phương tiện dụng cụ vận chuyển;
- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, kiểm tra, tổng hợp, lựa chọn, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Pháp lệnh thú y.

- Dược lý
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn vệ sinh  thú y;

- Các bảng hướng dẫn sử dụng các phương tiện, dụng cụ vận chuyển;

- Bảng hướng dẫn và thiết kế các bể, hố sát trùng tiêu độc xe vận chuyển vật nuôi và người tham gia công việc; 

- Định kỳ kiểm tra sức khỏe;

- Phụ cấp độc hại cho người tham gia công việc;

- Các dụng cụ phương tiện, thuốc sát trùng;

- Bảo hộ lao động;

- Tiêu chí đánh giá về vệ sinh thú y.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoá chất dùng vệ sinh, sát trùng và tiêu độc;

- Các bước vệ sinh, sát trùng, tiêu độc dụng cụ, thiết bị, phương tiện vận chuyển;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và môi trường;

- Đảm bảo định mức lao động.
	- Quan sát, tính toán dụng cụ, thiết bị, hoá chất và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong tiêu độc dụng cụ, thiết bị và phương tiện vận chuyển;

- Giám sát, theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh, sát trùng, tiêu độc dụng cụ, thiết bị, phương tiện vận chuyển;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Đánh giá định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  SỬ DỤNG THUỐC, VACCINE PHÒNG BỆNH
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sử dụng thuốc, vacxin phòng bệnh đảm bảo an toàn dịch bệnh. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Lựa chọn phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện tiêm phòng;

- Kiểm tra theo dõi sau tiêm phòng;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp đưa thuốc, vaccine phòng bệnh vào cơ thể được xác định chính xác, phù hợp;

-  Hoá chất, thuốc, vaccine, dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ;

- Thuốc phòng bệnh được đưa vào cơ thể đúng phương pháp và an toàn;

- Vật nuôi sau khi tiêm phòng được kiểm tra theo dõi chặt chẽ;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, tổng hợp;

- Sử dụng dụng cụ thú y, hoá chất, thuốc, vaccine;

- Cố định vật nuôi ;

- Thực hiện thành thạo phương pháp cố định vật nuôi, phòng bệnh;

- Thực hiện thành thạo các phương pháp đưa thuốc, vaccine vào cơ thể vật nuôi: Uống, ăn, phun, nhỏ mắt,mũi, tiêm dưới da, tiêm bắp...

- Quan sát, đánh giá hiệu lực của thuốc và vaccine;

- Theo dõi, ghi chép.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Phòng bệnh cho vật nuôi;

- Dược lý thú y;

- Vi sinh vật thú y.

- Dịch tễ học thú y

- Miễn dịch học thú y

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Quy trình phòng bệnh;

- Các bảng hướng dẫn sử dụng thuốc, vaccine;

- Các dụng cụ, phương tiện, hoá chất, thuốc, vaccine;

- Bảo hộ lao động;

- Chỉ tiêu an toàn dịch bệnh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp và đầy đủ vật tư, hoá chất và vaccine để tiêm phòng;

- Tiêm phòng theo nội quy phòng dịch cho gia súc, gia cầm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Tình trạng của gia súc, gia cầm sau khi tiêm phòng;

- Mức độ an toàn cho người, gia súc, gia cầm;

- Đảm bảo định mức lao động.
	- Kiểm tra vật tư, hoá chất và vaccine đã chuẩn bị để tiêm phòng, đối chiếu với nội qui quy định và kế hoạch tiêm phòng;

- Giám sát quá trình thực hiện tiêm phòng, đối chiếu với qui trình kỹ thuật và nội qui phòng bệnh;

- Theo dõi sức khoẻ gia súc sau tiêm phòng so với chỉ tiêu sinh lý;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về vệ sinh an toàn nước uống cũng như kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- So sánh với định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  PHÒNG, TRỪ NỘI NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L9
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phòng trừ nội ngoại ký sinh trùng đảm bảo an toàn dịch bệnh ký sinh trùng. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Lựa chọn phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;  

- Thực hiện phòng trừ ngoại ký sinh trùng;

- Kiểm tra theo dõi sau phòng trừ ngoại ký sinh trùng;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp phòng trị ngoại ký sinh trùng được xác định phù hợp;

-  Hoá chất, thuốc, dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị đầy đủ;

- Bệnh ngoại ký sinh trùng được phòng trị đúng quy trình, an toàn cho người và vật nuôi;

- Vật nuôi sau khi phòng trị ngoại ký sinh trùng được kiểm tra theo dõi chặt chẽ;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, tổng hợp;

- Sử dụng dụng cụ thú y, hoá chất, thuốc ;

- Thực hiện thành thạo phương pháp cố định vật nuôi,  phòng trị ngoại ký sinh trùng;

- Quan sát, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, ghi chép.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Dược lý thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Môi trường, thổ nhưỡng;

- Phòng trị ngoại ký sinh trùng cho vật nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Quy trình phòng ngoại ký sinh trùng;

- Các bảng hướng dẫn sử dụng thuốc, hoá chất;

- Thuốc giải độc phù hợp với các hóa chất sát trùng và thuốc diệt ký sinh trùng ngoài da;
- Các dụng cụ, phương tiện, hoá chất, thuốc;

- Bảo hộ lao động;

- Chỉ tiêu an toàn cho người, vật nuôi và môi trường.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp và đầy đủ vật tư, hoá chất dùng để phun ve, ghẻ. cho gia súc;

- Sự phù hợp của quy trình phun ve, ghẻ;

- Tình trạng sức khoẻ của gia súc sau khi phun ve, ghẻ;

- Sự an toàn cho người, gia súc;

- Đảm bảo định mức lao động.
	- Kiểm tra vật tư, hoá chất đã chuẩn bị để phun ve, ghẻ cho gia súc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật, kế hoạch và nội quy phòng bệnh;

- Giám sát việc thực hiện phun ve ghẻ, đối chiếu với qui trình kỹ thuật;

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của gia súc so với chỉ tiêu sinh lý;

- Theo dõi thao tác của người làm và  đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về vệ sinh an toàn nước uống cũng như kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc, so sánh với định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  KIỂM SOÁT GIẾT MỔ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L10
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Kiểm soát giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định tiêu chuẩn;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện việc kiểm soát giết mổ;

- Kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các tiêu chuẩn kiểm soát giết mổ được xác định rõ ràng, cụ thể;

- Các điều kiện, nguồn lực kiểm soát giết mổđược chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Việc kiểm soát giết mổ được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Việc kiểm soát giết mổ được kiểm tra đánh giá kịp thời;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, tổng hợp;

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất ;

- Sử dụng các dụng cụ thú y ;

- Kiểm tra, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Pháp lệnh thú y;

- Dịch tễ học thú y

- Chẩn đoán lâm sàng

- Vệ sinh thú y;

- Kiểm nghiệm thú sản.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn các chỉ tiêu kiểm soát giết mổ;

- Các phương tiện, dụng cụ, thiết bị, hóa chất và nguồn lực;

- Bản quy trình kiểm soát giết mổ;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép;

- Dụng cụ kiểm tra.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các tiêu chuẩn kiểm soát giết mổ;

- Sự đầy đủ của việc chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực kiểm soát giết mổ; 

- Các bước của việc kiểm soát giết mổ;

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Đọc, phân tích so với tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Quan sát, kiểm tra so với yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát, theo dõi các thao tác của người làm so với qui định về việc kiểm soát giết mổ;

- Kiểm tra chất lượng thực phẩm so với tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc so sánh với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC:  XỬ LÝ CHẤT THẢI      
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L11
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định phương pháp;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Thực hiện xử lý chất thải;

- Kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các phương pháp xử lý chất thải được xác định rõ ràng, cụ thể;

- Các điều kiện, nguồn lực xử lý chất thải được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Việc xử lý chất thải được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi;

- Việc xử lý chất thải được kiểm tra đánh giá kịp thời.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 


1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, tổng hợp;

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất ;

- Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị ;

- Kiểm tra, đánh giá, ghi chép.

2. Kiến thức

- Pháp lệnh thú y;

- Vệ sinh thú y;

- Kiểm nghiệm thú sản.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn các chỉ tiêu vệ sinh thú y;

- Bảng quy định về thiết kế xây dựng hệ thống tiêu độc xử lý chất thải ở cơ sơ chăn nuôi;
- Các phương tiện, dụng cụ, thiết bị, hóa chất.và nguồn lực;

- Bản quy trình xử lý chất thải;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép;

- Dụng cụ kiểm tra.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp và đầy đủ của phương tiện, vật tư, hoá chất dùng để thu gom và xử lý chất thải theo đúng nội qui phòng dịch;

- Kỹ năng thu gom chất thải;

- Thực hiện xử lý chất thải;

- Mức độ an toàn cho người, gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường;

- Đảm bảo định mức lao động.
	- Kiểm tra phương tiện, vật tư, hoá chất dùng để thu gom và xử lý chất thải, đối chiếu nội qui phòng dịch bệnh và bản tiêu chuẩn qui định kỹ thuật;

- Giám sát việc thu gom chất thải, đối chiếu với qui trình;

- Giám sát việc thực hiện xử lý chất thải, đối chiếu với quy trình kỹ thuật xử lý chất thải;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn được qui định trong quy trình về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Đánh giá định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÁT HIỆN VẬT NUÔI ỐM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phát hiện vật nuôi ốm để chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Quan sát chung hoạt động toàn đàn vật nuôi;

- Phát hiện biểu hiện bất thường của vật nuôi;

- Xác định vật nuôi ốm;

- Ghi chép, báo cáo;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các hoạt động của đàn vật nuôi được quan sát toàn diện;

- Các biểu hiện bất thường của vật nuôi trong đàn được phát hiện kịp thời;

- Vật nuôi ốm được xác định chính xác, kịp thời;

- Các biểu hiện bất thường của vật nuôi ốm được ghi chép đầy đủ, chi tiết và báo cáo kịp thời;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi;

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi, phân tích, tổng hợp, đánh giá;

- Ghi chép, báo cáo.

2. Kiến thức


- Sinh lý gia súc;
- Chẩn đoán bệnh;

- Sinh lý bệnh;

- Bệnh ở vật nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản chỉ tiêu sinh lý bình thường của vật nuôi;

- Dụng cụ, thiết bị, phương tiện thú y;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép.

- Bút

- Máy vi tính 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Độ chuẩn xác trong phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường;

- Độ chuẩn xác trong chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm theo triệu chứng điển hình của bệnh;

- Sự kịp thời, chính xác, đầy đủ của báo cáo;

- Mức độ an toàn cho người, gia súc, gia cầm và vệ sinh môi trường;

- Đảm bảo định mức lao động.
	- Quan sát và sử dụng dụng cụ, phương tiện kiểm tra đối chiếu với chỉ tiêu sinh lý bình thường của vật nuôi;

- Quan sát và đối chiếu theo những triệu chứng điển hình của bệnh;

- Quan sát thực tế và đối chiếu với nội dung báo cáo yêu cầu;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- So sánh với định mức lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THEO DÕI VẬT NUÔI ỐM             

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Theo dõi vật nuôi ốm để chẩn đoán và điều trị bệnh chính xác. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Xác định chỉ tiêu sinh lý;

- Theo dõi thân nhiệt;

- Theo dõi hoạt động tuần hoàn;

- Theo dõi hoạt động hô hấp;

- Theo dõi hoạt động tiêu hoá;

- Theo dõi hoạt động tiết niệu sinh dục;

- Ghi chép, tổng hợp và đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các chỉ tiêu sinh lý được xác định chính xác với từng đối tượng vật nuôi;

- Thân nhiệt của vật  nuôi mắc bệnh được theo dõi chính xác;

- Trạng thái  tuần hoàn của vật  nuôi mắc bệnh được theo dõi chính xác; 

- Trạng thái hô hấp của vật  nuôi mắc bệnh được theo dõi chính xác;

- Trạng thái  tiêu hoá của vật  nuôi mắc bệnh được theo dõi chính xác;

- Trạng thái sinh dục tiết niệu của vật  nuôi mắc bệnh được theo dõi chính xác; 

- Kết quả theo dõi các trạng thái bệnh lý của vật nuôi mắc bệnh được ghi chép đầy đủ, chính xác;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi;

- Tổng hợp và đánh giá chính xác tình trạng bệnh lý.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Xác định thành thạo các chỉ tiêu sinh lý;

- Thực hiện thành thạo các thao tác kiểm tra thân nhiệt;

- Thực hiện thành thạo các thao tác kiểm tra tuần hoàn;

- Thực hiện thành thạo các thao tác kiểm tra hô hấp;

- Thực hiện thành thạo các thao tác kiểm tra tiêu hoá;

- Thực hiện thành thạo các thao tác kiểm tra tiết niệu sinh dục;

- Phân tích, so sánh trạng thái sinh lý, trạng thái thân nhiệt, trạng thái hô hấp, trạng thái tuần hoàn, trạng thái tiêu hóa, trạng thái tiết niệu sinh dục;

- Ghi chép rõ ràng, khoa học;

- Tổng hợp, đánh giá.

2. Kiến thức

- Sinh lý động vật;

- Sinh lý bệnh;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Vệ sinh thú y;

- Bệnh vật nuôi;

- Chẩn đoán bệnh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản chỉ tiêu sinh lý;

- Dụng cụ xác định các chỉ tiêu sinh lý ;

- Bản chỉ tiêu thân nhiệt;

- Dụng cụ xác định thân nhiệt;

- Bản chỉ tiêu tuần hoàn;

- Dụng cụ xác định các chỉ tiêu tuần hoàn ;

- Bản chỉ tiêu hô hấp;

- Dụng cụ xác định các chỉ tiêu hô hấp ;

- Bản chỉ tiêu tiêu hoá;

- Dụng cụ xác định các chỉ tiêu tiêu hóa ;

- Bản chỉ tiêu tiết niệu sinh dục;

- Dụng cụ xác định các chỉ tiêu tiết niệu sinh dục;

- Bảo hộ lao động;

- Giấy, bút, sổ sách;

- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các dụng cụ, phương tiện, thiết bị thú y dùng trong theo dõi gia súc, gia cầm bệnh;
- Mức độ chuẩn xác của việc đánh giá trạng thái sinh lý của vật bệnh theo dõi;

- Mức độ chuẩn xác của việc theo dõi thân nhiệt và nhịp tim vật bệnh theo hướng dẫn;

- Sự chính xác và đầy đủ của báo cáo;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra dụng cụ, phương tiện, thiết bị thú y và đối chiếu theo yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát vật bệnh và đối chiếu với trạng thái sinh lý của vật bệnh;

- Theo dõi thao tác của người làm, sử dụng dụng cụ đo thân nhiệt, nhịp tim kiểm tra vật bệnh;

- Quan sát thực tế và đối chiếu với nội dung báo cáo;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHẨN ĐOÁN BỆNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chẩn đoán bệnh để xác định chính xác loại bệnh. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Thu thập thông tin về bệnh;

- Chẩn đoán bệnh;

- Lập phác đồ điều trị;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các thông tin về bệnh được thu thập và ghi chép đầy đủ, chi tiết;

- Bệnh của vật nuôi được chẩn đoán chính xác; 

- Phác đồ điều trị được xác định đúng nguyên tắc và phù hợp từng bệnh cụ thể;

- An toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, theo dõi, phân tích, tổng hợp, đánh giá;

- Tiên lượng bệnh.
2. Kiến thức

- Sinh lý gia súc;
- Chẩn đoán bệnh;

- Sinh lý bệnh;

- Dược lý thú y;

- Bệnh ở vật nuôi.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Sổ sách ghi chép, theo dõi biểu hiện bệnh;

- Bộ ảnh bệnh tích; 

- Dụng cụ, thiết bị, phương tiện thú y;

- Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành;

- Mẫu đơn thuốc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chuẩn xác của các thông tin thu thập về bệnh;

- Các bước chẩn đoán bệnh; 

- Sự phù hợp của phác đồ điều trị;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Kiểm tra, đối chiếu với đặc điểm của từng bệnh;

- Giám sát, theo dõi thao tác của người làm so với qui trình chẩn đoán bệnh;

- Kiểm tra, so sánh với phác đồ điều trị chuẩn của từng bệnh;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện đối chiếu với qui định về an toàn lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP HỒ SƠ BỆNH ÁN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Lập hồ sơ bệnh án để theo dõi mức độ tiến triển của bệnh, công việc này bao gồm các bước chính sau:
 
- Thu thập thông tin chung về vật nuôi mắc bệnh;

- Xác định kết quả chẩn đoán và tiên lượng;

- Xác định phác đồ điều trị và kết quả theo dõi;

- Ghi chép kết quả điều trị;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thông tin chung về vật nuôi mắc bệnh được thu thập đầy đủ, rõ ràng;

- Kết quả chẩn đoán được xác định chính xác, kịp thời; 

- Phác đồ điều trị và kết quả theo dõi được xác định cụ thể chính xác;

- Kết quả điều trị được ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ ;

- Thời gian thực hiệp kịp thời.


III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Thu thập thông tin;

- Tổng hợp, đọc, ghi chép.

2. Kiến thức

- Chẩn đoán bệnh;

- Sinh lý bệnh;

- Bệnh ở vật nuôi;

- Sinh lý gia súc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, sổ sách theo dõi;

- Phiếu khám bệnh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự đầy đủ của các thông tin thu thập chung về vật nuôi mắc bệnh;

- Kết quả chẩn đoán và phác đồ điều trị;

- Kết quả theo dõi quá trình điều trị; 

- Số lượng gia súc khỏi bệnh;
- Vị trí nơi làm viêc gọn gàng, sạch sẽ;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- So sánh hồ sơ bệnh án ghi chép với hồ sơ mẫu;

- Đánh giá độ chính xác của chẩn đoán và phác đồ điều trị;

- Theo dõi việc ghi chép hồ sơ so sánh với yêu cầu cần thiết;

- Theo dõi, liệt kê việc ghi chép hồ sơ;
- Quan sát vị trí nơi làm việc so với yêu cầu cần thiết.

- Theo dõi thời gian thực hiện công việc đối với yêu cầu quy định.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CÁCH LY VẬT NUÔI ỐM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Cách ly vật nuôi ốm để tránh lây lan dịch bệnh. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Chuẩn bị chuồng nuôi cách ly;

- Chuyển vật nuôi ốm đến chuồng nuôi cách ly;

- Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi ốm;

- Theo dõi, ghi chép vật nuôi ốm;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 2.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Chuồng nuôi cách ly được chuẩn bị theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Vật nuôi ốm được chuyển đến chuồng nuôi cách ly an toàn, kịp thời;

- Vật nuôi ốm được nuôi dưỡng và chăm sóc theo đúng chỉ định hộ lý;

- Các biểu hiện bệnh lý của vật nuôi ốm được ghi chép cụ thể, chi tiết ;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi ;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, lựa chọn;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chăn nuôi;

- Sử dụng dụng cụ, phương tiện vận chuyển;

- Sử dụng thuốc thú y;

- Theo dõi, ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Dược lý thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Bệnh ở vật nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Chuồng nuôi cách ly;

- Thiết bị, hoá chất, dụng cụ chăn nuôi;

- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển;

- Bảo hộ lao động;

- Thức ăn, nước uống, thuốc thú y, dụng cụ chăm sóc;

- Giấy bút, sổ sách.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các dụng cụ, thiết bị, hoá chất, phương tiện vận chuyển dung trong cách ly gia súc, gia cầm ốm;

- Tiêu chuẩn vệ sinh thú y và điều kiện nuôi cách ly đối với chuồng nuôi cách ly;

- Nội qui phòng dịch đối với việc vận chuyển vật nuôi đến chuồng nuôi cách ly;

- Nuôi dưỡng vật nuôi cách ly theo nội  qui phòng dịch;

- Mức độ đầy đủ và yêu cầu kỹ thuật của các chỉ tiêu cần theo dõi vật nuôi cách ly;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Kiểm tra và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật trong việc cách lý gia súc, gia cầm ốm;

- Quan sát chuồng nuôi cách ly và đối chiếu với tiêu chuẩn vệ sinh thú y và điều kiện nuôi cách ly;

- Theo dõi công việc của người làm và đối chiếu với nội qui phòng dịch;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với nội qui phòng dịch;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với các chỉ tiêu và yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU TRỊ BỆNH 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Điều trị bệnh để vật nuôi khoẻ mạnh đạt yêu cầu kỹ thuật. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Lựa chọn phương pháp điều trị;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực; 

- Thực hiện điều trị theo đơn;

- Kiểm tra theo dõi, điều chỉnh phác đồ điều trị;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp đưa thuốc vào cơ thể vật nuôi được lựa chọn phù hợp với loại thuốc sử dụng; 

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ và kịp thời;

- Thuốc điều trị được đưa vào cơ thể đúng phương pháp và liều lượng; 

- Vật nuôi điều trị được kiểm tra theo dõi chặt chẽ và phát hiện những tác dụng phụ của thuốc;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi ;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, tổng hợp;

- Quan sát, theo dõi, đánh giá;

- Sử dụng dụng cụ, hoá chất, thuốc thú y;

- Cố định vật nuôi ;

- Thực hiện thành thạo phương pháp cố định vật nuôi điều trị bệnh;

- Điều chỉnh liều lượng thuốc;

- Kiểm tra, ghi chép sổ sách.

2. Kiến thức

- Bệnh truyền nhiễm;

- Bệnh ký sinh trùng;

- Bệnh nội khoa, ngoại khoa, sản khoa;

- Dược lý thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh thú y.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bản quy trình điều trị;

- Các bảng hướng dẫn sử dụng thuốc thú y;

- Các dụng cụ, phương tiện, hoá chất, thuốc thú y;

- Danh sách các nhà cung cấp thuốc;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ theo dõi;

- Hồ sơ bệnh án.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các dụng cụ, vật tư, thuốc thú y dùng trong điều trị bệnh cho vật nuôi;
- Sự phù hợp của việc điều trị bệnh theo bản hướng dẫn;

- Mức độ kịp thời, đầy đủ của báo cáo trong điều trị bệnh gia súc, gia cầm;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và vệ sinh môi trường.
	- Kiểm tra các dụng cụ, vật tư, thuốc thú y và đối chiếu theo yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu bản hướng dẫn điều trị;

- Kiểm tra nội dung báo cáo và đối chiếu với yêu cầu;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: HỘ LÝ, CHĂM SÓC VẬT NUÔI ỐM      

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M7
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  Hộ lý, chăm sóc vật nuôi ốm đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Kiểm tra số lượng, trạng thái vật nuôi mắc bệnh;

- Chọn loại thức ăn;

- Cho vật nuôi ăn, uống;

- Theo dõi bệnh súc ăn, uống;

- Xác định tiên lượng;

- Đề nghị xử lý;

- Ghi chép sổ sách;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Vật nuôi mắc bệnh được kiểm tra đủ số lượng và đầy đủ các biểu hiện trạng thái bệnh lý;

- Thức ăn được chọn phù hợp với vật nuôi mắc bệnh;

- Vật nuôi mắc bệnh được cho ăn, uống đúng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng;

- Vật nuôi mắc bệnh được theo dõi đầy đủ về tình trạng ăn, uống;

- Tiên lượng bệnh của vật nuôi được xác định chính xác;

- Các thông tin về vật nuôi mắc bệnh được xử lý kịp thời;

- Vật nuôi mắc bệnh được ghi chép đầy đủ chi tiết vào sổ theo dõi;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi ;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát theo dõi, ghi chép, tổng hợp, lựa chọn, điều chỉnh;

- Ghi chép, đánh giá, báo cáo.

2. Kiến thức

- Bệnh truyền nhiễm;

- Bệnh ký sinh trùng;

- Bệnh nội khoa, ngoại khoa, sản khoa;

- Dược lý thú y;

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Vệ sinh thú y;

- Vệ sinh chăn nuôi;

- Dinh dưỡng và thức ăn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Dụng cụ, thiết bị phương tiện thú y;

- Danh mục các loại thức ăn;

- Các loại thức ăn;

- Dụng cụ chăn nuôi;

- Hồ sơ bệnh án;

- Quy trình xử lý vật nuôi mắc bệnh;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép, bút.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính chính xác về số lượng vật nuôi;

- Sự phù hợp của các loại thức ăn đối với vật nuôi mắc bệnh;

- Các thao tác cho vật nuôi mắc bệnh ăn, uống;

- Sự phù hợp của tiên lượng đối với vật nuôi mắc bệnh;

- Đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi.


	- Kiểm tra việc thực hiện đếm số lượng vật nuôi ốm; 

- Kiểm tra, so sánh với yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát, theo dõi thao tác của người làm so với yều cầu kỹ thuật;

- Quan sát, so sánh với quá trình tiến triển của bệnh;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện so sánh với qui định về an toàn lao động.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XỬ LÝ VẬT NUÔI CHẾT       

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: M8
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

  Xử lý vật nuôi chết đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định phương pháp xử lý;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực ;

- Thực hiện xử lý;

- Theo dõi, ghi chép;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp xử lý vật nuôi chết được xác định phù hợp, đầy đủ;

- Các điều kiện, nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Vật nuôi chết được xử lý đúng quy trình vệ sinh thú y;

- Đảm bảo an toàn sinh học;

- Đảm bảo an toàn cho người thực hiện;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu cần thiết;

- Các nội dung được ghi chép  đầy đủ, chi tiết.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, lựa chọn;

- Sử dụng các dụng cụ vệ sinh;

 - Quan sát, đánh giá;

- Thực hiện đúng quy trình;

- Ghi chép, tổng hợp.
2. Kiến thức

- Vệ sinh thú y;

- Bệnh ở vật nuôi;

- Pháp lệnh thú y;

- Bảo vệ môi trường.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Quy trình xử lý vật nuôi chết;

- Tiêu chuẩn vệ sinh thú y;

- Các dụng cụ và hóa chất;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách, giấy, bút ghi chép.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các dụng cụ, phương tiện, hoá chất dùng trong xử lý gia súc, gia cầm chết;
- Sự phù hợp của qui trình xử lý đối với bệnh của gia súc, gia cầm chết;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Kiểm tra dụng cụ, phương tiện, hoá chất và đối chiếu theo yêu cầu kỹ thuật;

- Theo dõi thao tác của người thực hiện công việc và đối chiếu với yêu cầu của qui trình xử lý;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM THU SẢN PHẨM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N1
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định thời điểm thu hoạch sản phẩm để có kết hoạch thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định thời gian của chu kỳ sản xuất;
- Xác định thời điểm thu hoạch sản phẩm;

- Ghi chép sổ sách;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Thời gian của chu kỳ sản xuất được xác định đầy đủ, chi tiết;

- Thời điểm thu hoạch sản phẩm được xác định phù hợp, kịp thời;

- Thời điểm thu hoạch sản phẩm được ghi chép đầy đủ, chi tiết.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, quan sát, phân tích, tổng hợp, đánh giá;

- Ghi chép.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Giống vật nuôi ;

- Khí tượng nông nghiệp.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng chu kỳ sản xuất;

- Quy trình sản xuất;

- Sổ sách, giấy, bút, máy tính.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	

Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của chu kỳ chăn nuôi;

- Tính chính xác của thời điểm thu hoạch sản phẩm. 


	- Kiểm tra, đối chiếu chu kỳ chăn nuôi đối với từng loại vật nuôi;

- Kiểm tra, theo dõi so với quy định của chu kỳ chăn nuôi cho từng loại vật nuôi.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THU HOẠCH SẢN PHẨM   
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N2
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thu hoạch sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định phương pháp thu hoạch;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Thu hoạch sản phẩm;

- Giao nộp sản phẩm;

- Ghi chép, tổng hợp;

- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 1.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp thu hoạch được xác định đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị sẵn sàng cho việc thu hoạch sản phẩm;

- Sản phẩm được thu hoạch đúng quy trình và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Sản phẩm giao nộp đúng thời gian.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;

- Sử dụng các dụng cụ, phương tiện thu hoạch sản phẩm;

- Ghi chép sổ sách.
2. Kiến thức

- Kỹ thuật chăn nuôi;

- Thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Cơ khí;
- Quản trị doanh nghiệp. 

- Tổ chức nguồn lực
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng hướng dẫn giao nộp  sản phẩm chăn nuôi; 

- Dụng cụ thu hoạch sản phẩm chăn nuôi; 

- Danh sách các doanh nghiệp thu mua sản phẩm;

- Dụng cụ, phương tiện vận chuyển sản phẩm chăn nuôi; 

- Kế hoạch giao sản phẩm;

- Bảo hộ lao động; 

- Bảng quy trình thu hoạch sản phẩm chăn nuôi; 

- Sổ sách, giấy, bút, phiếu giao nộp sản phẩm, phiếu xuất kho;

- Máy tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự chính xác của thời điểm thu hoạch đối với mỗi loại sản phẩm chăn nuôi;

- Sự phù hợp của các thiết bị, dụng cụ, thu hoạch sản phẩm theo yêu cầu kỹ thuật;
- Các bước thực hiện thu hoạch và giao nộp sản phẩm chăn nuôi;

- Mức độ đảm bảo về số lượng và chất lượng sản phẩm thu hoạch và giao nộp;

- Sự phù hợp của thời gian giao nộp sản phẩm;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Kiểm tra thời điểm thu sản phẩm và đối chiếu với hướng dẫn thời điểm thu hoạch thích hợp với từng loại sản phẩm chăn nuôi;

- Kiểm tra các thiết bị, dụng cụ, thu sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát người thu hoạch và giao nộp sản phẩm rồi đối chiếu với qui trình kỹ thuật thu hoạch và giao nộp sản phẩm chăn nuôi;

- Kiểm tra số lượng, chất lượng sản phẩm khi giao nộp và đối chiếu với tiêu chuẩn qui định đối với mỗi loại sản phẩm chăn nuôi;

- Kiểm tra thời gian giao nộp sản phẩm và so sánh với tiêu chuẩn qui định trong hướng dẫn giao nộp sản phẩm;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI 

 

   SẢN PHẨM
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N3
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Đánh giá chất lượng và phân loại sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định tiêu chuẩn phân loại sản phẩm; 

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Đánh giá, phân loại sản phẩm;

- Ghi chép, tổng hợp;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn phân loại sản phẩm được xác định cụ thể, chính xác;

- Các điều kiện được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Sản phẩm được đánh giá, phân loại đúng tiêu chuẩn.

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;

- Sử dụng các dụng cụ, phương tiện thu hoạch sản phẩm;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị phân loại;
- Ghi chép sổ sách.
2. Kiến thức

- Thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Kỹ thuật ngành hàng;

- Cơ khí chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn phân loại sản phẩm;

- Dụng cụ phân loại sản phẩm chăn nuôi ;

- Bảng hướng dẫn phân loại  sản phẩm chăn nuôi;

- Bảo hộ lao động;

- Giấy, bút, sổ sách, máy vi tính.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các thiết bị, dụng cụ, phân loại sản phẩm chăn nuôi;

- Độ chính xác của việc phân loại sản phẩm chăn nuôi;

- Các thao tác của việc phân loại sản phẩm chăn nuôi;

- Sự phù hợp của thời gian phân loại sản phẩm với định mức thời gian;

- Mức độ an toàn cho người, vật nuôi và vệ sinh môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Kiểm tra các thiết bị, dụng cụ, phân loại sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Giám sát sản phẩm chăn nuôi đã được phân loại và so sánh với sản phẩm mẫu, đồng thời dùng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn hướng dẫn;

- Giám sát người phân loại sản phẩm và đối chiếu với tiêu chuẩn trong hướng dẫn phân loại sản phẩm chăn nuôi;

- Theo dõi thời gian phân loại sản phẩm thực tế và đối chiếu với thời gian được qui định trong định mức lao động;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VỆ SINH SẢN PHẨM
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N4
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vệ sinh sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định các tiêu chuẩn vệ sinh sản phẩm;

- Chuẩn bị điều kiện và nguồn lực;

- Vệ sinh sản phẩm;

- Kiểm tra, đánh giá kết quả vệ sinh sản phẩm;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Tiêu chuẩn vệ sinh sản phẩm được xác định phù hợp với từng loại sản phẩm;

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ;

- Sản phẩm được vệ sinh theo quy trình vệ sinh sản phẩm;

- Sản phẩm sau khi vệ sinh được kiểm tra và đánh giá đúng quy trình vệ sinh;

- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;

- Sử dụng các dụng cụ vệ sinh sản phẩm; 

- Kiểm tra, đánh giá. 
2. Kiến thức

- Thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Kỹ thuật ngành hàng;

- Vệ sinh an toàn thực phẩm ;

- Vệ sinh chăn nuôi;

- Pháp lệnh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn vệ sinh sản phẩm;

- Danh sách các nhà cung cấp;

- Bảng hướng dẫn quy trình vệ sinh sản phẩm chăn nuôi;

- Dụng cụ vệ sinh sản phẩm chăn nuôi ;

- Quy trình kiểm tra, đánh giá ;

- Dụng cụ kiểm tra, đánh giá sản phẩm chăn nuôi; 

- Bảo hộ lao động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các thiết bị, dụng cụ vệ sinh sản phẩm với từng loại sản phẩm chăn nuôi;

- Sự đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh sản phẩm chăn nuôi;

- Các bước thực hiện việc vệ sinh sản phẩm chăn nuôi;

- Sự phù hợp của thời gian vệ sinh sản phẩm chăn nuôi với định mức thời gian;

- Mức độ an toàn cho người, sản phẩm chăn nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Kiểm tra các thiết bị, dụng cụ vệ sinh sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát sản phẩm chăn nuôi đã được vệ sinh và dùng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn hướng dẫn;

- Giám sát người tiến hành vệ sinh sản phẩm và đối chiếu với tiêu chuẩn trong qui trình vệ sinh sản phẩm chăn nuôi;

- Theo dõi thời gian vệ sinh sản phẩm thực tế và đối chiếu với thời gian được qui định trong định mức lao động;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SƠ CHẾ SẢN PHẨM
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N5
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Sơ chế sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định phương pháp sơ chế sản phẩm;

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Sơ chế  sản phẩm;

- Kiểm tra, đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp sơ chế sản phẩm được xác định cụ thể, chính xác;

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời;

- Sản phẩm được sơ chế theo đúng quy trình kỹ thuật;

- Sản phẩm sau khi sơ chế được kiểm tra, đánh giá kịp thời;

- Đảm bảo an toàn cho người và vệ sinh thực phẩm;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;

- Thao tác sơ chế sản phẩm;

- Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị sơ chế ;

- Ghi chép sổ sách.

2. Kiến thức

- Thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Vệ sinh thú y;

- Kiểm nghiệm thú sản;

- Cơ khí chăn nuôi.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng các quy trình sơ chế sản phẩm chăn nuôi;

- Dụng cụ, phương tiện sơ chế sản phẩm chăn nuôi ;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách ghi chép, giấy, bút;

- Bảng kết quả sơ chế sản phẩm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các thiết bị, dụng cụ sơ chế sản phẩm với từng loại sản phẩm chăn nuôi;

- Sự đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chăn nuôi sau khi sơ chế;

- Các bước thực hiện việc sơ chế sản phẩm chăn nuôi;

- Sự phù hợp của thời gian sơ chế

 sản phẩm chăn nuôi với định mức thời gian;

- Mức độ an toàn cho người, sản phẩm chăn nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.
	- Kiểm tra các thiết bị, dụng cụ sơ chế sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát sản phẩm chăn nuôi đã được  sơ chế và so sánh với sản phẩm mẫu. đồng thời dùng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn hướng dẫn;

- Giám sát người tiến hành vệ sinh sản phẩm và đối chiếu với tiêu chuẩn trong qui trình sơ chế sản phẩm chăn nuôi;

- Theo dõi thời gian sơ chế sản phẩm thực tế và đối chiếu với thời gian được qui định trong định mức lao động;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO QUẢN SẢN PHẨM
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: N6
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Bảo quản sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định phương pháp bảo quản sản phẩm; 

- Chuẩn bị các điều kiện và nguồn lực;

- Bảo quản  sản phẩm;

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình bảo quản;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Phương pháp bảo quản sản phẩm được xác định phù hợp với từng loại sản phẩm;

- Các điều kiện và nguồn lực được chuẩn bị đầy đủ;

- Sản phẩm được bảo quản đúng quy trình;

- Sản phẩm trong quá trình bảo quản được theo dõi, kiểm tra, đánh giá thường xuyên;

- Đảm bảo an toàn cho người và vệ sinh thực phẩm;

- Thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, đọc, phân tích, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn;

- Thao tác bảo quản sản phẩm;

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị, hoá chất bảo quản;
- Ghi chép sổ sách.

2. Kiến thức

- Thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Vệ sinh thú y;

- Cơ khí chăn nuôi;

- Khí tượng nông nghiệp;

- Pháp lệnh thú y.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Bảng tiêu chuẩn bảo quản;
- Bảng quy trình các phương pháp bảo quản;

- Các dụng cụ, phương tiện, hoá chất bảo quản;

- Bảo hộ lao động;

- Sổ sách theo dõi.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm với từng loại sản phẩm chăn nuôi;

- Sự đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chăn nuôi sau khi bảo quản;

- Các bước thực hiện việc bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Sự đảm bảo các thông số kỹ thuật của kho bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Mức độ an toàn cho người, sản phẩm chăn nuôi và môi trường;

- Thời gian thực hiện công việc.


	- Quan sát, tính toán các thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm và đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật;

- Quan sát sản phẩm chăn nuôi đã được  bảo quản và so sánh với sản phẩm mẫu. đồng thời dùng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn hướng dẫn;

- Giám sát người thực hiện công việc bảo quản sản phẩm và đối chiếu với tiêu chuẩn trong qui trình bảo quản sản phẩm chăn nuôi;

- Đối chiếu các thông số kỹ thuật của kho bảo quản với tiêu chuẩn kỹ thuật ;

- Theo dõi thao tác của người làm, đối chiếu với tiêu chuẩn qui định về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

- Theo dõi thời gian thực hiện đối chiếu với định mức công việc.




TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CẬP NHẬT THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TẠI 
   THỜI ĐIỂM TIÊU THỤ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O1

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Cập nhật thông tin thị trường tại thời điểm tiêu thụ chính xác, kịp thời. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
-  Rà soát lại những thông tin trong bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm;

-  Thu thập bổ sung các thông tin thực tế tại thời điểm chuẩn bị tiêu thụ;

- Tổng hợp, phân tích thông tin về thị trường tại thời điểm tiêu thụ;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Những thông tin liên quan đến tiêu thụ sản phẩm cụ thể (Của 1 con, 1 loại dịch vụ) đã xây dựng được rà soát lại;

- Những thông tin mới được thu thập, bổ sung đầy đủ và kịp thời;

- Thông tin về thị trường tại thời điểm tiêu thụ được tổng hợp và phân tích đáp ứng cho việc lập kế hoạch bán hàng;
- Thái độ thực hiện công việc nhiệt tình, năng nổ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, tổng hợp, phân tích;
- Giao tiếp, lắng nghe, quan sát;

- Sử dụng các phương tiện thu thập.

2. Kiến thức

- Lập kế hoạch; 

- Marketing;

- Phương pháp thu thập thông tin;

- Thống kê;

- Phân tích thống kê;

- Tin học.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút;

- Máy ảnh, máy quay phim, ghi âm;

- Kết quả rà soát;

- Kết quả thu thập bổ sung.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự kiểm tra lại các thông tin liên quan đến sản phẩm;
	- Quan sát, đối chiếu với danh mục thông tin đã thu thập;

	- Tính đầy đủ của việc thu thập và cập nhật thông tin bổ sung liên quan đến tiêu thụ sản phẩm;
	- So sánh với danh mục thông tin cần thu thập;

- Kiểm tra ngày, tháng thu thập;

	- Bản tổng hợp và phân tích các thông tin thị trường tại thời điểm tiêu thụ.
	- Đọc, kiểm tra, so sánh với thông tin gốc.

	- Thái độ thực hiện công việc.
	- So sánh kết quả các thông tin thu thập với yêu cầu cần thiết.  


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP  KẾ HOẠCH BÁN HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O2  

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Lập kế hoạch bán hàng để tiêu thụ sản phẩm đúng thời điểm, kịp thời. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Xác định mục tiêu bán hàng;

- Dự kiến địa điểm bán hàng;

- Dự kiến phương thức bán hàng;

- Dự kiến hình thức quảng bá sản phẩm;

- Dự kiến chi phí cho hoạt động bán hàng;

- Dự kiến thời gian thực hiện hoạt động bán hàng;

- Lên bảng kế hoạch bán hàng;

- Huy động nguồn lực để thực hiện bán hàng;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Mục tiêu xác định phù hợp với khả năng;

- Mạng lưới bán hàng được xác định đáp ứng được nhu cầu bán hàng;

- Các hình thức tiêu thụ phù hợp với mạng lưới tiêu thụ;

- Hình thức quảng bá phù hợp với loại sản phẩm và điều kiện của bản thân;

- Các chi phí phục vụ cho hoạt động bán hàng được phân loại và liệt kê đầy đủ, phù hợp;

- Thời gian thực hiện bán hàng phù hợp với thời điểm thu hoạch sản phẩm và nhu cầu khách hàng;

- Tất cả các hoạt động bán hàng được đưa vào khung kế hoạch;

- Các giải pháp huy động nguồn lực được liệt kê đầy đủ và có tính khả thi. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Viết mục tiêu;

- Phân tích, so sánh, lựa chọn;

- Viết, trình bày trên giấy.

2. Kiến thức

- Lập kế hoạch;

- Tiến trình ra quyết định;

- Marketing;

- Các biểu mẫu kế hoạch.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy bút, máy tính;

- Kết quả khảo sát thị trường;

- Bảng liệt kê các hoạt động bán hàng;

- Thông tin về các nhà cung cấp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Tính khả thi của mục tiêu;
	- So sánh mục tiêu theo SMART;

	- Sự phù hợp giữa mạng lưới và nhu cầu bán hàng;
	- So sánh với bản kết quả điều tra nhu cầu thị trường;

	- Sự phù hợp giữa hình thức tiêu thụ với mạng lưới tiêu thụ;
	- So sánh với kết quả điều tra về hình thưc tiêu thụ;

	- Sự phù hợp giữa hình thức quảng bá với sản phẩm và điều kiện bản thân;
	- So sánh với đặc điểm của sản phẩm và bản kết quả phân tích bản thân;

	- Bản phân loại các chi phí cho hoạt động bán hàng;
	- Đọc, kiểm tra;

	- Sự phù hợp giữa thời gian bán hàng với thời điểm thu hoạch sản phẩm và nhu cầu khách hàng;
	- So sánh với kế hoạch sản xuất và bản kết quả điều tra nhu cầu thị trường;

	- Bản kế hoạch bán hàng;
	- Đọc, kiểm tra, đối chiếu với danh mục các hoạt động;

	- Tính khả thi của các giải pháp huy động nguồn lực.
	- So sánh với nguồn lực thu được và bản phân loại mối quan hệ giữa các bên liên quan.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHUẨN BỊ ĐỊA ĐIỂM BÁN HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O3

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chuẩn bị địa điểm bán hàng đạt yêu cầu cần thiết của gian hàng. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
- Tìm vị trí đặt gian hàng;

- Hoàn thiện thủ tục đăng kí bán hàng;

- Thiết kế gian hàng;

- Xây dựng, hoàn thiện gian hàng theo thiết kế;

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị phục vụ bán hàng;

- Sắp xếp bố trí gian hàng;

-  Trang trí và khai trương gian hàng;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các địa điểm bán hàng phải đặt đúng vị trí đã lựa chọn;

- Các thủ tục đăng kí bán hàng được hoàn thiện đúng quy định của pháp luật;

- Gian hàng được thiết kế phù hợp với loại mặt hàng bày bán, thu hút được sự chú ý của khách hàng;

- Gian hàng được xây dựng theo đúng thiết kế đã có;

- Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ bán hàng được mua sắm đầy đủ;

- Các mặt hàng được sắp xếp hợp lý, thuận tiện cho người mua và người bán;

- Gian hàng được nhiều người biết đến trong ngày khai trương.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, lựa chọn, tính toán, vẽ, thi công;

           - Viết, giao tiếp, thuyết trình.
2. Kiến thức

           - Marketing;

- Pháp luật trong kinh doanh;

- Chính sách của địa phương về kinh doanh;

- Quy hoạch và thiết kế;

- Thị hiếu khách hàng;

- Xây dựng;

- Thẩm mỹ;

- An toàn lao động;

- Quảng cáo.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Danh sách các địa điểm bán hàng dự kiến, phương tiện đi lại;

- Mẫu đơn, hợp đồng;

- Văn bản hướng dẫn đăng ký;

- Sơ đồ, kích thước của gian hàng;

- Một số mẫu thiết kế, sắp xếp, trưng bày tham khảo;

- Bản thiết kế;

- Dụng cụ, vật liệu xây dựng;

- Danh sách các nhà cung cấp;

- Vốn;

- Các mặt hàng;

- Dụng cụ, trang thiết bị phục vụ bán hàng;

- Bản mẫu thiết kế;

- Gian hàng đã được bố trí, có đủ mặt hàng cần bán;

- Băng cờ, khẩu hiệu;

- Danh sách khách mời.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự thuận tiện của vị trí bán hàng;
	- Quan sát, thống kê số lượng khách hàng;

	- Sự đầy đủ, kịp thời của các thủ tục đăng ký bán hàng;
	- So sánh với các quy định đăng ký bán hàng;

- Kiểm tra thời gian hoàn thiện thủ tục;

	- Sự phù hợp của gian hàng với các mặt hàng;
	- Quan sát, đối chiếu với sơ đồ thiết kế;

	- Số lượng, chủng loại dụng cụ, trang thiết bị;
	- Đếm, so sánh với bản kế hoạch;

	- Số lượng tổ chức, cá nhân quan tâm đến gian hàng.
	- Thống kê số lượng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢNG BÁ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O4

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Quảng bá giới thiệu sản phẩm để tăng số lượng hàng được bán ra thị trường và khách hàng biết được chất lượng sản phẩm. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau:
-  Thiết kế chương trình, tài liệu, công cụ quảng bá giới thiệu sản phẩm;

- Tổ chức sản xuất chương trình, tài liệu, công cụ theo thiết kế;

-  Thực hiện chương trình và sử dụng tài liệu, công cụ quảng bá giới thiệu sản phẩm ;

- Giám sát và đánh giá kết quả quảng bá;

-  Điều chỉnh các hoạt động theo kết quả giám sát đánh giá;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Các chương trình, tài liệu phù hợp với mục đích quảng cáo và nội dung quảng cáo;

- Các chương trình, tài liệu đã  thiết kế được sản xuất đầy đủ về số và chất lượng theo nhu cầu;

- Các chương trình, tài liệu, công cụ được phát hành theo kế hoạch đã xây dựng;

- Các công việc quảng bá  được thực hiện theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra;

- Các hoạt động quảng bá sản phẩm được điều chỉnh theo kết quả giám sát đánh giá và được duy trì theo mục tiêu đã đề ra;
- Thái độ thực hiện công việc hài hước, tạo sự tò mò của khách hàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

Phân tích, tổng hợp, so sánh, lựa chọn.

2. Kiến thức

- Tiến trình ra quyết định;

- Marketing;

- Quản lý, điều hành;

- Giám sát, đánh giá;

- Thu thập và xử lý thông tin.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy bút, máy tính;

- Kết quả khảo sát thị trường;

- Danh sách các nhà sản xuất chương trình;

- Địa chỉ các nhà phát hành;

- Kế hoạch và nội dung quảng bá thị trường; 

- Kết quả giám sát, đánh giá.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của các chương trình, tài liệu quả cáo với mục đích, nội dung quảng cáo;
	- Quan sát, đọc, so sánh với mục đích và nội dung quảng cáo;

	- Số các chương trình, tài liệu quảng cáo được sản xuất;
	- Kiểm kê, lên danh mục;

	- Tính kịp thời của việc phát hành các chương trình, tài liệu, công cụ quảng cáo;
	- So sánh với tiến độ thực hiện công việc;

	- Tính hiệu quả của việc quảng bá sản phẩm;
	- So sánh với mục tiêu và kết quả bán hàng;

	- Thái độ thực hiện công việc.
	- Đánh giá sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT LẬP HỆ THỐNG VÀ KÊNH PHÂN PHỐI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O5   
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thiết lập hệ thống và kênh phân phối sản phẩm tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà kinh doanh và khách hàng. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
-  Lựa chọn dạng hệ thống phân phối;

-  Thiết lập cấu trúc, quy chế của hệ thống phân phối;

-  Phát triển thành viên;

-  Vận hành hệ thống phân phối;

- Giám sát vận hành của hệ thống;

-  Hoàn thiện và phát triển hệ thống phân phối;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Hệ thống phân phối được lựa chọn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ;

- Cấu trúc của hệ thống phân phối gọn nhẹ, phù hợp và các quy định được xây dựng với sự nhất trí cao của các thành viên trong hệ thống;

- Các thành viên tham gia vào hệ thống phân phối được lựa chọn theo tiêu chuẩn cả về số lượng và chất lượng;

- Hệ thống phân phối hoạt động nhịp nhàng;

- Những sự bất hợp lý của hệ thống được phát hiện;

- Các lỗi của hệ thống được khắc phúc theo kết quả của giám sát.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Đọc, phân tích, lựa chọn; 

- So sánh, đánh giá, điều hành, ra quyết định;

- Giám sát, tổng hợp, viết báo cáo.

2. Kiến thức

- Marketing;

- Hệ thống học;

- Tổ chức và quản lý.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Các dạng hệ thống phân phối đang phổ biến trong thực tế;

- Hệ thống đã lựa chọn;

- Các mẫu cấu trúc và quy chế tham khảo;

- Máy tính, phương tiện đi lại;

- Danh sách những người quan tâm;

- Quy chế hoạt động mạng lưới;

- Các bộ phận trong hệ thống đã được hoàn thiện và sẵn sàng hoạt đông;

- Hệ thống phân phối đã hoạt động;

- Các phương tiện, công cụ dùng cho việc giám sát;

- Kết quả của giám sát;

- Các giải pháp đã đưa ra.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sự phù hợp của hệ thống phân phối; 
	- Khảo sát thị trường;

	- Tính hiệu quả của cấu trúc hệ thống phân phối;
	- Hỏi ý kiến các thành viên;

	- Số lượng, chất lượng thành viên;
	- So sánh với tiêu chuẩn lựa chọn;

	- Tính kịp thời trong xử lý các lỗi của hệ thống.
	- Kiểm tra thời gian, hiệu quả của việc xử lý.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O6

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Định giá bán sản phẩm để xác định giá trị sản phẩm. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
-  Liệt kê các chi phí để tiêu thụ sản phẩm;

-  Dự phòng rủi ro;

-  Tìm hiểu sức mua của thị trường;

-  Khảo sát giá của sản phẩm tương đương;

-  Lựa chọn chiến lược giá;

-  Dự kiến lợi nhuận;

-  Xác định giá bán của sản phẩm;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các chi phí để tiêu thụ sản phẩm được liệt kê đầy đủ và chính xác;

- Các rủi ro trong tiêu thụ hàng được liệt kê và có các giải pháp dự phòng;

- Lượng tiêu thụ sản phẩm cùng loại được xác định trong một đơn vị thời gian;

- Giá của sản phẩm cùng loại được xác định chính xác;

- Chiến lược giá được lựa chọn phù hợp với thị trường;

- Lợi nhuận dự kiến sau bán hàng được đưa ra một cách hợp lý;

- Giá bán được xác định phù hợp với điều kiện hiện tại của thị trường và đảm bảo lợi nhuận dự kiến;

- Thái độ thực hiện công việc cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Lựa chọn, tính toán, phân tích, giao tiếp, ghi chép.

2. Kiến thức

- Tài chính kế toán;

- Marketing;

- Dự tính, dự báo;

- Ra quyết định;

- Phương pháp thu thập thông tin.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;

- Bảng giá các mặt hàng thực tế;

- Các tài liệu liên quan;

- Danh sách những rủi ro thường gặp;

- Danh sách những địa điểm tiêu thụ sản phẩm cùng loại;

- Danh sách khách hàng hiện tại;

- Bảng giá các sản phẩm cùng loại;

- Phương tiện đi lại, thông tin liên lạc;

- Thông tin dự báo về khách hàng và giá cả;

- Chiến lược giá;

- Bảng liệt kê chi phí và doanh thu;

- Các bảng giá tham khảo;

- Bảng dự kiến lợi nhuận.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Bản liệt kê các chi phí;
	- Đọc, kiểm tra, so sánh với kế hoạch tiêu thụ;

	- Tính khả thi của các giải pháp phòng chống rủi ro;
	- So sánh với điều kiện nguồn lực;

	- Số lượng sản phẩm bán ra;
	- Đối chiếu với kết quả bán hàng;

	- Tính phù hợp của việc xác định giá;
	- So sánh với giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường;

	- Sự phù hợp của chiến lược giá;
	- So sánh sức mua của khách hàng;

	- Thái độ thực hiện công việc.
	- Đánh giá độ chính xác của kết quả thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN BÁN HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O7  

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thực hiện bán hàng để giao, nhận hàng đúng yêu cầu cần thiết. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
-  Nhận yêu cầu mua hàng;

-  Thiết lập và hoàn thiện thủ tục mua bán;

-  Chuẩn bị hàng;
-  Đóng gói hàng;

- Giao hàng theo yêu cầu;

- Nghiệm thu, thanh toán và thu tiền;

-  Kiểm kê và vào sổ bán hàng;

- Xử lý hàng tồn kho;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 3.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các nhu cầu mua hàng được tiếp nhận đầy đủ;

- Các thủ tục mua bán được thống nhất và thỏa thuận đúng quy định hiện hành;

- Hàng hóa được chuẩn bị đáp ứng yêu cầu đã thống nhất;

- Hàng hóa được đóng gói đảm bảo kỹ thuật và mỹ thuật;

- Hàng hóa được giao đúng thỏa thuận đã thống nhất;

- Bên mua đã nhận đủ hàng, chấp nhận và thanh toán;

- Hàng hóa bán ra và còn lại được kiểm kê và vào sổ theo quy định;
- Hàng tồn kho được xử lý theo quy định;

- Thái độ bán hàng vui vẻ, coi khách hàng là thượng đế. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Ghi chép, tính toán, quan sát, lựa chọn, tổng hợp;

- Giao tiếp, thương lượng, bao gói, giao nhận,  kiểm ngân.

 2. Kiến thức

- Ngành hàng;

- Marketing;

- Luật thương mại;

- Bảo quản, đóng gói sản phẩm;

- Pháp lệnh quản lý giống vật nuôi

- Tài chính, pháp luật về hợp đồng và thanh toán hợp đồng kinh tế;

- Thống kê;

- Bảo vệ môi trường.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Giấy, bút, sổ sách, Internet;

- Mẫu thủ tục hợp đồng, bảng tổng hợp nhu cầu, mẫu đơn đặt hàng;
- Hàng hóa, danh sách các cơ sở sản xuất;

- Phương tiện vận chuyển;

- Hàng hóa, bao bì;

- Hợp đồng mua bán;

- Mẫu thanh lý hợp đồng;

- Sổ giao nhận hàng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn;

- Các quyết định xử lý, bảng thống kê hàng tồn kho.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Bản thống kê các nhu cầu;
	- Đọc;

	- Sự tuân thủ các bước trong thủ tục mua bán;
	- So sánh với quy định về thủ tục mua bán của nhà nước;

	- Số lượng hàng hóa;
	- Kiểm kê, đếm;

	- Sự phù hợp của việc bao gói với hàng hóa;
	- Quan sát, so sánh với bản hướng dẫn bao gói;

	- Tính kịp thời trong viêc giao nhận và thanh toán;
	- Kiểm tra thời gian, so sánh với sổ thu ngân;

	- Tính kịp thời của việc xử lý hàng tồn kho;
	- Kiểm tra thời gian thực hiện, kiểm tra kho;

	- Thái độ của người bán hàng.
	- Quan sát sự hài lòng của khách hàng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O8

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Chăm sóc khách hàng để tạo uy tín cho sản phẩm sản xuất ra và tạo lòng tin cho khách hàng. Để thực hiện công việc này bao gồm các bước chính sau: 
- Phân nhóm  khách hàng;

- Thu thập và phân loại các phản hồi từ khách hàng;

- Thu thập thông tin liên quan đến chăm sóc khách hàng trên thị trường;

- Chuẩn bị các nguồn lực, điều kiện;

- Giải quyết các đề nghị và thực hiện các hình thức chăm sóc phù hợp;

- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 4.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Khách được phân loại và sắp xếp vào các nhóm theo tiêu chí;

- Các thông tin phản hồi từ khách hàng được tập hợp đầy đủ và được phân loại theo tiêu chí;

- Các hình thức chăm sóc khách hàng trên thị trường được tập hợp đầy đủ, kịp thời;

- Các nguồn lực, điều kiện được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng đáp ứng được nhu cầu chăm sóc khách hàng;

- Các nhu cầu về chăm sóc của khách hàng sau mua hàng được thỏa mãn;
- Có thái độ nhiệt tình, tôn trọng và quan tâm đến nhu cầu của khách hàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Phân tích, lựa chọn, tính toán, ra quyết định;
- Lắng nghe, quan sát, ghi chép.

2. Kiến thức

- Tâm lý khách hàng;

- Thông tin học;

- Marketing.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Thông tin về khách hàng;

- Giấy bút, phương tiện thông tin liên lạc;

- Thông tin phản hồi từ khách hàng;

- Danh sách cơ sở bán hàng cùng loại;

- Công cụ, phương tiện thu thập thông tin;

- Bảng liệt kê nguồn lực, điều kiện cần cho việc chăm sóc khách hàng;

- Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ;

- Bảng liệt kê các khiếu nại và nhu cầu chăm sóc của khách hàng;

- Nguồn lực và điều kiện chăm sóc.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Sơ lượng nhóm khách hàng được thiết lập;
	- Thống kê, so sánh với kết quả phân loại khách hàng;

	- Số lượng nhóm các thông tin phản hồi;
	- Thống kê;

	- Sự hiệu quả của việc chăm sóc khách hàng;
	- Hỏi khách hàng;

	- Số lượng các hình thức chăm sóc khách hàng trên thị trường;
	- Thống kê;

	- Thái độ thực hiện công viêc.
	- Quan sát sự hài lòng của khách hàng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN TÍCH SỰ GẮN KẾT TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN

   XUẤT, KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O9

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Phân tích sự gắn kết từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm để hoạch toán sản xuất chăn nuôi đạt mục tiêu đặt ra, bao gồm các bước chính sau: 
- Mở hệ thống sổ sách ghi chép;

- Thực hiện ghi chép;

- Tập hợp các chi phí thực tế;

- Tính giá thành thực tế;

-  Tính doanh thu thực tế;

-  Xác định lỗ - lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng;

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh;
- Công việc này được thực hiện bởi người lao động ở trình độ bậc 5.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Hệ thống sổ sách ghi chép được thiết lập theo đúng yêu cầu của thực tế; 

- Các nội dung được phân loại và cập nhật đầy đủ, chính xác vào các sổ đã mở;

- Chi phí phát sinh thực tế được tập hợp đầy đủ, chính xác;

- Giá thành thực tế của sản phẩm được tính chính xác;

- Doanh thu thực tế được tập hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời;

- Lỗ - lãi thực tế sau một chu kỳ bán hàng được xác định chính xác, trung thực;

- Kết quả hoạt động kinh doanh được phân tích và đưa ra những điểm thành công và chưa thành công và nguyên nhân, giải pháp cho chu kì sản xuất kinh doanh tiếp theo;
- Thái độ thực hiện công việc phải cẩn thận, chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng

- Quan sát, ghi chép, đọc;

- Tính toán, tổng hợp, phân tích.

2. Kiến thức

- Hạch toán kế toán;

- Thống kê;

- Tài chính;

- Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

- Mẫu sổ ghi chép;

- Hệ thống phân loại các chi phí;

- Hệ thống sổ sách đã được mở;

- Các chứng từ hóa đơn gốc;

- Kết quả ghi chép;

- Mẫu bảng tổng hợp;

- Số liệu về sản phẩm sản xuất ra;

- Số liệu về lượng hàng bán ra, giá bán ;

- Bảng tập hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Các loai sổ ghi chép;
	- Các loại sổ ghi chép theo quy định;

	- Tính cập nhật của các nội dung;
	- Đọc sổ và so sánh với quy định;

	- Tính kịp thời, chính xác của việc tập hợp các chi phí;
	- So sánh với chứng từ gốc;

	- Doanh thu;
	- Kiểm ngân, sổ sách;

	- Lỗ - lãi;
	- So sánh giữa doanh thu và chi phí;

	- Các giải pháp cho chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo;
	- Thống kê;

	- Thái độ thực hiện công việc.
	- Đánh giá mức độ chính xác của các thông tin.
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